
 - 1 - 

CHUƠNG I 
ĐẠI CƯƠNG TIỀN TỆ 

CÂU 1 
Trình bày nguồn gốc ra đời của tiền tệ theo quan điểm của Marx. Giai đoạn nào trong quá trình 

phát triển của các hình thái giá trị là bước thay đổi về chất dẩn đến sự ra đời của tiền tệ? 
1. Nguồn gốc ra đời của tiền tệ  
        Theo Marx, tiền tệ có nguồn gốc từ sản xuất và trao đổi hàng hoá, có thể được nghiên 

cứu bằng sự phát triển của các hình thái giá trị. 
             ••••Hình thái giá trị giản đơn (ngẫu nhiên): là hình thái đầu tiên, vào giai đoạn cuối của 

chế độ công xã nguyên thuỷ, khi trình độ sản xuất trong các công xã bắt đầu phát triển, là 
tiền để nảy sinh sự trao đổi giữa các công xã. 

                    Đặc trưng: giá trị một hàng hoá chỉ có thể được biểu hiện bởi một hàng hoá 
khác. 

                                               X hhA = Y hhB 
             ••••Hình thái giá trị đầy đủ (mở rộng): nhu cầu trao đổi ngày càng mở rộng hơn do sự 

tan rã của chế độ công xã nguyên thuỷ dẫn đến hình thành chế độ chiếm hữu tư nhân về tư 
liệu sản xuất và phân công lao động xã hội lần thứ nhất (hình thành 2 ngành trồng trọt và 
chăn nuôi). Điều đó làm cho trao đổi hàng hoá trở nên mở rộng hơn, thường xuyên hơn và 
phức tạp hơn. 

                    Đặc trưng: giá trị một hàng hoá được biểu hiện ở nhiều hàng hoá khác nhau. 

                                              Y hhB 

                                         X hh A =         Z hhC 

                                                                 U hhD … 

             ••••Hình thái giá trị chung: sản xuất hàng hoá phát triển làm cho chuỗi hàng hoá đóng 
vai trò làm vật ngang giá ngày càng chồng chéo, quan hệ trao đổi khó khăn, phức tạp. Mặt 
khác trình độ phân công lao động xã hội càng cao làm cho sản xuất và đời sống phụ thuộc 
vào việc trao đổi, cần có hình thức trao đổi tiến bộ hơn, đó là thông qua hàng hoá trung gian. 

                   Đặc trưng: giá trị hàng hoá được biểu hiện một cách giản đơn hay thống nhất 
vào một hàng hoá nhất định làm trung gian. 

                                            Y hhA           

                                            Z hhC              = X hh A 

                                            U hhD … 

             ••••Hình thái tiền tệ: sự phát triển của sản xuất và phân công lao động xã hội lần thứ 
hai dẫn đến sự hình thành thị trường thương nghiệp đòi hỏi vật ngang giá chung phải thống 
nhất vào một hàng hoá duy nhất trong phạm vi quốa gia, quốc tế. Vật ngang giá chung phải 
có giá trị cao; thuần nhất về chất, dễ chia nhỏ, dễ gộp lại, ít bị hao mòn. Hàng hoá được chọn 
làm vật ngang giá độc quyền để biểu hiện và đo lường giá trị của hàng hoá gọi là tiền tệ. 

                                           X hhA            

                                           Y hhB              = U (ounce) vàng 

                                           Z hhC … 

      Tiền tệ là sản phẩm tất yếu của sản xuất và lưu thông hàng hoá. 
       2. Giai đoạn nào là bước thay đổi về chất dẫn đến sự ra đời của tiền tệ  
Giai đoạn hình thái giá trị chung là giai đoạn biến đổi về chất vì những vật được chọn đều 

có đặc điểm chung là có thể lưu trữ được và phần nào mang bản chất tiền tệ: là hàng hoá, 
đóng vai trò làm vật ngang giá chung trong trao đổi, có giá trị và giá trị sử dụng – là trung 
gian trong trao đổi hàng hoá dịch vụ. 

    CÂU 2  
Phân tích bản chất của tiền tệ theo quan điểm của Marx : “Tiền tệ là hàng hoá đặc biệt.” Trong 

điều kiện lưu thông giấy bạc, bản chất này được biểu hiện như thế nào? 
       1. Quan điểm của Marx 
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Tiền là một hàng hoá đặc biệt, độc quyền giữ vai trò làm vật ngang giá chung để phục vụ 
cho quá trình lưu thông hàng hoá. 

            ∗Tiền tệ là hàng hoá bởi vì: 
                   ••••Tiền tệ có nguồn gốc từ hàng hoá: do quá trình phát sinh và phát triển của sản 

xuất hàng hoá đã làm xuất hiện tiền tệ với tư cách là vật ngang giá chung để biểu hiện và đo 
lường giá trị của mọi hàng hoá trong phạm vi quốc gia, quốc tế. Như vậy, tiền thực chất cũng 
chỉ là một loại hàng hoá, tách khỏi thế giới hàng hoá mà thôi. 

                    ••••Tiền mang đầy đủ thuộc tính của hàng hoá: 
                             +Xét từ hình thái tiền thực (bạc hoặc vàng): sau khi trở thành tiền tệ, 

vàng (bạc) vẫn mang đầy đủ hai thuộc tính của hàng hoá là giá trị (lao động xã hội hao phí 
để khai thác, tôi luyện, đúc vàng) và giá trị sử dụng (được dùng làm vật ngang giá chung một 
cách độc quyền, có thể trao đổi với bất kì hàng hoá dịch vụ khác). 

                             +Xét từ hình thái dấu hiệu giá trị: khi sản xuất và lưu thông hàng háo 
phát triển vàng (bạc) được thay thế bằng các dấu hiệu giá trị như tiền đúc không đủ giá, tiền 
giấy, bút tệ.. Các dấu hiệu này mặc dù không có giá trị nội tai nhưng vẫn tồn tại độc lập với 
tư cách là đại biểu của tiền thực.                       

            ∗Tiền là hàng hoá đặc biệt biểu hiện ở chỗ tiền có giá trị đặc biệt, nghĩa là có khà năng 
trao đổi trực tiếp với mọi hàng hoá nên có thể thoả mãn nhu cầu về nhiều mặt. Với giá trị sử 
dụng đặc biệt đó, tiền trở thành vật đại biểu chung cho của cải xã hội. 

2. Trong điều kiện lưu thông giấy bạc, bản chất này biểu hiện: 
Giấy bạc ngân hàng là tiền dưới hình thái dấu hiệu giá trị, chuyển tệ bất khả hoán (không 

thể đổi ra vàng ). Trong điều kiện lưu thông giấy bạc ngân hàng, bản chất tiền tệ được biểu 
hiện ở chỗ: 

                   + Giá trị làm nên đồng tiền: lao động hao phí để in tiền. 
                   + Giá trị mà nó đại diện trong lưu thông: là giá trị phản xạ của vàng bạc, phụ 

thuộc vào giá trị hàng hoá dịch vụ trong tương quan với số lượng tiền tệ mà ngân hàng trung 
ương cho phép đưa vào lưu thông. 

                  + Giá trị sử dụng: làm vật ngang giá chung. 
CÂU 3           
Phân loại hình thức tiền tệ theo quan điểm của Marx? Tại sao trong quá trình phát triển của tiền 

tệ, vàng đã từng được xem là hàng hoá lí tưởng nhất phù hợp với vai trò của tiền tệ? 
 1. Phân loại hình thái tiềntệ theo quan điểm Marx 
        ∗ Căn cứ vào hình thái giá trị của tiền tệ: 
+ Tiền thực (hoá tệ): là hình thái tiền tệ, có đầy đủ giá trị nội tại, lưu thông được là nhờ giá 

trị của chính bản thân. 
+ Dấu hiệu giá trị (tín tệ): là hình thái tiền tệ, lưu thông được không phải do giá trị của bản 

thân mà nhờ sự tín nhiệm, sự quy ước của xã hội đối với bản thân. 
       ∗ Căn cứ vào hình thái vật chất của tiền tệ: 
+ Tiền mặt: là tiền vật chất, được quy định một cách cụ thể về hình dáng, kích thước, trọng 

lượng, màu sắc, tên gọi… 
+ Tiền ghi sổ (bút tệ): là tiền phi vật chất, tồn tại dưới hình thức những con số, ghi trên tài 

khoản tại ngân hàng.       
2. Vàng được xem là hàng hoá lí tưởng 
Thời kì đầu, tùy điều kiện hoàn cảnh cụ thể của các dân tộc và ở các thời đại khác mà vai 

trò tiền được thể hiện ở các hàng hoá khác nhau. Thông thường là những vật dụng quan 
trọng bậc nhất hay đặc sản của vùng. 

Cùng sự phân công lao động lần thứ hai, thủ công nghiệp tách khỏi nông  nghiệp, vai trò 
của tiền chuyển sang kim loại. Cuối thời kì này, vai trò của tiền được cố định ở vàng vì có 
tính ưu việt hơn những loại hàng hoá khác trong việc thực hiện chức năng của tiền. Tính ưu 
việt này thể hiện: 

      + Vì tương đối quý hiếm nên được ưa chuộng trên toàn thế giới ở bất kì giai đoạn nào. 
      + Tính đồng nhất cao, thuận lợi cho việc đo lường, biểu hiện giá cả của các hàng hoá 

trong quá trình trao đổi. 
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      + Dễ phân chia mà không làm ảnh hưởng đến giá trị vốn có của nó. Vì vậy vàng có ý 
nghĩa quan trọng trong việc biểu hiện giá cả trong lưu thông hàng hoá trên thị trường bởi lẽ 
hàng hoá trên thị trường rất đa dạng và có giá cả khác nhau. 

      + Dễ mang theo, cùng 1 thể tích nhỏ, khối lượng nhỏ có thể đại diện cho giá trị khối 
lượng hàng hoá lớn.  

      + Giúp việc thực hiện chức năng dự trữ giá trị tiền tệ thuận lợi hơn. 
      + Được tất cả mọi người chấp nhận, là phương tiện trao đổi trong thời gian dài, có sức 

mua ổn định, dễ dàng nhận biết, chuyên chở. 
CÂU 4 
Thế nào là tiền thực, dấu hiệu giá trị? Phân tích những lợi thế và bất lợi của việc ứng dụng các 

hình thái trên. 
1. Tiền thực (hóa tệ):  
Là hình thái tiền tệ, có đầy đủ giá trị nội tại, lưu thông được là nhờ giá trị của chính bản 

thân. VD: tiền bằng tôn, sắt, đồng, tuy nhiên chỉ có tiền vàng, tiền bạc đúc đủ giá mới được 
xem đúng là tiền thực và có giá trị lưu hành mà không cần có sự quy ước của nhà nước. 

                ••••Lợi thế: +được mọi người chấp nhận do quý hiếm, không gỉ sét. 
                                +có giá trị cao, thuần nhất về chất. 
                                +dễ chia nhỏ, dễ đúc thành khối, bền vững.       
                                +dễ nhận biết, lưu trữ, chuyên chở. 
               ••••Bất lợi: +để được chấp nhận trao đổi phải cân lại để xác định giá trị trong các 

cuộc giao dịch nên mất nhiều thời gian, công sức. 
                 +việc quản lí lưu thông tiền đúc không hiệu quả nên dễ dẫn đến hiện tượng tiền 

không đủ giá, biến chất. 
                +khó vận chuyển đi xa, rủi ro cướp lớn hoặc hao hụt trong quá trình vận chuyển.                   
2. Dấu hiệu giá trị (tín tệ) 
Là hình thái tiền tệ, lưu thông được không phải nhờ giá trị của bản thân, mà là nhờ sự tín 

nhiệm, sự quy ước của xã hội đối với bản thân. VD: tờ 1.000 và 10.000 tuy có cùng chi phí 
sản xuất nhưng đem lại giá trị khác nhau khi sử dụng.  

     Có hai loại: tiền giấy khả hoán (được phát hành trên cơ sở có vàng dự trữ đảm bảo ở 
ngân hàng và có thể đổi ra vàng)  và tiền giấy bất khả hoán (không thể đổi ra vàng). 

                 ••••Lợi thế:+gọn nhẹ, dễ mang theo làm phương tiện trao đổi hàng hoá, thanh toán 
nợ. 

                                 + dễ thực hiện chức năng phương tiện dự trữ của cải dưới hình thái giá 
trị.  

                                 +bằng cách thay đổi các con số trên mặt đồng tiền, một lượng gía trị 
nhỏ hay lớn được biểu hiện, chi phí thực hiện không quá tốn kém. 

                                 +với chế độ độc quyền phát hành giấy bạc và quy định nghiêm ngặt của 
chính phủ, tiền giấy giữ được giá trị của nó. 

                 ••••Bất lợi: +dễ hư, rách, chuột bọ gặm nhấm. 
                                 +thường chỉ có giá trị tại quốc gia phát hành. 
                                 +thường xuyên biến động do nhiều yếu tố: cung-cầu tiền tệ. 
CÂU 5  
Phân biệt hoá tệ và tín tệ. Tại sao trong quá trình phát triển của hoá tệ, vàng được xem là hàng 

hoá lí tưởng nhất phù hợp với vai trò của tiền tệ? 
        Hóa tệ: là hàng hoá cụ thể, phổ biến, giản dị, có gía trị sử dụng và có giá trị đối với 

người nhận nó nhằm thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người. 
Tín tệ: được xem là dấu hiệu của vàng, được lưu thông trên cơ sở sự tín nhiệm của công 

chúng đối với cơ quan phát hành ra chúng (ngân hàng). Ngân hàng có thể phát hành tín tệ 
trên cơ sở tin tưởng người vay có khả năng hoàn trả nợ, còn người nắm giữ tiền giấy thì tin 
rằng nếu nộp vào ngân hàng thì sẽ được hoàn trả bằng vàng. 

CÂU 6 
Bút tệ là gì? Trình bày những lợi thế trong việc lưu thông tiền dưới hình thái bút tệ.  
1. Bút tệ ( tiền ghi sổ)  
Là tiền tệ phi vật chất, tồn tại dưới hình thức những con số, ghi trên tài khoản tại ngân 

hàng. 
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         Ưu điểm:  
- Giảm đáng kể chi phí lưu thông tiền mặt như in tiền, bảo quản, vận chuyển, đếm, 

đóng gói… 
- Tạo điều kiện thuận lợi và nhanh chóng cho các chủ thể tham gia thanh toán qua 

ngân hàng. 
- Bảo đảm an toàn trong sử dụng đồng tiền, hạn chế hiện tương tiêu cực (mất cắp, hư 

hao…) 
- Có tác dụng giống tiền giấy: có thể cân đối  cung cầu chủ động hơn, là công cụ phát 

triển tổng số lượng tiền tệ, thích ứng với các nhu cầu giao dịch. 
- Tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại trong quản lí và điều tiết lượng tiền cung 

ứng. 
CÂU 7 
Phân biệt sự khác nhau giữa chức năng thước đo giá trị và chức năng phương tiện lưu thông của 

tiền tệ. Với các chức năng trên, tiền tệ có tác dụng như thế nào đối với lưu thông hàng hoá?  
1. Chức năng thước đo giá trị 
          Tìền tệ thực hiện chức năng thước đo giá trị khi tiền tệ đo lường và biểu hiện giá trị 

của các hàng hoá khác thành giá cả. Khi thực hiện chức năng này tiền lấy giá trị bản thân nó 
so sánh với giá trị hàng hoá (giá trị của tiền là giá trị của một lượng vàng nhất định, do nhà 
nước quy định làm đơn vị tiền tệ). Khi giá trị hàng hoá chưa được thực hiện thì tiền tệ chỉ 
biểu hiện thành thước đo trên ý niệm. 

                  •••• Đặc điểm: 
- Phải quy định tiêu chuẩn giá cả cho đồng tiền. Tiêu chuẩn giá cả là đơn vị tiền tệ 

của một nước, do nhà nước quy định dùng để đo lường và biểu hiện giá cả của tất cả các 
hàng hoá. 
- Phải là tiền thực nghĩa là có đầy đủ giá trị nội tại. 
- Không nhất thiết phải là tiền mặt mà chỉ cần tiền trong ý niệm mà thôi. 
             •••• Tác dụng đối với lưu thông: 
           Các hàng hoá với những giá trị sử dụng khác nhau được quy về cùng một đơn vị đo 

lường là tiền tệ thông qua giá cả, tạo nên sự dễ dàng và thuận tiện khi so sánh giá trị giữa 
chúng. Việc tạo lập mối quan hệ giữa các loại hàng hoá làm giảm chi phí thời gian giao dịch 
do giảm số giá cả. 

2. Chức năng phương tiện lưu thông  
Tiền tệ thực hiện chức năng phương tiện lưu thông khi tiền tệ làm môi giới cho quá trình 

trao đổi hàng hoá. Sự vận động của tiền tệ gắn liền với sự vận động của hàng hoá, phục vụ 
cho sự chuyển dịch quyền sở hữu hàng hoá từ chủ thể này sang chủ thể khác. Biểu hiện 
thông qua công thức H-T-H. Điều này dẫn đến những đồng tiền thật xuất hiện, kết hợp với 
chức năng thước đo giá trị để thực hiện giá trị của hàng hoá. 

             • Đặc điểm: 
- Nhất thiết phải là tiền mặt(không ghi sổ). 
- Sự vận động của tiền – hàng phải đồng thời. 
- Không nhất thiết phải là tiền thực mà có thể là các dấu hiệu giá trị. 
            •••• Tác dụng đối với lưu thông: 
- Tiết kiệm thời gian phài chi trả cho quá trình mua bán hàng hoá giúp giảm chi phí 

giao dịch so với quá trình trao đổi trực tiếp. Qúa trình trao đổi trực tiếp chỉ thực hiện được 
khi có sự trùng hợp về nhu cầu giữa người bán và người mua. 
- Thúc đẩy quá trình chuyên môn hoá và phân công lao động xã hội, tạo điều kiện gia 

tăng sản xuất, giúp lưu thông hàng hoá thuận lợi hơn. 
CÂU 8 
Phân biệt sự khác nhau giữa chức năng phương tiện lưu thông và chức năng phương tiện thanh 

toán của tiền tệ. Với các chức năng trên, tiền tệ có tác dụng như thế nào đối với lưu thông hàng 
hoá? 

1. Chức năng phương tiện lưu thông  
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Tiền tệ thực hiện chức năng phương tiện lưu thông khi tiền tệ làm môi giới cho quá trình 
trao đổi hàng hoá. Sự vận động của tiền tệ gắn liền với sự vận động của hàng hoá, phục vụ 
cho sự chuyển dịch quyền sở hữu hàng hoá từ chủ thể này sang chủ thể khác. Biểu hiện 
thông qua công thức H-T-H. Điều này dẫn đến những đồng tiền thật xuất hiện, kết hợp với 
chức năng thước đo giá trị để thực hiện giá trị của hàng hoá. 

            •••• Đặc điểm: 
- Nhất thiết phải là tiền mặt(không ghi sổ). 
- Sự vận động của tiền – hàng phải đồng thời. 
- Không nhất thiết phải là tiền thực mà có thể là các dấu hiệu giá trị. 
            •••• Tác dụng đối với lưu thông: 
- Tiết kiệm thời gian phải chi trả cho quá trình mua bán hàng hoá giúp giảm chi phí 

giao dịch so với quá trình trao đổi trực tiếp. Qúa trình trao đổi trực tiếp chỉ thực hiện được 
khi có sự trùng hợp về nhu cầu giữa người bán và người mua. 
- Thúc đẩy quá trình chuyên môn hoá và phân công lao động xã hội, tạo điều kiện gia 

tăng sản xuất, giúp lưu thông hàng hoá thuận lợi hơn. 
2. Chức năng hương tiện thanh toán 
Tiền tệ thực hiện chức năng phương tiện thanh toán khi sự vận động của tiền tệ tách rời 

hoặc độc lập tương đối so với sự vận động của hàng hoá để phục vụ cho quan hệ mua bán 
hàng hoá, thực hiện các khoản dịch vụ hoặc giải trừ các khoản nợ. VD: trả tiền mua chịu 
hàng hoá, trả lương cuối kì, nộp thuế…  

            •••• Đặc điểm: 
- Có thể là tiền mặt hoặc không dùng tiền mặt. 
- Có thể là tiền ghi sổ, tiền thực hay dấu hiệu giá trị. 
            •••• Tác dụng đối với lưu thông: 
       Ngoài các tác dụng như của chức năng phương tiện lưu thông, chức năng phương tiện 

thanh toán còn có tác dụng: 
- Thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt, giúp tiết kiệm những khoản chi phí về 

lưu thông tiền mặt. 
- Là cơ sở cho sự ra đời của tín dụng, tạo điều kiện sử dụng vốn có hiệu quả. 
CÂU 9  
Phân biệt sự khác nhau giữa chức năng phương tiện lưu thông và chức năng phương tiện tích lũy 

của tiền tệ. Với các chức năng trên, tiền tệ có tác dụng như thế nào đối với lưu thông hàng hoá? 
1. Chức năng phương tiện lưu thông  
Tiền tệ thực hiện chức năng phương tiện lưu thông khi tiền tệ làm môi giới cho quá trình 

trao đổi hàng hoá. Sự vận động của tiền tệ gắn liền với sự vận động của hàng hoá, phục vụ 
cho sự chuyển dịch quyền sở hữu hàng hoá từ chủ thể này sang chủ thể khác. Biểu hiện 
thông qua công thức H-T-H. Điều này dẫn đến những đồng tiền thật xuất hiện, kết hợp với 
chức năng thước đo giá trị để thực hiện giá trị của hàng hoá. 

            •••• Đặc điểm: 
- Nhất thiết phải là tiền mặt(không ghi sổ). 
- Sự vận động của tiền – hàng phải đồng thời. 
- Không nhất thiết phải là tiền thực mà có thể là các dấu hiệu giá trị. 
            •••• Tác dụng đối với lưu thông: 
- Tiết kiệm thời gian phải chi trả cho quá trình mua bán hàng hoá giúp giảm chi phí 

giao dịch so với quá trình trao đổi trực tiếp. Qúa trình trao đổi trực tiếp chỉ thực hiện được 
khi có sự trùng hợp về nhu cầu giữa người bán và người mua. 
- Thúc đẩy quá trình chuyên môn hoá và phân công lao động xã hội, tạo điều kiện gia 

tăng sản xuất, giúp lưu thông hàng hoá thuận lợi hơn. 
2. Chức năng phương tiện tích lũy 
Tiền tệ thực hiện chức năng phương tiện cất trữ khi tiền tệ tạm thời trở về trạng thái nằm 

im để dự trữ, thực hiện các chức năng trao đổi trong tương lai. 
            •••• Đặc điểm: 
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- Có thể là tiền thực (gọi là cất trữ nguyên thủy) hợac các dấu hiệu giá trị trong ngân 
hàng, trên thị trường tài chính (gọi là tích lũy). 
- Có thể là tiền mặt hoặc các hình thức không bằng tiền mặt. 
      Như vậy, các loại tiền đều thực hiện chức năng này, chỉ khi giá trị tiền tệ ổn định thì 

chức năng này mới phát huy tác dụng. 
            •••• Tác dụng đối với lưu thông: 
- Tạo nên phương tiện tích lũy an toàn với tính lỏng cao nghĩa là có khả năng chuyển 

hoá thảnh tiền mặt một cách dễ dàng, nhanh chóng với chi phí thấp.    
- Điều tiết khối lượng tiền và khối lượng hàng hoá trong lưu thông.      
CÂU 10  
Trình bày nội dung và mối quan hệ giữa các chức năng của tiền tệ theo quan điểm của Marx. Từ 

đó nêu rõ vai trò của tiền tệ đối với nền kinh tế. 
1. Mối quan hệ giữa các chức năng  
Theo quan điểm của Marx, tiền tệ có 5 chức năng: thước đo giá trị, phương tiện lưu thông, 

phương tiện thanh toán, phương tiện cất trữ và tiền tệ thế giới. Các chức năng này có mối 
quan hệ thống nhất, tác động và chuyển hoá lẫn nhau, trong đó: 
- Chức năng phương tiện lưu thông và thước đo giá trị là hai chức năng quan trọng 

nhất, có mối quan hệ chặt chẽ và không thể tách rời nhau: khi tiền thực hiện chức năng 
thước đo gía trị làm giá cả hàng hoá hình thành trong ý thức con người, tiền tệ đã đo lường 
và xác định giá trị hàng hoá nhưng chưa thực hiện được giá trị của hàng hoá. Chức năng 
phương tiện lưu thông hoàn thành chức năng thước đo giá trị , khi đó giá trị hàng hoá mới 
hoàn toàn được thực hiện trọn vẹn, nghĩa là tính chất lao động xã hội của hàng hoá mới được 
chứng minh hoàn toàn đầy đủ.  
- Khi đã thực hiện cả hai chức năng trên thì tiền mới trở thành vật trực tiếp đại biểu 

cho giá trị của cải xã hội , từ đó mới thực hiện được chức năng phương tiện cất trữ. Khi thực 
hiện chức năng này thì tiền không nằm trong lưu thông nghĩa là không thực hiện chức năng 
phương tiện lưu thông vì tích lũy tiền là tích lũy giá trị hàng hoá chưa dùng để dành cho tới 
lúc cần. 
- Về mặt logic và lịch sử, sự phát triển của 3 chức năng trên làm nảy sinh chức năng 

phương tiện thanh toán. Ngựơc lại quá trình thực hiện chức năng phương tiện thanh toán lại 
tạo khả năng làm cho phương tiện lưu thông và phương tiện cất trữ phát triển. 
- Phát huy tốt các chức năng trên thì sẽ thực hiện được chức năng tiền tệ thế giới. 
2. Vai trò của tiền tệ đối với nền kinh tế 
               •••• Vai trò tiền tệ trong quá trình phát triển kinh tế: 
- Là công cụ thúc đẩy sự phát triển kinh tế 
Tiền được dùng để hạch toán các quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh, đo lường hiệu 

quả sản xuất kinh doanh, thể hiện thu nhập mỗi cá nhân, mỗi tổ chức. Tiền là phương tiện 
mở rộng kinh doanh của các doanh nghiệp. Không có tiền doanh nghiệp không thể đảm bảo 
được trách nhiệm của mình với người khác khi huy động của cải xã hội, tài nguyên thiên 
nhiên và sức lao động vào quá trình sản xuất. 

Sự ra đời của thị trường tài chính đã cho phép các chủ thể của nền kinh tế, kể cả nhà nước 
huy động các nguồn vốn tiền tệ theo giá cả của thị trường để thoả mãn nhu cầu phát triển 
kinh tế của các chủ thể. 
- Là công cụ thực hiện tích lũy vốn sản xuất của xã hội 
Trong nền kinh tế thị trường, tiền tệ luôn đựơc tích luỹ để thực hiện tái sản xuất mở rộng. 

Qua mỗi chu kì  sản xuất, vốn sản xuất vừa được bù đắp và được mở rộng thêm. 
Tiền tệ ngày nay được các chủ thể nắm giữ dưới dạng các công cụ tài chính, còn tiền thực 

sự được đưa vào trong quá trình vận động của tư liệu sản xuất hoặc tư liệu tiêu dùng như dự 
trữ nguyên liệu, trả lương công nhân, mua sắm máy móc thiết bị. 

Trong điều kiện hệ thống ngân hàng, thị trường tài chính phát triển, các chủ thể không chỉ 
nắm giữ tiền dưới dạng tiền mặt mà còn cất giữ dưới dạng bút tệ hoặc công cụ tài chính, vừa 
an toàn, vừa sinh lợi nên càng thúc đẩy quá trình tích lũy và tập trung vốn cho toàn bộ nền 
kinh tế. 

               •••• Vai trò tiền tệ trong hoạt động kinh tế đối ngoại 



 - 7 - 

  Khi xu hướng quốc tế hoá và hội nhập được thực hiện thì  các công cụ quản lí kinh tế đối 
ngoai như thuế quan, hạn ngạch bị xoá bỏ đã tạo điều kiện cho tiền tệ trở thành công cụ 
quan trọng nhất trong việc điều hành các chính sách kinh tế đối ngoại hiện nay. 

Tiền tệ trở thành công cụ điều hành chính sách đối ngoại như tỷ giá, nông giá, phá giá tiền 
tệ làm ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu hàng hóa và vốn. 

 Tiền tệ là công cụ giúp cho một nước đồng thời mở rộng các quan hệ kinh tế của nước 
mình ra thế giới, đồng thời thu hút các nguồn lực từ thế giới vào nước mình. 

                 •••• Vai trò của tiền tệ trong quản lí các quan hệ xã hội 
  Quan hệ xã hội trong nền kinh tế thị trường ngày càng bị tiền tệ hóa nghĩa là được thực 

hiện thông qua một chi phí bằng tiền cụ thể. 
Thông qua các chính sách tài chính, nhà nước thực hiện sự phân phối lại trong nền kinh tế 

để nâng cao mức sống của người có thu nhập thấp. Hầu hết các khoản đóng góp cho công 
ích, phúc lợi đều được qui ra tiền để đến tay người nhận sẽ có hiệu quả thiết thực hơn. 

                 •••• Vai trò của tiền tệ trong quản lí nhà nước 
 Sự phát triển của kinh tế thị trường đòi hỏi để nuôi dưỡng bộ máy nhà nước và thực hiện 

các hoạt động nhà nước thì phải có một ngân sách. Ngân sách nhà nước chính là tiền để chi 
cho: bộ mày điều hành, quản lí nhà nước, quốc phòng an ninh, giáo dục, y tế… 

Ngày nay sự hợp tác giữa các quốc gia trong các lĩnh vực cũng được đo lường, cụ thể hoá 
bằng một ngân sách. Sự giúp đỡ của một quốc gia này đối với quốc gia khác cũng được thực 
hiện bằng tiền thay vì sức người, sức của. 

CÂU 11 
Trình bày khái niệm đặc điểm chế độ song bản vị. Từ đó nêu rõ ưu thế, nhược điểm của chế độ 

này. Nguyên nhân sụp đổ lưỡng kim bản vị.  
1. Khái niệm 
Là chế độ tiền tệ mà trong đó hai thứ kim loại quý được dùng làm bản vị và làm cơ sở cho 

toàn bộ chế độ lưu thông tiền tệ quốc gia đó.  
2. Đặc điểm  
- Vàng và bạc là hai thứ kim loại được dùng làm tiền tệ 
- Mọi người được tự do đúc tiền bằng vàng bạc 
- Vàng bạc có khuynh hướng thanh toán vô hạn định 
3. Hình thức 
- Chế độ bản vị song song: mang đầy đủ 3 đặc điểm trên, tỷ giá trao đổi giữa tiền 

vàng và tiền bạc được hình thành tự phát trên thị trường 
- Chế độ bản vị kép: tỷ giá giữa vàng và bạc do nhà nước quy định 
4. Hạn chế 
- Việc sử dụng cùng một lúc hai thứ kim loại làm thước đo giá trị mâu thuẫn với 

chính bản chất của chức năng thước đo giá trị. Do đó, gây trở ngại cho việc tính giá cả và lưu 
thông hàng hoá  
- Sự quy định của luật phát về tương quan giữa giá trị của vàng và bạc (trong chế độ 

kép) mâu thuẫn với quy luật giá trị. Do đó, nếu tương quan giữa giá trị vàng và bạc hình 
thành trên thị trường chênh lệch so với tương quan giữa chúng do pháp luật quy định thì 
quy luật Gresham phát huy tác dụng.  

5. Ưu điểm 
- Do tiền đúc bằng vàng và bạc có khả năng thanh toán vô hạn định và tự do lưu 

thông giữa các nước nên nó có tác dụng tích cực đối với sự phát triển của nền kinh tế tư bản 
chủ nghĩa  

+ Thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa  
+ Góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ thống tín dụng tư bản chủ nghĩa  
+ Tạo điều kiện phát triển ngoại thương 
6. Nguyên nhận sụp đổ  
Chế độ song bản vị đã từng là nguyên nhân gây xáo trộn trong đời sống kinh tế và lưu 

thông tiền tệ do nạn đầu cơ vàng hay bạc tùy theo sự thăng trầm của giá vàng hay bạc trên 
thị trường. Ví như gia’ vàng trên thị trường cao hơn giá qui định. Ngay lập tức, vàng sẽ được 
cất trữ và biến mất khỏi lưu thông. Và Gresham đã rút ra thành định luật Gresam “tiền xấu 
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trục xuất tiền tốt ra khỏi lưu thông”. Thật vậy, đồng tiền vàng ngày càng có giá do các đặc 
tính tự nhiên đã biến mất khỏi thị trường Châu Âu. Tất cả những ai muốn thanh toán với 
quốc tế hoặc cất trữ họ đều ưa chuộng đồng tiền vàng vì đảm bảo sẽ bán được một khối kim 
loại có lời. 
� Bạc mất dần giá so với vàng. Các nước Châu Âu như Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ … bỏ bạc 

giữ vàng làm tiền tệ duy nhất và các nước Châu Á phụ thuộc việc nhập khẩu kỹ nghệ cũng bị 
thiệt thòi -> bỏ bạc giữ vàng. 
� Sự sụp đổ chế độ lượng kim bản vị với sự tổng thắng của “bản vị vàng”  
CÂU 12 
Trình bày khái niệm, đặc điểm chế độ bản vị vàng cổ điển. Nêu ưu, nhược điểm. Nguyên nhân 

sụp đổ.  
1. Khái niệm 
Là chế độ tiền tệ trong đó vàng được sử dụng làm cơ sở cho toàn bộ quá trình lưu thông 

tiền tệ của quốc gia.  
2. Đặc điểm 
- Mọi người tự do đúc tiền vàng theo quy định của Nhà nước (tiền đủ giá)   
- Mọi người được tự do đổi tiền giá6y lấy tiền đúc bằng vàng 
- Tiền đúc bằng vàng có khả năng chi trả cô hạn định và tự do lưu thông giữa các 

nước 
3. Ưu điểm 
- Khắc phục hạn chế của chế độ lưỡng kim bản vị 
- Chỉ còn một hệ thống tiền tệ duy nhất, thực hiện tốt chức năng thước đo giá trị, tạo 

nên tiếng nói chung đảm bản hàng hoá trao đổi mua bán dễ dàng. 
- Là chế độ tiền tệ ổ định đồng thời được tự do lưu thông giữa các nước đã thúc đẩy 

ngoãi thương, xuất khẩu phát triển, thanh toán quốc tế mở rộng, hệ thống tín dụng cũng từ 
đó phát triển,…  

4. Nhược điểm 
- Cần phải có đủ lượng vàng để đảm bảo tiền giấy phát hành  
- Việc thanh toán bằng lượng vàng giữa các quốc gia khó khăn vì phải vận chuyển và 

chi phí bảo quản.  
5. Nguyên nhân sụp đổ 
- Trong chiến tranh thế giới thứ nhất: Các bên tham chiến dùng vàng để mua quân 

trang, quân phục, khí giới, … Và những bên thua trận phải bồi thường chiến tranh ���� dự trữ 
vàng kiệt quệ 
- Hơn thế, phát hành tiền giấy để phục chiến tranh, chi tiêu xã hội ���� lượng tiền giấy 

lớn hơn vàng. Người dân đến đổi không đủ để thanh toán ���� chế độ sụp đổ 
CÂU 13 
Trình bày khái niệm, đặc điểm chế độ bản vị vàng thoi và chế độ bản vị hối đoái. Nguyên nhân 

dẫn đến chế độ sụp đổ.  
Sau chiến tranh thế giới thứ nhất, do lượng vàng dự trữ không đủ để thoả mãn nhu cầu 

chuyển đổi đầy đủ của dân chúng. Nhà nước hạn chế quyền tự do chuyển đổi bằng cách chỉ 
cho chuyển đổi tiền giấy lấy vàng từ một khối lượng tối thiểu khá lớn trở lên duới hình thức 
vàng thỏi. Chế độ này gọi là chế độ bản vị vàng thoi (kim đỉnh bản vị). 

Những nước nào không đủ vàng để theo chế độ kim đỉnh bản vị dù là có tính hạn chế thì có 
khuynh hướg dựa đơn vị tiền tệ của nước khác. Đơn vị tiền tệ đó gọi là “đồng tiền chủ chốt”. 
Chế độ này ngày càng phổ biến vì đó là giải pháp giúp cho những nước thiếuvàng nhưng vẫn 
muốn đồng tiền của mình dính liếu đến vàng thông qua một đơn vị tiền tệ khác “mạnh”  hơn 
nhà chuyển đổi ra vàng dễ dàng hơn theo một giá chính thức cố định. Người ta gọi đây là chế 
độ bản vị hối đoái (kim hoán bản vị). 

1. Chế độ bản vị vàng thoi 
b. Khái niệm 
Là chế độ tiền tệ, trong đó vàng được sử dụng làm bản vị và làm cơ sở cho toàn bộ chế độ 

lưu thông tiền tệ quốc gia.  
c. Đặc điểm 
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- Cấm tư nhân đúc tiền vàng  
- Không tự do lưu thông tiền vàng 
- Các dấu hiệu giá trị chỉ được đổi ra vàng thoi chứ không được đổi lấy tiền đúc bằng 

vàng 
2.Chế độ hối đoái vàng 
a. Khái niệm 
Là chế độ bản vị vàng, trong đó tiền tệ của một quốc gia phải có quan hệ hối đoái với đồng 

tiền khác (tiền chủ chốt) mới đổi ra vàng được.  
b. Đặc điểm 
- Cấm tư nhân đúc vàng 
- Không tự do lưu thông tiền vàng 
- Các dấu hiệu giá trị không được tự do đổi ra vàng mà phải có quan hệ hối đoái với 

đồng tiền khác 
3. Nguyên nhân sụp đổ 
Cuộc đại khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 – một thập niên sau thế chiến thứ nhất, nền 

kinh tế nhiều nước phát triển cao độ, nền sản xuất tăng nhanh so với sức mua của mọi người 
���� người dân đua nhau đến ngân hàng đổi lấy vàng ���� không đủ lượng vàng. Tất cả các nước 
lần lượt tuyên bố chấm dứt chế độ bản vị vàng chuyển sang tiền giấy bất khả hoán. Hệ thống 
tiền tệ hoán đổi ra vàng kết thúc, các nước chuyển sang thời kỳ sử dụng ngoại tệ trong hệ 
thống tiền tệ quốc tế. Điều này cũng xuất phát từ nguyên do sau:  
- Khối lượng hàng hoá sản xuất và mậu dịch càng tăng đòi hỏi tăng khối lượng 

phương tiện thanh toán quốc tế trong khi lượng vàng sản xuất ra lại phụ thuộc vào các nước 
có mỏ vàng lớn. 
- Nếu dùng vàng thanh toán thì phải dự trữ vàng mà vàng dự trữ thì không sinh lợi 

trong khi dự trữ ngoại tệ lại có thể sinh lợi dễ dàng nếu mua trái phiếu hay gởi vào NHTW  
- Dùng vàng trong thanh toán quốc tế rất bất tiện vì phải vận chuyển xa và tốn chi 

phí bảo quản  
- Sự xuất hiện của các khu vực tiền tệ cũng góp phần đưa các nước đến chỗ sử dụng 

ngoại tệ thay cho vàng trong các giao dịch quốc tế.  
CÂU 14  
Hệ thống tiền tệ Bretton Woods và ưu nhược điểm của nó trong quan hệ tiền tệ quốc tế.          
Theo thoả ước Bretton Wood, chính phủ các nước thành viên cam kết duy trì tỉ giá cố định 

của đồng tiền nước mình so với dollar Mĩ và vàng. Dựa trên cơ sở giá vàng cố định ở mức 35 
USD/ounce. Các nước có thể thành lập tỉ giá đồng tiền của mình so với dollar Mĩ. 

           VD: 1 DEM = 1/140 ounce vàng 
               ���� 1 DEM = 35 USD/140 = 0.25 USD ����1 USD = 4 DEM 
Tỉ giá hối đoái của những đồng tiền khác so với  USD chỉ được phép thay đổi trong phạm vi  

biên độ 1% so với mean già công bố. Tỉ giá này được cố định bằng sự can thiệp của nhà nước 
trên thị trường ngoại hối khi NHTW mua và bán USD tuỳ theo quan hệ cung cầu trên thị 
trường. 

Trong hệ thống tiền Bretton Wood, trách nhiệm của Mĩ là duy trì sự ổn đinh của giá cả vì 
tất cả các đồng tiền của các quốc gia khác đều dực vào giá trị của USD và đồng tiền các nước 
khác phải chịu ảnh hường lạm phát đồng USD. Vì vậy nếu Mĩ giữ giá vàng ổn định ở mức 35 
USD/ounce thì giá cả thế giới sẽ ổn định. 

               Ưu điểm: 
- Mang lại sự ổn định tỉ giá 
- Loại bỏ được sự bất ổn đối với các giao dịch buôn bán và đầu tư quốc tế. 
- Thúc nay kinh tế phát triển và đem lại lợi ích cho tất cả các thành viên. 
              Nhược điểm:  
- Hầu hết chính phủ các quốc gia thành viên không muốn gắn chính sách tiền tệ của 

mình với việc duy trì sức mua đồng tiền như cam kết���� khủng hoảng tỉ giá. 
- Mĩ không thể giữ giá vàng ổn định ở mức 35 USD/ounce vì chính phủ phải chi tiêu 

nhiều cho việc leo thang chiến tranh ở Việt Nam; sau chiến tranh thế giới  kinh tế Châu Âu, 
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Nhật Bản… được phục hồi, gia tăng sản xuất làm dự trữ ngoại tệ USD tăng trong khi đó Mĩ 
cam kết bán vàng với giá cố định vì thế các nước này đã sử dụng dự trữ ngoại tệ tấn công vào 
kho vàng của Mĩ làm cho dự trữ vàng của Mĩ giảm dần; các nước Euro, Nhật, Thụy Sĩ từ 
chối sự áp dặt tỉ lệ lạm phát của Mĩ lên đồng tiền của họ theo giá cố định nên dollar giảm 
mạnh… 

CÂU 15: 
        Phân tích quy luật Gresham. Trong điều kiện hiện nay, quy luật này có còn tồn tai và ảnh 

hưởng hay không? 
 

CHƯƠNG II : TÍN DỤNG  
 

CU 16 
Trình by khi niệm v bản chất của tín dụng. Ý nghĩa thực tiễn của việc cứu vấn đề này. 
1. Khi niệm tín dụng  
Tín dụng là một quan hệ vay mượn giữa hai chủ thể, trong đó chủ thể cho vay chuyển giao 

một lượng giá trị vốn tín dụng cho chủ thể vay vốn sử dụng trong một khoản thời gian nhất 
định trên cơ sở đảm bảo phải có sự hoàn trả giá trị bằng vốn gốc cộng với giá trị tăng thm. 

2. Bản chất của tín dụng 
- Qu trình vận động của tín dụng được chia làm 3 giai đoạn: 
 + Giai đoạn 1: giai đoạn cho vay, tương ứng với thời kỳ khi mà chủ thể cho vay 

chuyển giao giá trị vốn vay ( tiền hoặc hàng hoá) cho chủ thể vay vốn sử dụng do họ tin 
tưởng rằng chủ thể vay vốn sẽ trả nợ cho họ. 

 + Giai đoạn 2 : giai đoạn sử dụng vốn tín dụng, tương ứng với thời kỳ doanh nghiệp 
vay vốn sau khi nhận được giái trị vốn tín dụng chuyển giao thì được quyền sử dụng vào mục 
đích đ thoả thuận ( quyền sở hưũ vẫn thuộc về chủ thể cho vay ), việc sử dụng phải cĩ hiệu 
quả sinh lời. 

 + Giai đoạn 3 : giai đoạn hoàn trả, tương ứng với thời kỳ chủ thể vay vốn sau khi sử 
dụng có hiệu quả vốn tín dụng và đáo hạn thì thanh tốn cho chủ thể cho vay cả gi trị vốn gốc 
v một phần giá trị tăng thêm ( cịn gọi l lợi tức tín dụng ) 
- Bản chất của tín dụng: 
 + Quan hệ tín dụng dựa trên cơ sở sự tin tưởng, tín nhiệm giữa người đi vay và 

người cho vay : có thể nói đây là điều kiện tiên quyết để thiết một quan hệ tín dụng. Cơ sở 
của sự tin tưởng này có thể do uy tín của người đi vay, do giá trị tài sản thế chấp và do sự 
bảo lnh của người thứ ba. 

 + Tín dụng mang tính hoàn trả : dấu ấn phân biệt phạm trù tín dụng với các phạm 
trù khác. Lượng vốn được chuyển nhượng phải được hoàn trả đng hạn cả về thời gian v về gi 
trị bao gồm hai bộ phận: gốc v li. 

 + Tín dụng là sự vận động của tư bản cho vay : bởi vì tín dụng đ thực hiện việc di 
chuyển cc khoản vốn tạm thời nhn rỗi đến những nơi phát sinh nhu cầu, sự chuyển nhượng 
này mang tính tạm thời và khi hoàn lại luôn phải kèm theo một lượng giá trịdôi thêm gọi là 
lơị tức. 

3. Ý nghĩa thực tiễn của việc nghin cưú này 
- Tín dụng tồn tại trong nhiều phương thức sản xuất khác nhau. Ở bất cứ phương 

thức sản xuất nào, tín dụng cũng được biểu hiện ra bên ngoài như là sự vay mượn tạm thời 
một vật hoặc một số vốn tiền tệ, nhờ vậy mà người ta có thể sử dụng được giá trị cuả hàng 
hoá hoặc trực tiếp hoặc gián tếp thông qua trao đổi. Hay nói cách khác, cùng một lúc có sự 
thừa vốn của một số chủ thể kinh tế. trong khi cc chũ thể  kinh tế khc lại cĩ nhu cầu bổ sung 
vốn. Nếu tình trạng ny khơng được giải quyết thì qu trình sản xuất cĩ thể gặp khĩ khăn, dẫn 
đến nguồn lực của x hội khơng được sử dụng có hiệu quả nhằm đảm bảo cho quá trình ti sản 
xuất  được tiến hành liên tục. Như vậy, việc nghiên cưú vấn đề tín dụng giúp các chủ thể 
trong nền kinh tế sử dụng vốn một cách có hiệu quả hơn, thực hiện được việc mở rộng sản 
xuất cần thiết bằng cách huy động vốn nhàn rỗi của các chủ thể khác. 
- Tín dụng l knh truyền tải của nhà nước đến các mục tiêu vĩ mô. Tín dụng cung ứng 

một khối lượng tiền tệ rất lớn cho toàn bộ nền kinh tế, cho nên từ việc nghiên cưú bản chất 
của tín dụng sẽ là cơ sở để nhà nước có sự điều chỉnh hợp lý cc quan h cung cầu tiền tệ hoặc 
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lm thay đổi quy mô, hướng vận động của nguồn vốn tín dụng để đạt được những mục tiêu vĩ 
mô đ định trước. 
- Nghiên cưú tín dụng giúp nâng cao hiệu quả thực hiện các chính sách x hội của nh 

nước. 
- Ngoài ra, do tín dụng tạo điều kiện để mở rộng và phát triển quan hệ kinh tế đối 

ngoại nên việc nghiên cưú về tín dụng có ý nghĩa to lớn đối với công cuộc công nghiệp hoá - 
hiện đại hoá nước ta hiện nay, nhất là những chính sách hợp lý để thu hút nguồn vốn đầu tư 
nước ngoài. 

CU 17 
Tại sao nói : “ Tín dụng là sự vận động của tư bản cho vay”. Hy giải thích luận điểm của Mác : “ 

Tư bản cho vay là loại tư bản sùng bái nhất và ăn bám nhất”. 
1. Tín dụng là sự vận động của tư bản cho vay  
Như chúng ta đ biết, tín dụng l : 
- Sự chuyển giao quyền sử dụng một lượng giá trị từ người này sang người khác. 
- Sự chuyển giao ny mang tính tạm thời. 
- Khi hoàn trả lại lượng giá trị đ chuyển giao thì luơn phải km theo một lượng giá trị 

dôi thêm gọi là lợi tức. 
Cơ sở khách quan cho sự ra đời và phát triển quan hệ tín dụng là mâu thuẫn vốn có của qu 

trình tuần hồn vốn tiền tệ trong x hội, cng một lc cĩ chủ thể kinh tế tạm thời dư thừa một 
khoản vốn tiền tệ trong khi các chủ thể kinh tế khác lại có nhu cầu bổ sung vốn. 

Như vậy, tín dụng đ thực hiện việc di chuyển cc khoản vốn tạm thời nhn rỗi đến những nơi 
phát sinh nhu cầu. Do đó, tín dụng là sự vận động của tư bản cho vay 

2. Tư bản cho vay l loại tư bản sùng bái nhất và ăn bám nhất 
Tư bản cho vay là loại tư bản sùng bái nhất vì đây là loại tư bàn cần thiết cho nhu cầu dự 

trữ ngắn hạn, nhu cầu đầu tư phát triển, mở rộng quy mô sản xuất. Cho nên, mặc dù không 
trực tiếp đầu tư vào sản xuất, chỉ bằng cách cung cấp vốn vay, tư bản cho vay vẫn thu được 
lợi nhuận. 

Tư bản cho vay là loại tư bản ăn bám nhất vì bản thn tư bản công nghiệp đ ăn bám vào 
người công nhân do chiếm đoạt giá trị thặng dư do công nhân sáng tạo ra. Tuy nhiên trong 
trường hợp kết thúc quá trình sản xuất , nh sản xuất khơng đảm đương luôn phần tiêu thụ 
mà lại thông qua một khâu khác có sự góp mặt của tư bản thương nghiệp, tạo điều kiên cho 
tư bản thương nghiệp thu được lợi nhuận trích từ giá trị thặng dư mà tư bản công nghiệp đ 
bĩc lột của cơng nhn lm thu. Như vậy, tư bản công nghiệp cũng ăn bám vào phần giá trị 
thặng dư đó trong quá trình lưu thông hàng hoá . Mà tư bản cho vay thì ăn bám vào tư bản 
công nghiệp và tư bản thương nghiệp ( lấy li suất cho vay m bản chất của nĩ l mốt bộ phận 
của gi trị thặng dư mà nhà tư bản công nghiệp và tư bản thương nghiệp phải trích ra để trả 
cho tư bản cho vay vì đ sử dụng vốn tín dụng của tư bản cho vay). 

CU 18  
  Phân tích cơ sở khách quan hình thnh v pht triển quan hệ tín dụng. Từ đó nêu r vai trị của 

tín dụng đối với nền kinh tế. 
1. Cơ sở khách quan hình thnh v pht triển quan hệ tín dụng  
a. Xuất phát từ đặc điểm chu chuyển vốn tiền tệ trong nền kinh tế : 
- Xuất phát từ đặc điểm tuần hoàn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh cuả cc 

doanh nghiệp. Cĩ những thời kỳ doanh nghiệp tạm thời thiếu vốn tiền tệ (thường xuất hiện 
vào thời kỳ đầu của chu kỳ sản xuất kinh doanh, khi mà doanh nghiệp cần nhiều vốn để mua 
dự trữ nguyên nhiên vật liệu, các yếu tồ đầu vào phục vụ quá trình sản xuất kinh doanh). Bn 
cạnh đó có những thời kỳ doanh nghiệp tạm thời thừa vốn ( khi mà doanh nghiệp đ sản xuất 
ra sản phẩm, hng hố v tiu thụ được trên thị trường, có thu nhập bằng tiền tệ nhưng chưa sử 
dụng hết ngay để mua nguyên nhiên vật liệu, trả lương công nhân…). Như vậy, dưới góc độ x 
hội, tại một thời điểm luôn xuất hiện tình trạng tạm thời thừa vốn v tạm thời thiếu vốn tiền 
tệ của cc doanh nghiệp. 
- Xuất phát từ sự mất cân đối giữa thu nhập và nhu cầu chi tiêu của các hộ gia đình, c 

nhn trong x hội. Cĩ những hộ gia đình cĩ thu nhập nhưng chưa có nhu cầu chi tiêu hết ngay, 
ngược lại có những gia đình chưa có thu nhập nhưng vẫn có nhu cầu chi tiu diễn ra hng ngy. 
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- Xuất phát từ sự mất cân đối giữa thu và chi của NSNN TW và địa phương. 
���� Đây chính là những điều kiện cần để tín dụng xuất hiện. 
b. Xuất phát từ nhu cầu đầu tư và sinh lợi của các chủ thể trong nền kinh tế : 
- Cĩ những chủ thể vốn chỉ cĩ giới hạn nhưng họ vẫn mong muốn mở rộng và phát 

triển sản xuất ở mức cao hơn để thu được nhiều lợi nhuận hơn nữa. Do vậy mới xuất hiện 
nhu cầu vay vốn. 
- Ngược lại có những chủ thể tạm thời thừa vốn, chưa có nhu cầu sử dụng đến, chưa 

sinh lợi nhưng họ không cam chịu và vẫn muốn những đồng vốn nhàn rỗi đó tiếp tục sinh lợi 
cho họ. Do vậy xuất hiện nhu cầu cần cho vay. 
���� Đây chính là điều kiện đủ rất cơ bản để thúc đẩy tín dụng ra đời và phát triển. 
2. Vai trị của tín dụng đối với nền kinh tế 
a. Góp phần thúc đẩy quá trình ti sản xuất x hội 
- Cung ứng vốn một cách kịp thời cho những chủ thể cần vốn để sản xuất và tiêu 

dùng. Từ đó đẩy nhanh tốc độ sản xuất cũng như tốc độ tiêu thụ sản phẩm. 
-  Một hệ thống cc hình thức tín dụng đa dạng làm cho sự tiếp cận các nguồn vốn tín 

dụng dễ dàng hơn, tiết kiệm chi phí giao dịch và giảm bớt các chi phí nguồn vốn cho các chủ 
thể kinh doanh. 
- Tạo sự chủ động về nguồn vốn cho các doanh nghiệp, giúp các nhà sản xuất tích cực 

tìm kiếm cơ hội đầu tư mới và nâng cao năng lực sản xuất của x hội. 
- Các nguồn vốn tín dụng được cung ứng luôn kèm theo các điều kiện tín dụng để hạn 

chế rủi ro, do đó buộc những người đi vay phải quan tâm thật sự đến hiệu quả sử dụng vốn 
nhằm đảm bảo mối quan hệ lâu dài với các tổ chức cung ứng tín dụng. 

b. Tín dụng l kênh truyền tải tác động của Nhà Nước đến các mục tiêu vĩ mô 
Thông qua việc thay đổi và điều chỉnh các điều kiện tín dụng ( như li suất, điều kiện vay, 

yêu cầu thế chấp, bảo lnh…), Nh nước có thể thay đổi quy mô tín dụng hoặc chuyển hướng 
vận động của nguồn vốn tín dụng. Từ đó ảnh hưởng đến tổng cầu của nền kinh tế cả về quy 
mô cũng như kết cấu, từ đó tác động ngược lại đến tổng cung và các điều kiện sản xuất khác. 
Điểm cân bằng cuối cùng giữa tổng cung và tổng cầu dưới tác động của chính sách tín dụng 
sẽ cho phép đạt được các mục tiêu vĩ mô cần thiết. 

c. Tín dụng l cơng cụ thực hiện cc chính sch x hội của Nh nước  
Với phương thức tài trợ có hoàn lại của tín dụng cho các chính sách x hội đ gĩp phần duy 

trì nguồn cung cấp ti chính v cĩ điều kiện mở rộng hơn quy mô tín dụng chính sách, đồng 
thời buộc các đối tượng chính sách phải quan tâm đến hiệu quả sử dụng vốn để đảm bảo 
hoàn trả đúng thời hạn, từng bước làm cho họ có thể tồn tại độc lập với nguồn vốn tài trợ. 

CU 19  
Trình by khaí niệm v đặc điểm của tín dụng thương mại. Từ đó nêu r ưu điểm và hạn chế của tín 

dụng thương mại. 
1. Khi niệm 
Là quan hệ tín dụng giữa các doanh nghiệp với nhau, biểu hiện dưới hình thức mua bn 

chịu hng hố. 
2. Đặc điểm  
3. Ưu điểm và hạn chế của tín dụng thương mại  
Ưu điểm: 
 + Tín dụng thương mại được cấp giữa các doanh nghiệp quen biết, uy tín nên có lợi 

thế là thủ tục nhanh, gọn, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và góp phần đẩy nhanh tốc độ tiêu 
thụ sản phẩm của các doanh nghiệp. 

 + Tạo điều kiện mở rộng hoạt động của tín dụng ngân hàng thông qua nghiêp vụ 
chiết khấu thương phiếu. 

Khuyết điểm : 
 + Tín dụng thương mại được cấp bằng hàng hoá nên doanh nghiệp cho vay chỉ có 

thể cung cấp được cho một số doanh nghiệp nhất định - những doanh nghiệp cần đúng thứ 
hàng hoá đó để phục vụ sản xuất hoặc bn ra. 

 +  Phạm vi hẹp, chỉ xảy ra giữa các doanh nghiệp, hơn nữa là chỉ thực hiện được 
giữa các doanh nghiệp quen biết, tín nhiệm lẫn nhau. 
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 + Tín dụng thương mại do các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất kinh doanh cung 
cấp, vì vậy qui mơ tín dụng chỉ được giới han trong khả năng vốn hàng hoá mà họ có. Nếu 
doanh nghiệp vay vốn có nhu cầu cao hơn thì doanh nghiệp cho vay khơng thể đáp ứng 
được. 

 + Điều kiện kinh doanh và chu kỳ sản xuất của các doanh nghiệp có thể không phù 
hợp nhau, do vậy khi thời gian mà doanh nghiệp cho vay muốn cung cấp không phù hợp với 
nhu cầu của doanh nghiệp cần đi vay thì tín dụng thương mại không thể xảy ra. 

 + Là loại tín dụng không có đảm bảo nên rủi ro dễ phát sinh. 
 + Do tính chuyển nhượng của thương phiếu nên khó khăn trong chi trả của một 

người có thể ảnh hưởng dây chuyền đến những người khác có tham gia vào thanh toán 
thương phiếu bằng hình thức ký hậu. 

CU 20 
Thế nào là thương phiếu? Trình by đặc điểm và phân loại thương phiếu. Liên hệ Pháp lệnh 

thương phiếu Việt Nam về vấn đề này. 
1. Khi niệm thương phiếu  
Thương phiếu ( kỳ phiếu thương mại ) là chứng chỉ có giá ghi nhận lệnh yêu cầu thanh 

toán không điều kiện một số tiền xác định trong một thời gian nhất định. 
2. Đặc điểm của thương phiếu 
- Có tính trưù tượng : trên thương phiếu không ghi nguyên nhân cụ thể phát sinh 

khoản nợ cũng như mức li suất p dụng, m chỉ cĩ cc thơng tin cơ bản như người phát hành, 
người thụ lệnh ( người có nghĩa vụ thanh toán), người thụ hưởng, số tiền thanh toán, thời 
gian, địa điểm thanh tốn. 
- Có tính pháp lý : các hoạt động lien quan đến thương phiếu được điều chỉnh bởi 

pháp lệnh thương phiếu nhằm đảm bảo an toàn trong quan hệ mua bán chiụ và hạn chế các 
đổ vỡ dây chuyền khi một cá nhân không có khả năng chi trả. 
- Có tính lưu thông : thương phiếu có thể được sử dụng như một phương tiện thanh 

toán chi trả thay cho tiền, có thể chuyển nhượng, mua bán hoặc thanh toán trong thời hạn 
hiệu lực của thương phiếu. 

3. Phân loại thương phiếu  
- Căn cứ vào chủ thể ký pht 
 + Hối phiếu : l chứng chỉ cĩ giá do người ký pht lập, yu cầu người bị ký phát thanh 

toán không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc vào một thời gian nhất định 
trong tương lai cho người thụ hưởng. 

 + Lệnh phiếu: là chứng chỉ có giá do người phát hành lập, cam kết thanh toán 
không điều kiện một số tiền xác định khi có yêu cầu hoặc là vào một thời gian nhất định 
trong tương lai cho người thụ hưởng. 
- Căn cứ vào danh tính của thương phiếu  
 + Thương phiếu vô danh: không ghi tên người thụ hưởng, do vậy người sở hưũ 

thương phiếu chính là người thụ hưởng. 
 + Thương phiếu ký danh: cĩ ghi tn người thụ hưởng nhưng vẫn có thể chuyển 

nhượng bằng cách ký hậu. 
 + Thương phiếu đích danh: chỉ người có tên trên thương phiếu mới được địi thanh 

tốn khi thương phiếu đến hạn, không đươc chuyển nhượng. 
CU 21 
Trình by cc loại thương phiếu. Phân tích những mặt lợi và bất lợi của từng loại đối với chủ thể 

cho vay. 
1. Cc loại thương phiếu  
- Thương phiếu vô danh : người cho vay có thể chuyển nhượng tuỳ ý khi họ muốn. 

Tuy nhin do khơng ghi tn người thụ hưởng nên phải được giữ gìn cẩn thận để tránh những 
rủi ro xảy ra như bị mất cắp vì lm mất thương phiếu chính là mất luôn quyền sở hưũ nó. 
- Thương phiếu ký danh : người cho vay có thể giữ đến hạn thanh toán hoặc đem bán 

trước thời hạn dưới hình thức chiết khấu; do có ghi tên người thụ hưởng và chỉ được chuyển 
nhuợng khi có ký hậu cho nn hạn chế bớt rủi ro cho người cho vay, không sợ bị mất cắp. Tuy 
nhiên, khả năng chuyển nhượng bi hạn chế hơn so với thương phiếu vô danh. 
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- Thương phiếu đích danh : độ an toàn cao nhất do chỉ có người có tên trên thương 
phiếu mới được quyền địi tiền. Tuy nhin, do khơng chuyển nhượng được cho nên người cho 
vay ( người có tên trên thương phiếu) phải chịu hoàn toàn mọi rủi ro xảy ra; mặt khác lại 
không thể chủ động sử dụng vốn đáp ứng nhu cầu vốn tạm thời. 

CU 22 
Trình by khi niệm v đặc điểm của tín dụng ngân hàng. Tại sao tín dụng ngân hàng là loại hình tín 

dụng chủ yếu v phổ biến nhất trong nền kinh tế thị trường. 
1. Khi niệm tín dụng ngn hng 
Tín dụng ngn hng l quan hệ chuyển nhượng vốn giữa ngân hàng và các chủ thể khác trong 

nền kinh tế. Trong đó ngân hàng vưà đóng vai trị người đi vay ( nhận tiền gửi của các chủ 
thể khác trong nền kinh tế hoặc phát hành các chứng chỉ tiền gửi : kỳ phiếu, trái phiếu ngân 
hàng để huy động vốn), vừa đóng vai trị người cho vay ( cấp tín dụng cho các chủ thể khác 
trong nền kinh tế bằng việc thiếp lập các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ…). 

2. Đặc điểm của tín dụng ngân hàng  
- Chủ thế tham gia : một bn l ngn hng, một bn l cc chủ thể khác trong nền kinh tế như 

các doanh nghiệp, hộ gia đình, c nhn… 
- Đối tượng : chủ yếu là tiền tệ, có khi là tài sản. 
- Thời hạn : rất linh hoạt bao gồm ngắn hạn, trung hạn v di hạn. 
- Cơng cụ : cũng rất linh hoạt, cĩ thể l kỳ phiếu, tri phiếu ngn hng, các hợp đồng tín 

dụng… 
- Tính chất : l hình thức tín dụng mang tính chất gin tiếp, trong đó ngân hàng là 

trung gian tín dụng giữa những người tiết kiệm và những người cần vốn để sản xuất kinh 
danh hoặc tiêu dùng. 
- Mục đích : nhằm phục vụ sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng qua đó thu được lợi 

nhuận. 
3. Tín dụng ngn hng l loại hình tín dụng chủ yếu v phổ biến nhất trong nền kinh tế thị 

trường  
- Khc với cc hình thức tín dụng trực tiếp, nguồn vốn TDNH l nguồn vốn huy động 

xủa x hội với khối lượng và thời hạn khác nhau. Do đó, TDNH có thể đáp ứng dược những 
nhu cầu lớn về vốn, đa dạng về thời hạn cho vay. 
- TDNH được cấp dưới hình thức tiền tệ lẫn hiện vật, lm cho khả năng thoả mn nhu 

cầ khch hng cuả TDNH được nâng cao hơn so với TDTM ( loại hình tín dụng cấp trực tiếp 
bằng hiện vật v hng hố). 
- Về mặt chủ thể, chủ thể của cc TDNH l cc c nhn. Cc chủ thể kinh tế trong x hội cng 

với một hệ thống cc NHTM, rộng hơn rất nhiều so với chủ thể của TDTM, vốn chỉ là các 
doanh nghiệp. 
- TDNH cịn cĩ vai trị đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp vốn cho nhu cầu kinh 

doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ - các doanh nghiệp không đủ điều kiện tham gia vào 
các thị trường vốn trực tiếp. 
- TDNH là một công cụ quan trọng để phát triển các ngành kinh tế chiến lược theo 

yêu cầu của chính phủ. 
- Trong nền KTTT, tiền tệ đóng vai trị vơ cng quan trọng, việc thắt chặt hay nới lỏng 

cung tiền tệ, kiềm chế lạm pht thơng qua hoạt động của hệ thống ngân hàng sẽ tác động trực 
tiếp đến tình hình nền kinh tế. 

CU 23 
Thế no l tín dụng ngn hng? Trình by phn loại cho vay trong hoạt động tín dụng ngân hàng. 
1. Khi niệm tín dụng ngn hng 
Tín dụng ngân hàng là quan hệ chuyển nhượng vốn giữa ngân hàng và các chủ thể khác 

trong nền kinh tế. Trong đó ngân hàng vưà đóng vai trị người đi vay ( nhận tiền gửi của các 
chủ thể khác trong nền kinh tế hoặc phát hành các chứng chỉ tiền gửi : kỳ phiếu, trái phiếu 
ngân hàng để huy động vốn), vừa đóng vai trị người cho vay ( cấp tín dụng cho các chủ thể 
khác trong nền kinh tế bằng việc thiếp lập các hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ…). 

2. Phn loại cho vay của ngn hng  
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a. Căn cứ vào mục đích tín dụng  
- Cho vay bất động sản : là loại cho vay lien quan đến việ  mua sắm và hình thnh bất 

động sản. 
- Cho vay công nghiệp và thương mại : là loại cho vay để bổ sung vốn cho các doanh 

nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ. 
- Cho vay nông nghiệp : là loại cho vay để trang trải các khoản chi phí sản xuất như 

phân bón, thuốc trừ sâu, giống cây trồng, thức ăn gia súc, lao động, nhiên liệu… 
- Cho vay tiu dng : là loại cho vay để đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng của cá nhân như 

mua sắm các vật dụng đắt tiền, trang trải các chi phí của đời sống thông qua phát hành thẻ 
tín dụng. 
- Các loại cho vay khác : như cho vay giáo dục… 
b. Căn cứ vào thời hạn tín dụng  
- Cho vay ngắn hạn : là loại cho vay có thời hạn tối đa đến 12 tháng, dùng để bù đắp 

nhu cầu vốn lưu động tạm thời thiếu của các doanh nghiêp và nhu cầu chi tiêu ngắn hạn của 
các cá nhân. 
- Cho vay trung hạn : là loại cho vay thời hạn trên 1 năm đến 5 năm. 
- Cho vay di hạn : là loại cho vay có thời hạn trên 5 năm. 
c. Căn cứ vào bảo đảm của tín dụng  
- Cho vay không bảo đảm : là loại cho vay dựa trên cơ sở uy tín của khách hàng vay. 
- Cho vay  có đảm bảo : là loại cho vay dựa trên cơ sở phải có tài sản đảm bảo hoặc có 

sự bảo lnh của bên thứ ba. Bao gồm bảo đảm đối nhân và bảo đảm đối vật. 
d. Căn cứ vào phương pháp hoàn trả  
- Cho vay trả gĩp : l loại cho vay m khch hng phải hồn trả vốn gốc v li theo định kỳ. 
- Cho vay phi trả góp : là loại cho vay được hoàn trả toàn bộ vốn một lần khi đáo 

hạn. 
- Cho vay hoàn trả theo yêu cầu : là loại cho vay mà người vay có thể hoàn trả nhiều 

lần theo khả năng trong thời hạn hơp đồng. 
e. Căn cứ vào tính chất hoàn trả  
- Cho vay hoàn trả trực tiếp : là loại cho vay mà việc hoàn trả nợ được thực hiện trực 

tiếp bởi người đi vay. 
- Cho vay hoàn trả gián tiếp : là loại cho vay mà việc hoàn trả nợ không được thực 

hiện trực tiếp bởi người đi vay mà được thực hiện gián tiếp thông qua người thụ lệnh của 
người đi vay. 

3.   Ưu, nhược điểm 
 + Ưu điểm  
  ���� Về chủ thể : rất linh hoạt (doanh nghiêp, hộ gia đình, c nhn…) 
 ���� Do là nguồn vốn huy động của x hội với khối lượng và thời hạn khác nhau, do đó 

nó có thể thoả mn cc nhu cầu vốn đa dạng về khối lượng cũng như thời hạn và mục đích sử 
dụng. 

 + Nhược điểm : thủ tục rườm r, mất nhiều thời gian… 
4. Vai trị của tín dụng ngn hng  
- Cĩ vai trị đặc biệt quan trọng trong việc cung cấp vốn cho nhu cầu kinh doanh của 

các doanh nghiêp vừa và nhỏ vì những doanh nghiệp ny chưa có đủ điều kiện để tham gia 
vào thị trường vốn trực tiếp. 
- Góp phần đẩy nhanh nhịp độ tích tụ, tập trung vốn và tăng cường khả năng cạnh 

tranh giữa các doanh nghiệp. 
- Cịn được sử dụng như là một công cụ quan trọng để phát triển các ngành kinh tế 

chiến lược theo yêu cầu của chính phủ. 
CU 24 
Trình by phn loại trái phiếu nhà nước. Việc phân loại trái phiếu nhà nước theo thời hạn có liên 

quan như thế nào đến cấu trúc của li suất. 
1. Phân loại trái phiếu Nhà nước  
a. Căn cứ vào phạm vi  
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- Trái phiếu quốc nội : là loại trái phiếu phát hành trong nước do chính phủ trung 
ương hoặc chính quyền điạ phương phát hành. 
- Trái phiếu quốc tế : là loại trái phiếu do chính phủ trung ương phát hành để huy 

động vốn trên thị trường nước ngoài. Bao gồm : trái phiếu nước ngoài, trái phiếu euro. 
b. Căn cứ vào thời hạn : 
- Tri phiếu ngắn hạn : l trái phiếu có thời hạn dưới 12 tháng. 
- Tri phiếu di hạn : l tri phiếu cĩ thời hạn từ 12 thng trở ln. 
c. Căn cứ vào mục đích : 
- Tín phiếu kho bạc : là loại trái phiếu ngắn hạn do chính phủ phát hành nhằm bù 

đắp thiếu hụt tạm thời của ngân sách khi nguồn thu chưa đến hạn,  loại trái phiếu này phải 
được thanh toán trong năm tài chính. 
- Trái phiếu kho bạc : là loại trái phiếu dài hạn, do chính phủ phát hành nhằm bù 

đắp thiếu hụt trong chi tiêu thường xuyên của ngân sách nhà nước ( tức bội chi ngân sách 
hàng năm). 
- Trái phiếu đầu tư : là loại trái phiếu dài hạn, do chính phủ trung ương hoặc chính 

quyền điạ phương phát hành nhằm đầu tư vào các công trình cơ sở hạ tầng, công trình an 
sinh phc lợi x hội… 

d. Căn cứ vào phương pháp hoàn trả : 
- Tri phiếu chiết khấu : l loại trái phiếu được phát hành theo phương pháp trả li 

trước ngay khi phát hành. 
- Trái phiếu Coupon : là loại trái phiếu được phát hành theo mệnh giá và trả li định 

kỳ theo từng kỳ hạn nhất định, thường là theo 6 tháng hoặc 1 năm. 
- Tri phiếu tích luỹ : l loại trái phiếu được thanh toán vốn và li một lần khi đáo hạn. 
e. Căn cứ vào danh tính : 
- Trái phiếu đích danh. 
- Tri phiếu vơ danh. 
- Tri phiếu ký danh. 
2. Phân loại trái phiếu nhà nước theo thời hạn có liên quan như thế nào đến cấu trúc của li 

suất. 
Lý thuyết dự tính :  
- Cc cơng cụ nợ cĩ kỳ hạn thanh tốn khc nhau cĩ thể thay thế cho nhau hồn hảo. Li 

suất của một tri phiếu di hạn bằng trung bình của cc li suất ngắn hạn dự tính trong suốt vịng 
đời của trái phiếu đó. 
- Lý thuyết dự tính đ giải thích được sự tăng lên li suất ngắn hạn sẽ lm tăng lên li suất 

di hạn ( vì đó là trung bình cơng) khiến cho li suất ngắn hạn v li suất di hạn diễn biến theo 
nhau. Nhưng lý thuyết dự tính không giải thích được đường LS hoàn vốn sẽ dốc lên trong 
tương lai trong khi LS ngắn hạn có thể dốc xuống. Do đó, lý thuyết dự tính chưa hoàn hảo. 

Lý thuyết thị trường phân cách : 
- Các công cụ nợ có kỳ hạn thanh toán khác nhau không thể thay thế cho nhau hoàn 

hảo. Nó có những thị trường hoàn toàn riêng biệt và tách rời nhau. Nó phụ thuộc vào khoảng 
thời gian lưu giữ riêng biệt mà nhà đầu tư dự tính và mong muốn. Do đó, LS của các trái 
phiếu hạn kỳ ngắn hoặc hạn kỳ dài được xác định cho lượng cung và lượng cầu của trái 
phiếu hạn kỳ đó. 
- Lý thuyết thị trường phân cách đ giải thích được tại sao các đường LS hoàn vốn 

thường dốc lên. Nhưng nó không giải thích được là các trái phiếu có hạn kỳ thanh toán khác 
nhau thì LS thường diễn biến theo nhau. 

Lý thuyết mơi trường ưu tiên :  
L sự kết hợp hồn hảo giữa lý thuyết dự tính v lý thuyết thị trường phân cách. 
Nĩ cho rằng cc cơng cụ nợ cĩ hạn kỳ thanh tốn khc nhau thì cĩ thể thay thế cho nhau nhưng 

không hoàn hảo. Bởi vì cc nh đầu tư cịn tính đến hạn kỳ thanh toán của các công cụ nợ này. 
Hầu hết các nhà đầu tư đều thích các công cụ nợ có hạn kỳ thanh toán ngắn hơn hạn kỳ dài. 
Sự ưa thích này được gọi là môi trường ưa thích hay môi trường ưu tiên. Để các nhà đầu tư 
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từ bỏ mội trường ưa thích sang mội trường  kém ưu tiên hơn thì họ phải được bù đắp bằng 
khoản phụ thu gọi là mức bù hạn ngạch. 

CU 25  
Phân biệt sự khác nhau giữa tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng. Tại sao nói sự ra đời 

của tín dụng ngân hàng đ tạo điều kiện cho tín dụng thương mại phát triển. 
1. Mối quan hệ giữa tín dụng thương mại và tín dụng ngân hàng  
Tín dụng thương mại là cơ sở cho tín dụng ngân hàng ra đời và phát triển vì thương phiếu 

chính là một loại bảo đảm để ngân hàng cấp tín dụng cho người vay. Hơn nữa khi ngân hàng 
cấp tín dụng từ số dư tiền gửi của khách hàng thì phải đảm bảo rằng khoản tín dụng đó đ cĩ 
hng hoá đối ứng. Chính tín dụng thương mại đảm bảo cho khoản hàng hoá đối ứng đó vì khi 
tín dụng thương mại phát sinh có nghĩa là việc sản xuất, tiêu thụ đ được thực hiện. 

Ngược lại, tín dụng ngân hàng ra đời và phát triển đ tc động trở lại, tạo điều kiện thúc đẩy 
tín dụng thương mại ngày càng phát triển vì ngn hng cĩ thể thực hiện bảo lnh cho cc doanh 
nghiệp để tạo điểu kiện cho các doanh nghiệp có thể mua bán chịu với nhau khi họ chưa 
quen biết. Ngoài ra với việc thực hiện chiết khấu, tái chiết khấu thương phiếu, ngân hàng đ 
tạo tính thanh khoản cho thương phiếu, tạo điều kiện thúc đẩy các doanh nghiệp mua bán 
chịu nhiều hơn. Nhờ có tín dụng ngân hàng đ gip cho cc doanh nghiệp cĩ vốn sản xuất kinh 
doanh, mở rộng đầu tư đổi mới thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất, sản xuất hàng hoá được 
phát triển, mở rộng���� tín dụng thương mại cũng được mở rộng.  

CU 26 
Phân biệt sự khác nhau giữa tín dụng thương mại, tín dụng ngân hàng và tín dụng nhà nước. Tại 

sao tất cả các hình thức tín dụng trn đều có thể đồng thời tồn tại v pht triển. 
 Tín dụng thương 

mại 
Tín dụng ngn hng Tín dụng nhà nước 

Chủ thể 
tham gia 

 

Giữa cc doanh 
nghiệp trực tiếp sản 
xuất kinh doanh với 
nhau 

Một bn l ngn hng v 
bn cịn lại l cc chủ thể 
khc trong nền kinh tế 

Một bn l nh nước với tư 
cách người đi vay và một 
bên là các chũ thể khác 
trong nền kinh tế. 

Đối tượng Được cấp bằng hàng 
hoá 

 

Được cấp bằng tiền 
ệ là chủ yếu, cũng có 

thể là tài sản 

Chủ yếu l tiền tệ, cũng cĩ 
thể bằng hiện vật. 

Thời hạn Cĩ thời hạn ngắn l 
chủ yếu 

Rất linh hoạt: ngắn 
hạn, trung hạn v di 
hạn 

Ngắn, trung, di hạn 

Cơng cụ 
 

Thương phiếu 
 

Rất linh hoạt: kỳ 
phiếu, tri phiếu ngn 
hng,  

Trái phiếu nhà nước 
 

Tính chất Trực tiếp Gin tiếp Trực tiếp 
Mục đích Phục vụ nhu cầu sản 

xuất và lưu thông 
hàng hố vì mục tiu lợi 
nhuận 

Phục vụ sản xuất 
kinh doanh hoặc tiêu 
dùng qua đó thu được 
ợi nhuận. 

Phục vụ cho nhu cầu của 
ngân sách nhà nước. 

 

 

Tất cả cc hình thức tín dụng trn đều có thể đồng thời tồn tại và phát triển vì mỗi hình thức 
tín dụng đều có đặc điểm riêng của mình như : mục đích, đối tượng, chủ thể, công cụ tín 
dụng. Việc các hình thức tín dụng trn cng tồn tại v pht triển sẽ cĩ thể huy động tối đa nguồn 
vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế, tạo điều kiện tốt hơn trong vệc đáp ứng nhu cầu vốn của nền 
kinh tế. 

CU 27 
Trình by khi niệm v đặc điểm của tín dụng nhà nước. Việc mở rộng tín dụng nhà nước để bù đắp 

bội chi , đáp ứng nhu cầu chi tiêu thường xuyên của ngân sách nhà nước có ảnh hưởng thế nào đến 
nền kinh tế. 

       ♣♣♣♣Khi mở rộng tín dụng nhà nước dưới hình thức vay từ cc chủ thể kinh tế phi ngn hng 
để bù đắp bội chi ngân sách không làm tăng lượng tiền cung ứng và do đó không tạo áp lực 
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gia tăng lạm phát. Tuy nhiên nếu người mua các chứng khoán chính phủ là các ngân hàng 
thương mại thì hnh vi đi vay này sẽ làm tăng lượng tiền cung ứng. Mặt khác, khi khối lượng 
vay của chính phủ tăng lên, li suất thị trường bị đẩy lên làm giảm nhu cầu đầu tư của cá 
nhân và doanh nghiệp và làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế. 

CU 28 
Trình by chức năng và phn tích vai trị của tín dụng. Lin hệ thực tiễn Việt Nam. 
1. Chức năng của tín dụng  
a. Phn phối lại vốn tiền tệ trong nền kinh tế 
 Nghĩa là nhờ vào sự vận động của tín dụng mà các chủ thể tạm thời thiếu vốn nhận được 

một phần vốn tiền tệ từ những chủ thể tạm thời thừa vốn trong x hội để phục vụ hoạt động 
sản xuất kinh doanh hoặc tiêu dùng���� tăng hiệu quả sử dụng vốn trong toàn x hội, nng cao 
hiệu quả kinh doanh.. Vốn tín dụng cĩ thể phn phối dưới hai hình thức : phn phối trực tiếp v 
phn phối gin tiếp ( thông qua các định chế tài chính trung gian như ngân hàng, quỹ tín dụng, 
công ty tài chính…). 

b. Thanh khoản 
Khoản thu nhập chưa được sử dụng và gần như ở vị thế của phương tiện cất trữ sẽ thực sự 

đi vào lưu thông khi nó được cấp cho người có nhu cầu sử dụng vốn thông qua cơ chế tín 
dụng. 

c. Tạo ra các công cụ lưu thông tín dụng và tiền tín dụng cho nền kinh tế 
Thông qua hoạt động tín dụng đ lm pht sinh cc cơng cụ lưu thông tín dụng như thương 

phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu…, các công cụ này có thể lưu thông, chuyển nhượng, có thể thay 
thế một khối lượng lớn tiền mặt lưu hành. 

2. Lin hệ thực tiễn Việt nam 
Nền kinh tế nước ta vừa thiếu vốn vừa sử dụng vốn kém hiệu quả���� tín dụng chưa thực 

hiện tốt các chức năng và vai trị của nĩ ���� thị trường tài chính tín dụng thiếu sự đa dạng, 
năng động và không hiệu quả, đồng vốn nhàn rỗi chưa được vận động thông suốt kịp thời để 
phục vụ cho nền kinh tế phát triển tăng tốc. 

 
                                                                                             CHƯƠNG III  

HỆ THỐNG NGÂN HÀNG 
CU 29 
Phân biệt sự khác nhau giữa hệ thống ngân hàng một cấp và hệ thống ngân hàng hai cấp ở Việt 

Nam. Phân tích những lợi thế của hệ thống ngân hàng hai cấp so với hệ thống ngân hàng một cấp.   
 
 Hệ thống ngân hàng 1 cấp 

(1951 – 1987) 
Hệ thống ngân hàng 2 cấp 

(1988 – nay) 
Khái niệm  Một ngân hàng độc quyền, ngân 

hàng thuộc quyền sở hữu của Nhà 
nước là duy nhất, có tổ chức trên 
khắp các địa bàn hành chính tới cấp 
huyện, hoạt động theo nguyên tắc 
ập trung, thống nhất trong cả nước 

Hệ thống ngân hàng bao gồm: Ngân hàng 
Nhà nước và các ngân hàng chuyên doanh 
(ngân hàng thương mại và các tổ chức tín 
dụng) 

Chức năng  Hệ thống ngân hàng Nhà nước 
thực hiện đồng thời 2 chức năng:                         

- Quản lý Nhà nước về tiền tệ, tín 
dụng và thanh toán 

- Hạch toán kinh tế toàn ngành 

- Ngân hàng Nhà nước (cấp quản lý 
vĩ mô) đóng vai trò là ngân hàng phát hành 
tiền, thực hiện quản lý Nhà nước trên lĩnh 
vực tiền tệ, tín dụng bằng pháp luật, chính 
sách, các công cụ khác nhằm vào mục tiêu 
của chính sách kinh tế và chính sách tiền tệ 
với trọng tâm là ổn định tiền tệ.  

- Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín 
dụng khác hoạt động kinh doanh tiền tệ và 
dịch vụ ngân hàng trên thị trường nhằm mục 
đích lợi nhuận phù hợp với chính sách pháp 
luật của Nhà nước.  

Phạm vi Mô hình tổ chức quản lý thống  
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hoạt động nhất từ trung ương đến địa phương  
 Phù hợp với yêu cầu của cơ chế 

kế hoạch hóa tập trung mang nặng 
tính chất bao cấp 

Phù hợp với nền kinh tế hàng hoá nhiều 
thành phần, kinh tế thị trường theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của 
Nhà nước.  

 
♣Những lợi thế của ngân hàng 2 cấp so với ngân hàng 1 cấp  
Hệ thống ngân hàng 1 cấp đơn nhất với cơ chế quản lý bao cấp, quan liêu đã làm cho hoạt 

động toàn ngành ngân hàng trở nên đơn phương, cứng nhắc. Ngân hàng Nhà nước không thể 
làm tròn chức năng kinh doanh theo đúng nghĩa của nó cũng như không làm tròn chức năng 
quản lý Nhà nước các hoạt động tiền tệ ngân hàng. Hoạt động mang tính bao cấp của hệ 
thống ngân hàng 1 cấp đã dẫn đến sự phân bổ và sử dụng vốn thiếu hiệu quả làm suy giảm 
lòng tin của công chúng. 

       Trong khi đó, hệ thống ngân hàng 2 cấp có sự phân định rõ ràng hai chức năng quản lý 
Nhà nước và chức năng kinh doanh của hệ thống ngân hàng. Trong đó, NHTW phát hành 
tiền, là ngân hàng của các ngân hàng, ngân hàng của chính phủ, thực hiện chức năng quản lý 
Nhà nước các hoạt động về tiền tệ và ngân hàng trong phạm vi quốc gia. Chức năng kinh 
doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng thuộc về các ngân hàng thương mại và các tổ chức tín 
dụng.  

 
CHƯƠNG IV 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 
CÂU 30  
Trình bày nội dung của các chức năng của ngân hàng thương mại. Mối quan hệ giữa các chức 

năng. Chức năng nào giúp cho ngân hàng thương mại có vai trò tạo tiền? Cho ví dụ minh hoạ. 
1. Chức năng của Ngân hàng thương mại 
     •••• Chức năng thủ quỹ cho xã hội  
Nội dung: NHTM nhận tiền gửi, giữ tiền, bảo quản tiền, thực hiện yêu cầu rút tiền, chi tiền 

của khách hàng là các chủ thể trong nền kinh tế.  
Vai trò:  
 Đối với khách hàng: + Đảm bảo an toàn tài sản 
                          + Sinh lợi cho đồng vốn tạm thời thừa 
 Đối với Ngân hàng:  + Là cơ sở để thực hiện chức năng thanh toán 
                          + Tạo nguồn vốn để ngân hàng thực hiện chức năng tín dụng 
    Đối với nền kinh tế: + Tập trung nguồn vốn tạm thời thừa trong nền kinh tế – những 

nguồn vốn có ích cho tiêu dùng, sản xuất kinh doanh để phục vụ phát triển sản xuất. 
                        + Khuyến khích tích luỹ trong xã hội  
•••• Chức năng trung gian thanh toán 
Nội dung: Trên cơ sở khách hàng mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại ngân hàng, thay mặt 

cho khách hàng, NHTM trích tiền gửi trên tài khoản trả cho người được hưởng hoặc nhận 
tiền vào tài khoản theo sự uỷ nhiệm của khách hàng.  

Vai trò: 
 Đối với khách hàng: + Tạo điều kiện thanh toán nhanh chóng, hiệu quả 
                           + Tạo điều kiện thanh toán an toàn 
      Đối với ngân hàng:  + Cung ứng một dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt có chất 

lượng        làm tăng uy tín cho ngân hàng, tạo điều kiện thu hút nguồn vốn tiền gửi.  
                       + Uy tín được nâng cao ���� NHTM mở rộng quy mô chức năng trung gian tín 

dụng và tăng nguồn vốn cho vay 
                      + Góp phần tăng thêm thu nhập cho ngân hàng  
Đối với nền kinh tế: + Chức năng thanh toán đẩy nhanh tốc độ thanh toán, luân chuyển 

vốn trong nền kinh tế ���� đẩy nhanh quá trình lưu thông hàng hóa, thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế, hiệu quả của quá trình tái sản xuất xã hội.  

 + Làm giảm khối lượng tiền mặt dẫn đến tiết kiệm chi phí lưu thông tiền mặt. 
•••• Chức năng trung gian tín dụng 
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       + Nội dung: Ngân hàng thực hiện chức năng trung gian tín dụng khi nó là “cầu nối” 
giữa người thừa vốn và người cần vốn.  Cụ thể là: ngân hàng huy động mọi khoản tiền chưa 
sử dụng đến của các chủ thể trong nền kinh tế để hình thành nên quỹ cho vay tập trung. 
Trên cơ sở nguồn vốn này, ngân hàng sử dụng để cho vay đáp ứng nhu cầu vốn bổ sung 
trong quá trình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của các củ thể kinh tế.  

+ Vai trò: 
- Đối với người đi vay: + Thoả mãn được nhu cầu vốn tạm thời thiếu trong quá trình 

sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của các chủ thể trong nền kinh tế.  
 + Tiết kiệm chi phí, thời gian tìm kiếm nguồn vốn tiện lợi, chắc chắn và hợp pháp. 
- Đối với người đi gửi: + Thu lợi từ vốn tạm thời nhàn rỗi của mình  
                                               + Đảm bảo an toàn tiền gửi và cung cấp cho khác hàng các dịch 

vụ thanh toán tiện lợi 
- Đối với ngân hàng: + Tăng cường lợi nhuận cho ngân hàng từ chênh lệch giữa lãi 

suất cho vay và lãi suất tiền gửi hoặc hoa hồng môi giới ���� là cơ sở tồn tại và phát triển ngân 
hàng.  

  +  Tạo khả năng tạo tiền cho ngân hàng. 
- Đối với nền kinh tế: + Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vì đáp ứng nhu cầu vốn để đảm 

bảo quá trình tái sản xuất được thực hiện và mở rộng quy mô sản xuất.  
+ Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhờ tận dụng nguồn vốn tạm thời thừa vào quá trình vay 

sinh lời.  
                          + Kích thích quá trình luôn chuyển vốn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.  
2. Mối quan hệ giữa các chức năng 
- Các chức năng của NHTM có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung, hỗ trợ cho nhau, trong 

đó, chức năng trung gian tín dụng là chức năng cơ bản nhất: tạo cơ sở cho việc thực hiện các 
chức năng sau. Đồng thời, khi ngân hàng thực hiện tốt chức năng trung gian thanh toán và 
thủ quỹ lại góp phần tăng nguồn vốn tín dụng, mở rộng quy mô hoạt động của ngân hàng. 
- Chỉ khi chức năng thanh toán được thực hiện hoàn thiện thì vai trò của NHTM mới 

được nâng cao hơn với tư cách là người thủ quỹ xã hội. Và trên cơ sở chức năng thủ quỹ, 
NHTM thực hiện chức năng thanh toán. 

    Vai trò tạo tiền của NHTM thực chất là hệ quả của 2 chức năng: 
- Chức năng trung gian tín dụng: NHTM vừa nhận tiền gửi vừa cho vay 
- Chức năng trung gian thanh toán: NHTM làm dịch vụ thanh toán không dùng tiền 

mặt cho khách hàng, thông qua tiền ghi sổ và các công cụ thanh toán 
Đây là chức năng biến mức tiền gửi ban đầu tại một ngân hàng đầu tiên nhận gửi tiền 

thành một khoản tiền lớn hơn gấp nhiều lần khi thực hiện các nghiệp vụ tín dụng thanh toán 
qua nhiều ngân hàng.  

3. Cho ví dụ minh họa 
  Quá trình tạo tiền của NHTM được thực hiện trong mối liên hệ chặt chẽ với NHTW.Hỏi 

tiền “bút tệ” của NHTW được tạo bằng cách nào? Để hiểu, ta giả định: 
- Các ngân hàng không giữ lại tiền dự trữ quá mức quy định (giả sử 10%) 
- Hoàn toàn cho vay bằng chuyển khoản 
- Các ngân hàng trong hệ thống đều tham gia vào quá trình tạo tiền 
             Quá trình tạo tiền như sau: 
- Ngân hàng A nhận tiền gửi 10 triệu đồng ���� dự trữ bắt buộc 1 triệu. Cho X vay tối 

đa 9 triệu 
���� Số tiền 9 triệu không chuyển thành tiền mặt mà được gửi tại tài khoản của khách hàng 

X tại ngân hàng B 
- Ngân hàng B nhận tiền gửi 9 triệu ���� dự trữ bắt buộc 0,9 triệu. Cho vay hết 8,1 triệu 

và được gửi vào ngân hàng C với lý do như trên. 
- Quá trình mở rộng này cứ tiếp tục như vậy, thể hiện các kết quả của các chu kỳ mở 

rộng tiếp sau. Mỗi ngân hàng đều tiếp tục đầu tư số tiền bằng 90% số tiền gửi họ nhận và 
phải giữ 10% dự trữ bắt buộc.  
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            Quá trình mở rộng tiền gửi của hệ thống NHTM từ 10 triệu ban đầu bắt đầu như 
sau: 

Ngân hàng Số gia tăng tiền 
gửi 

Số gia tăng tín 
dụng 

Dự trữ bắt 
buộc 

Ngân hàng A 10tr 9tr 1tr 

Ngân hàng B 9tr 8,1tr 0,9tr 

Ngân hàng C 8,1tr 7,19tr 0,81tr 

Các ngân hàng tiếp 
theo 

……… …… …… 

Tổng số gia tăng tiền gửi là Sn = 10 + 9 + 8,1 + … 
Đây là tổng của cấp số nhân lùi vô hạn với công bội là 0,9 nên tổng của nó được tính:  
     Sn = U1 / (1 – q)  với [q] < 1 
Thay số:    Sn = 10  (1 – 0,9) = 100tr 
   Tổng số gia tăng tín dụng Cn = 9/(1-0,9) = 90tr 
   Tổng số dự trữ bặt buộc Cn = 1/(1-0,9) = 10tr 
Như vậy, nếu các giả định ban đầu được duy trì, khả năng mở rộng tiền gửi tối đa của ngân 

hàng tỷ lệ nghịch với tỷ lệ dự trữ bắt buộc. Tuy nhiên, trên thực tế, còn phụ thuộc vào tỷ lệ 
dự trữ thừa và tỷ lệ tiền mặt so với tiền gửi thanh toán. Nếu gọi m là số nhân tiền gửi mở 
rộng: 

                                          M = 1/ (rc + rr + re) 
   rc : tỷ lệ dự trữ bắt buộc 
   rr : tỷ lệ dự trữ thừa 
   re : tỷ lệ tiền mặt trong tiền gửi thanh toán   
CÂU 31 
Trình bày nội dung và phân tích vai trò của chức năng trung gian tín dụng của ngân hàng thương 

mại. Liên hệ thực tiễn Việt Nam. 
1. Nội dung 
- NHTM làm trung gian tín dụng khi nó là “cầu nối” giữa chủ thể tạm thời thừa vốn 

và chủ thể có nhu cầu vốn.  
- NHTM huy động các nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế hình thành nên 

quỹ cho vay tập trung. Trên cơ sở nguồn vốn này, ngân hàng sử dụng để cho vay đáp ứng 
nhu cầu vốn bổ sung trong quá trình sản xuất kinh doanh, tiêu dùng của các chủ thể kinh tế.  

2. Phân tích vai trò 
Thông qua chức năng trung gian tín dụng, NHTM đã góp phần tạo lợi ích cho tất cả các 

bên trong quan hệ: người đi vay, người cho vay, ngân hàng thương mại , nền kinh tế. 
3. Liên hệ thực tiễn Việt Nam 
 
CÂU 32 
Trình bày khái quát nghiệp vụ tài sản nợ và nghiệp vụ tài sản có của ngân hàng. Mối quan hệ 

giữa chúng. 
1. Nghiệp vụ tài sản nợ 
Khái niệm: Nghiệp vụ tài sản nợ là nghiệp vụ nhằm hình thành vốn kinh doanh cho ngân 

hàng được gọi là nghiệp vụ nợ vì được thể hiện, phản ánh bên tài sản nợ của bảng tổng kết 
tài sản.  

Nội dung: Các nguồn vốn của NHTM gồm có:  
* Vốn tự có: chiếm tỷ trọng nhỏ, ổn định, có ý nghĩa trong việc kinh doanh ngân hàng gồm: 
  + Vốn điều lệ: Là vốn riêng của ngân hàng do các chủ sở hữu đóng góp và 

được ghi trong điều lệ hoạt động của NHTM. Vốn điều lệ tối thiểu phải bằng mức vốn pháp 
danh. Tùy theo loại hình ngân hàng mà các chủ thể góp vốn khác nhau: với ngân hàng tư 
nhân, đó là vốn riêng của một nhà doanh nghiệp đầu tư; với ngân hàng cổ phẩn  là do phát 
hành cổ phiếu; với ngân hàng quốc doanh thì do ngân sách nhà nước cung cấp. 

Vốn điều lệ của một ngân hàng quy định nhiều hay ít tuỳ thuộc vào quy mô và phạm vi 
hoạt động. Vốn này chủ yếu dùng mua sắm bất động sản, động sản, phát triển kỹ thuật 
nghiệp vụ ngân hàng, hùn vốn và liên doanh cho vay và mua cổ phần của các tổ chức tín 
dụng khác. Vốn này không được dùng để chia lợi tức, lập quỹ khen thưởng, phúc lợi.  
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                     + Các quỹ dự trữ tài chính: được trích từ lợi nhuận ròng hàng năm để bổ sung 
vốn tự có, như: quỹ dự trữ bổ sung, vốn điều lệ, quỹ dự trữ dự phòng rủi ro, … Việc hình 
thành các quỹ này làm tăng vốn có đồng thời bảo đảm an toàn trong kinh doanh.  

+ Lợi nhuận chưa chia 
                       + Các quỹ khác chưa sử dụng: quỹ phát triển nghiệp vụ ngân hàng, quỹ khen 

thưởng phúc lợi, …  
 * Vốn huy động: chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của NHTM gồm: 
             + Tiền gửi không kỳ hạn: là loại tiền mà người gởi có thể rút ra sử dụng bất 

cứ lúc nào. Gồm có:  
                       _ Tiền gửi thanh toán: mục đích của người gửi là thực hiện các khoản 

thanh toán qua ngân hàng và đảm bảo an toàn tài sản. Ngoài quyền rút ra sử dụng bất cứ lúc 
nào còn có quyền phát hành séc, loại này được trả lãi thấp.  

                     _ Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: do người dân để dành và tiết kiệm 
được là chủ yếu. Người gửi nhắm đến khả năng sinh lợi của đồng tiền và tiết kiệm với các 
mục đích khác nhau. Người gởi được trả lãi thấp.  

              ���� Tiền gửi không kỳ hạn: không ổn định, nhưng thực tế ngân hàng vẫn sử 
dụng để cho vay ngắn và trung hạn do có số dư ổn định vì số tiền rút ra và gửi vào có thể ổn 
định trong một thời kỳ.  

                   + Tiền gửi có kỳ hạn: là loại tiền gửi có quy định cụ thể thời gian rút. Gồm có: 
tiền gửi định kỳ của các doanh nghiệp, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của mọi tầng lớp dân cư. 
Đây là loại tiền gửi ổn định, ngân hàng khuyến khích và sử dụng nhiều biện pháp huy động, 
loại này trả lãi cao theo nguyên tắc thời hạn càng dài lãi suất càng cao. Huy động bằng cách 
phát hành các chứng chỉ tiền gửi: cổ phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu, … các loại phiếu này phát 
hành từng đợt và xác định trước về thời hạn, lãi suất, cách trả lãi.  

 * Vốn đi vay: vay từ NHTM khác và NHTW. Đây chỉ là nguồn vốn hỗ trợ cuối cùng 
cho hoạt động ngân hàng  

2. Nghiệp vụ tài sản có 
Khái niệm: nghiệp vụ tài sản có là các nghiệp vụ nhằm sử dụng nguồn vốn vào các hoạt 

động kinh doanh của ngân hàng, được thể hiện hay phản ánh bên tài sản có của bảng tổng 
kết tài sản tạo ngân hàng.  

Nội dung:  
 * Nghiệp vụ có ngân quỹ: 
+ Tiền mặt tại ngân quỹ: ngân hàng phải duy trì một lượng tiền mặt dự trữ tại quỹ của 

ngân hàng để đáp ứng nhu cầu chi trả tiền mặt hay các nhu cầu không sinh lợi nhưng bắt 
buộc phải dự trữ. 

+ Tiền gửi tại NHTW: bao gồm tiền dự trữ bắt buộc, tiền gửi thanh toán.  
+ Tiền gửi tại các ngân hàng khác 
+ Tiền mặt đang trong quá trình thu hồi 
 * Nghiệp vụ tài sản có tín dụng: 
                 + Thể hiện ngân hàng sử dụng nguồn vốn huy động được cho vay các chủ thể có 

nhu cầu để thu được tiền lãi cho vay 
                      _ Cho vay ngắn hạn; dưới hình thức chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có 

giá, tín dụng thấu chi, … để đáp ứng nhu cầu vốn tạm thời thiếu hụt.  
                      _ Cho vay trung và dài hạn: để tài trợ đầu tư hoặc mua sắm tài sản cố định.  
                 + Đây là nghiệp vụ sử dụng vốn chiếm tỷ trọng chủ yếu đồng thời mang lại nguồn 

lợi lớn ���� rất quan tâm khai thác.  
 * Nghiệp vụ tài sản có đầu tư, hùn vốn liên doanh, liên kết: 
+ Đầu tư vốn vào các loại chứng khoán 
+ Góp vốn liên doanh: với NHTM khác hay với doanh nghiệp  
 Nghiệp vụ này có tính lỏng kém ���� luật pháp quy định hạn mức nhất định 
 * Nghiệp vụ tài sản có khác: Phục vụ hoạt động kinh doanh của ngân hàng 
 Trong các nghiệp vụ tài sản có, nghiệp vụ tín dụng là sinh lợi chủ yếu ���� nghiệp vụ 

có đầu tư. Tuy nhiên, nghiệp vụ ngân quỹ là cần thiết để đảm bảo cho hoạt động NHTM.  
3. Mối quan hệ 
Trên cơ sở nguồn vốn được hình thành từ nghiệp vụ tài sản nợ, NHTM sử dụng các nghiệp 

vụ tài sản có.  
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CÂU 33 
Trình bày cơ chế và quá trình tạo tiền tối đa của hệ thống ngân hàng thương mại. Một ngân hàng 

thương mại có khả năng tạo tiền không? 
1. Cơ chế và quá trình tạo tiền tối đa 
Cơ sở hình thành: Xuất phát từ chức năng trung gian tín dụng và trung gian thanh toán.  
Nội dung: Trên cơ sở tiền gửi huy động được, hệ thống ngân hàng thương mại thông qua 

hệ thống cho vay và thanh toán bằng chuyển khoản thì có thể tạo ra một lượng tiền gửi mới 
gấp nhiều lần lượng tiền gửi ban đầu. Do đó, tạo thêm bút tệ cho lưu thông. Khả năng tạo 
tiền gửi tối đa và tạo bút tệ tối đa được thể hiện thông qua phương trình sau:  

                           ∆ D = M x (1/rr – 1) (tạo bút tệ) 
                          D =M x 1/ rr  (mở rộng tiền gở) 
  D: tổng số tiền gửi mở rộng 
  M: tiền gửi ban đầu 
  rr: tỷ lệ dự trữ bắt buộc 
  ∆∆∆∆D: số tiền bút tệ tạo được thêm 
  n = 1/rr : hệ số mở rộng tiền gửi  
  k = 1/rr – 1 : hệ số tạo bút tệ 
Điều kiện tạo bút tệ tối đa: 
 Khả năng tạo bút tệ tối đa của ngân hàng thương mại phụ thuộc 3 điều kiện sau:  
  _ Phải cho vay và thanh toán 100% bằng chuyển khoản 
  _ Phải cho vay 100% số dư dự trữ, không có dự trữ thừa 
 _ Phải cho vay thông qua nhiều hệ thống ngân hàng, không bị ngắt quãng.  
     Một ngân hàng thương mại vẫn có khả năng tạo bút tệ nhưng số lượng ít và giới hạn vì 

không phải tất cả các khách hàng tham gia đều có tài khoản tại cùng một ngân hàng, điều 
này vi phạm điều kiện 3 của điều kiện tạo bút tệ tối đa vì thế cho vay và thanh toán bị ngắt 
quãng.  

CÂU 34 
 Phân tích những điều kiện cho phép hệ thống ngân hàng thương mại tạo tiền tối đa? Trong 

trường hợp các điều kiện không được thoả mãn thì khả năng tạo tiền của hệ thống ngân hàng 
thương mại có thể đạt như thế nào 

1. Phân tích những điều kiện cho phép ngân hàng thương mại tạo tiền tối đa  (câu 33).  
2. Trường hợp các điều kiện không được thoả mãn thì khả năng tạo tiền của hệ thống ngân 

hàng thương mại có thể đạt như thế nào? 
Xét ví dụ: 
Các thế hệ 

NHTM 
Số tiền  
gửi ban 

đầu 

Số tiền 
 dự trữ bắt 

buộc 

Số tiền cho 
vay 

 
1 
2 
3 
… 

1000 
900 
810 
… 

100 
90 
81 
… 

900 
810 
729 
… 

Tổng cộng 10 000 1 000 9 000 
 
���� Tổng số tiền gửi mổ rộng tối đa = 10 000  
- Điều kiện 1: Giả sử đến ngân hàng 2, chỉ cho vay 800, gửi lại 100 ���� số tiền gửi mở 

rộng: 1 800 < 1 900 : tối đa 
- Điều kiện 2: Ngân hàng 2 không cho vay hế bằng chuyển khoản 100 tiền mặt, 800 

chuyển khoản ���� số tiền gửi mở rộng: 1 800 < 1 900 : tối đa 
- Điều kiện 3: Nếu quá trình mở rọng tiền gửi chỉ đến ngân hàng 2, vì một lý do gì đó, 

ngân hàng 3 không tham gia ���� D= 1 900 < 2 710 : tối đa 
���� Trường hợp các điều kiện không được thoả mãn thì khả năng tạo tiền của hệ thống 

NHTM không tối đa, chỉ dừng lại một mức giới hạn nhất định.  
CÂU 35  
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Phân tích những điều kiện cho phép hệ thống ngân hàng thương mại tạo tiền tối đa. Ngân hàng 
trung ương có thể khống chế khả năng tạo tiền của ngân hàng thương mại như thế nào? 

1. Phân tích những điều kiện cho phép ngân hàng thương mại tạo tiền tối đa 
Ta có:                 D = M x 1/ (rr + re + rc)  
 Trong đó:  D: tổng số tiền gửi mở rộng 
   M: số tiền gửi ban đầu 
         M = 1/(rr + re + rc) : hệ số nhân tiền gửi mở rộng 
   rr : tỷ lệ dự trữ bắt buộc 
   re : tỷ lệ dự trữ thừa 
   rc : tỷ lệ tiền mặt trên tiền gửi thanh toán 
    •••• M: cố định , rr : cố định  
   ���� để D ���� Max thì 1/ (rr + re + rc) max 
                 ���� (rr + re + rc) min, mà rr cố định 
         ���� (re + rc) min  � re  = 0 ; rc = 0 
re = 0 : nghĩa là cho vay và thanh toán 100% bằng chuyển khoản, không có tiền mặt 
rc = 0 : nghĩa là hoàn toàn không có dự trữ thừa, cho vay 100% số dư dự trữ 
Và tất cả các ngân hàng trong hệ thống ngân hàng thương mại tham gia, không bị ngắt 

quãng. Giả sử số tiền gửi chỉ dừng lại ở ngân hàng thương mại thể hệ thứ 3 thì số tiền gửi mở 
rộng chỉ giới hạn đến đó và không thể tạo tiền tối đa.  

2. Ngân hàng trung ương khống chế khả năng tạo tiền của ngân hàng thương mại 
Một trong những chức năng của NHTW là ngân hàng của các ngân hàng. Với chức năng 

này, NHTW có khả năng khống chế khả năng tạo tiền của NHTM thông qua các công cụ 
chính sách tiền tệ điều tiết khối lượng tiền cung ứng cho nền kinh tế như hạn mức tín dụng, 
lãi suất, tỷ giá, dự trữ bắt buộc, tái cấp vốn, … Cụ thể:  

 _ NHTW ấn định mức dự trữ bắt buộc, dự trữ bắt buộc làm giảm đi một khối lượng 
lơn vốn khả dụng tương ứng ản hưởng trực tiếp đến khả năng mở rộng cho vay. Vì thế nếu 
tăng dự trữ bắt buộc điều này có nghĩa thu hẹp khả năng tạo tiền của NHTM.  

 _ NHTW sẽ tác động tới lãi suất cho vay, lãi suất tiền gửi của NHTM bằng việc điều 
chỉnh lãi suất tín dụng và cấp tín dụng thông qua việc tái cấp vốn cho NHTM. 

 _ NHTW ấn định hạn mức tín dụng được phép cấp ra tiền tệ của NHTM. 
CÂU 36 
Trình bày cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng thương mại và giải thích ý nghĩa của từng nguồn vốn 

trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Để khỏi tăng nguồn vốn huy động, ngân hàng có thể áp 
dụng những giải pháp nào? 

1.Trình bày cơ cấu nguồn vốn và giải thích ý nghĩa 
* Vốn tự có: chiếm tỷ trọng nhỏ, ổn định, có ý nghĩa trong việc kinh doanh ngân hàng gồm:  
  + Vốn điều lệ: 
                  Là vốn riêng của ngân hàng do các chủ sở hữu đóng góp và được ghi trong điều 

lệ hoạt động của NHTM. Vốn điều lệ tối thiểu phải bằng mức vốn pháp danh. Tùy theo loại 
hình ngân hàng mà các chủ thể góp vốn khác nhau: với ngân hàng tư nhân, đó là vốn riêng 
của một nhà doanh nghiệp đầu tư; với ngân hàng cổ phẩn  là do phát hành cổ phiếu; với 
ngân hàng quốc doanh thì do ngân sách nhà nước cung cấp. Vốn điều lệ của một ngân hàng 
quy định nhiều hay ít tuỳ thuộc vào quy mô và phạm vi hoạt động.  

                Vốn này chủ yếu dùng mua sắm bất động sản, động sản, phát triển kỹ thuật 
nghiệp vụ ngân hàng, hùn vốn và liên doanh cho vay và mua cổ phần của các tổ chức tín 
dụng khác. Vốn này không được dùng để chia lợi tức, lập quỹ khen thưởng, phúc lợi.  

              + Các quỹ dự trữ tài chính: được trích từ lợi nhuận ròng hàng năm để bổ sung vốn 
tự có, như: quỹ dự trữ bổ sung, vốn điều lệ, quỹ dự trữ dự phòng rủi ro, … Việc hình thành 
các quỹ này làm tăng vốn có đồng thời bảo đảm an toàn trong kinh doanh.  

              + Lợi nhuận chưa chia 
              + Các quỹ khác chưa sử dụng: quỹ phát triển nghiệp vụ ngân hàng, quỹ khen 

thưởng phúc lợi, …  
 � Ý nghĩa: Vốn này thường ấn định, chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn 

(khoảng < 10%) nhưng có vị trí quan trọng, quyết định quy mô hoạt động của ngân hàng, là 
cơ sở để ngân hàng tiến hành kinh doanh, huy động vốn và cho vay. Đồng thời đây còn là 
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nguồn vốn đảm bảo rủi ro trong kinh doanh ngân hàng như: tiền giảm giá, thua lỗ, … có thể 
đẩy ngân hàng tới chỗ phá sản.  

* Vốn huy động: chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng nguồn vốn của NHTM gồm: 
 + Tiền gửi không kỳ hạn: là loại tiền mà người gởi có thể rút ra sử dụng bất cứ lúc 

nào gồm:  
             Tiền gửi thanh toán: mục đích của người gửi là thực hiện các khoản thanh toán qua 

ngân hàng và đảm bảo an toàn tài sản. Ngoài quyền rút ra sử dụng bất cứ lúc nào còn có 
quyền phát hành séc, loại này được trả lãi thấp.  

             Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: do người dân để dành và tiết kiệm được là chủ 
yếu. Người gửi nhắm đến khả năng sinh lợi của đồng tiền va tiết kiệm với các mục đích khác 
nhau. Người gởi được trả lãi thấp.  

       ���� Tiền gửi không kỳ hạn: không ổn định, nhưng thực tế ngân hàng vẫn sử dụng để 
cho vay ngắn và trung hạn do có số dư ổn định vì số tiền rút ra và gửi vào có thể ổn định 
trong một thời kỳ.  

            + Tiền gửi có kỳ hạn: là loại tiền gửi có quy định cụ thể thời gian rút. Gồm có: tiền 
gửi định kỳ của các doanh nghiệp, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn của mọi tầng lớp dân cư. Đây 
là loại tiền gửi ổn định, ngân hàng khuyến khích và sử dụng nhiều biện pháp huy động, loại 
này trả lãi cao theo nguyên tắc thời hạn càng dài lãi suất càng cao. Huy động bằng cách phát 
hành các chứng chỉ tiền gửi: cổ phiếu, kỳ phiếu, trái phiếu, … các loại phiếu này phát hành 
từng đợt và xác định trước về thời hạn, lãi suất, cách trả lãi.  
���� Ý nghĩa: Vốn tiền gửi chiếm tỷ trọng cao nhất trong tổng nguồn vốn của ngân hàng 

thương mại là nguồn vốn chủ yếu để ngân hàng kinh doanh. Vì vậy, ngân hàng rất quan tâm 
tìm biện pháp thu hút nguồn vốn này để mở rộng quy mô, phạm vi hoạt động và tăng cường 
lợi nhuận.  

* Vốn đi vay: Các NHTM có thể vay vốn từ NHTW, các NHTM khác, trung gian tài chính 
và vay từ công chúng 

 _ Phát hành các chứng từ có giá để huy động theo mục đích đã định 
 _ Vay của NHTW: cần bổ sung nhu cầu vốn khả dụng 
 _ Vay của các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác: đảm bảo nhu cầu vốn khả 

dụng trong thời hạn ngắn 
 _ Các nguồn vay khác: tiền vay từ công ty mẹ của ngân hàng; phát hành hợp đồng 

mua lại 
 _ Vay nước ngoài: phát hành phiếu nợ để vay tiền nước ngoài 
 ���� Ý nghĩa: Là nguồn vốn quan trọng của ngân hàng, nó làm cho các ngân hàng chủ 

động hơn trong hoạt động kinh doanh. Việc áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt kèm 
theo các điều kiện phi lãi suất của các công cụ nợ khi đi vay làm ngân hàng có thể chủ động 
đạt nguồn vốn phù hợp nhu cầu  

2.Những giải pháp cơ bản để khỏi tăng nguồn vốn huy động 
a. Lãi suất và thưởng vật chất 
_ Nghiên cứu thị trường để đưa ra chính sách lãi suất thích hợp có ý nghĩa quyết định 
_ Thưởng vật chất thông qua xổ số,… là yếu tố kích thích 
b. Cơ sở vật chất và đội ngũ nhân sự 
_ Xác lập niềm tin cho công chúng chẳng hạn: một toà nhà đồ sộ, trang trí thảm mĩ, sắp 

xếp công việc khoa học sẽ tạo nên ấn tượng tốt đẹp.  
_ Tạo dựng đội ngũ nhân viên với khuôn mặt lễ phép, rạng rỡ, ân cần cũng cần có nét 

duyên dáng Á Đông pha trộn tính cách hiện đại 
c. Đa dạng hoá các dịch vụ cung ứng 
_ Đưa ra các dịch vụ tốt và đa dạng: phát hành thẻ thanh toán, cho vay tiêu dùng, tài trợ 

thuê mua,… 
_ Tài trợ xuất nhập khẩu, … 
d. Thực hiện chính sách kinh doanh hấp dẫn 
_ Khi thực hiện thành công hoặc đang thực hiện nhưng có sức hấp dẫn đối với các dự án 

đầu tư  ���� công chúng đánh giá năng lực kinh doanh của ngân hàng 
_ Giải quyết cho vay nhanh chóng, khoa học hoặc chấp nhận cho vay không cần thế chấp 
_ Có chính sách lãi suất, tính phí, các dịch vụ hợp lý, có ưu đãi 
_ Có chính sách quản trị quan tâm đến các hoạt động kinh doanh, đời sống của khách hàng 
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_ Tư vấn đưa ra các lời khuyên, gia hạn hợp đồng hoặc cấp thêm vốn cho một số trường 
hợp doanh nghiệp gặp khó khăn 

_ Thực hiện các cuộc thăm viếng gia đình trong các trường hợp không may và trao tặng 
phẩm trong các ngày lễ.  

e. Mạng lưới tổ chức ngân hàng 
Nhu cầu tiện lợi trong giao dịch về thời gian, khoảng cách đòi hỏi ngân hàng phải phân bổ 

chi nhánh, phòng giao dịch ở các vị thế thích hợp.  
 

CHƯƠNG V 
NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 

 
 
CÂU 37 
Trình bày các chức năng của ngân hàng trung ương. Mối quan hệ giữa các chức năng. Trong các 

chức năng trên, chức năng nào là chức năng cơ bản thể hiện bản chất đặc trưng của ngân hàng 
trung ương? 

1. Các chức năng cơ bản của ngân hàng trung ương 
a. Chức năng độc quyền phát hành tiền 
Nội dung:  
- Là ngân hàng nắm độc quyền phát hành giấy bạc ngân hàng 
- Giấy bạc tuy không phải là khối lượng lớn nhất trong khối lượng tiền tệ cung ứng 

nhưng nó là yếu tố chi phối quyết định đến các khối tiền tệ khác.  
- Vai trò độc quyền không chỉ là quyền lực mà còn ngụ ý trách nhiệm trong việc xác 

định số tiền cần phát hành, thời điểm phát hành, phương thức phát hành để đảm bảo ổn 
định tiền tệ và phát triển kinh tế.  

Nguyên tắc: 
Việc đề ra nguyên tắc phát hành là nhằm đảm bảo tính chất khan hiếm của tiền tệ 
+ Nguyên tắc trữ kim: phát hành tiền trên cơ sở có một lượng vàng dự trữ làm đảm bảo: 

tồn tại trong điều kiện lưu thông tiền giấy khả hoán. 
+ Nguyên tắc hàng hoá: việc phát hành tiền phải thông qua cơ chế tín dụng và lượng phát 

hành tiền phải phù hợp với nhu cầu lưu thông hàng hoá, tức là phải dựa trên cơ sở hàng hoá 
làm đảm bảo.  

Sau chiến tranh thế giới thứ hai thì nguyên tắc trữ kim chấm dứt vì bản vị vàng sụp đổ và 
hạn chế do thiếu sự linh hoạt; tách rời khỏi lưu thông hàng hoá; sau đó chuyển sang phát 
hành theo nguyên tắc thứ hai.  

Kênh phát hành:  

- Tín dụng đối với chính phủ 
- Cấp tín dụng cho các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác 
- Thị trường mở 
- Thị trường ngoại hối 
Lượng tiền phát hành hàngnăm (t) = lượng tiền trong lưu thông năm trước (t-1) x % tỷ lệ tăng 

trưởng kinh tế (t) + tỷ lệ lạm phát dự tính (t+1) 
b. Là ngân hàng của các ngân hàng 
Nội dung:  
- Mở tài khoản và quản lý các khoản tiền gửi của các ngân hàng trung gian 
+ Tiền gửi dự trữ bắt buộc: NHTW ấn định tỷ lệ dự trữ bắt buộc trên số tiền gửi ngân hàng 

trung gian nhận được.  
+ Tiền gửi thanh toán: các NHTM phải mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHTW và việc 

thanh toán giữa các NHTM phải thông qua tài khoản dưới hình thức bù trừ hoặc từng lần.  
- Trung gian thanh toán giữa các ngân hàng 
NHTW làm trung gian thanh toán giữa các ngân hàng dưới hình thức: 
+ Thanh toán từng lần: thanh toán theo từng lần phát sinh 
+ Bù trừ: tập hợp các chứng từ thanh toán, đối chiếu và chỉ thanh toán một bút toán cuối 

cùng 
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- Cấp tín dụng cho các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác 
+ Cho vay lại theo hồ sơ tín dụng 
+ Chiết khấu và tái chiết khấu các chứng từ có giá 
+ Cho vay cầm cố các chứng từ có giá 
���� Mục đích: bổ sung vốn ngân hàng, cấp các phương tiện thanh toán, là người cho vay cuối 

cùng khi các ngân hàng trung gian sắp phá sản.  
c. Chức năng ngân hàng của Nhà nước 
- Cung cấp dịch vụ ngân hàng cho chính phủ 
+ Làm thủ quỹ cho kho bạc nhà nước 
+ Thực hiện thanh toán theo yêu cầu của chính phủ 
+ Cấp tín dụng cho chính phủ vay 
- Đại lý trong việc phát hành chứng khoán cho chính phủ 
- Đại diện cho chính phủ tại các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế, ngân hàng quốc 

tế,… 
- Tư vấn cho chính phủ 
- Quản lý dự trữ quốc gia – phục vụ cho việc điều hành chính sách tiền tệ 
d. Chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng 
- Thực hiện quản lý Nhà nước đối với hoạt động của NHTM và các tổ chức tín dụng 

khác bằng pháp luật 
+ Xem xét và cấp giấy phép hoạt động 
+ Ban hành chế độ, thể lệ nghiệp vụ để thực hiện quản lý vĩ mô đối với hoạt động của 

NHTW và các tổ chức tín dụng khác 
+ Kiểm tra, thanh tra hoạt động của hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, xử lý vi 

phạm 
- Thực hiện quản lý vĩ mô nền kinh tế: xây dựng và thực thi chính sách tiền tệ quốc 

gia 
2. Mối quan hệ giữa các chức năng 
 
3. Chức năng nào là cơ bản, thể hiện bản chất đặc trưng của NHTW 
Chức năng quản lý Nhà nước về tiền tệ và hoạt động của các ngân hàng là chức năng quyết 

định bản chất của NHTW của một ngân hàng phát hành. Thông qua chức năng này, NHTW 
có trách nhiệm xây dựng và thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia, kiểm soát hoạt động của 
toàn bộ hệ thống ngân hàng để điều tiết, kiểm soát lượng tiền trong lưu thông, đảm bảo ổn 
định giá trị đồng tiền, giải quyết công ăn việc làm. Việc thực hiện chức năng này không thể 
tách rời khỏi các nghiệp vụ ngân hàng của NHTW.  

CÂU 38 
Trình bày nội dung chức năng ngân hàng của các ngân hàng của NHTW. Phân tích sự cần thiết 

của vai trò người cho vay cuối cùng của NHTW.  
1. Nội dung chức năng ngân hàng của các ngân hàng của NHTW 
2. Phân tích sự cần thiết của vai trò người cho vay cuối cùng của NHTW 
Vai trò “Người cho vay cuối cùng” của NHTW ra đời trên cơ sở chức năng tái chiết khấu. 

NHTW chỉ thực hiện vai trò này khi sự đổ vỡ của ngân hàng đó ảnh hưởng đến sự tồn tại và 
an toàn của hệ thống ngân hàng. Điều này hết sức quan trọng. Vì hoạt động của các ngân 
hàng liên quan đến hầu hết các chủ thể kinh tế trong xã hội nên sự sụp đổ của một ngân hàng 
không ảnh hưởng đến quyền lợi của người gửi tiền đồng thời đến toàn hệ thống.  

Hơn nữa, các ngân hàng có mối liên hệ, phụ thuộc chặt chẽ lẫn nhau thông qua luồng vốn 
tín dụng luân chuyển và hoạt động hệ thống thanh toán. Chỉ một ngân hàng gặp trục trặc sẽ 
gây nên tính thanh khoản toàn hệ thống. Mặt khác, sự sụp đổ của ngân hàng sẽ gây khó 
khăn cho doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ ảnh hưởng đến đầu tư, sự tồn tại và 
phát triển của ngân hàng, trung gian tài chính là phụ thuộc vào lòng tin của công chúng với 
tư cách người gửi tiền.  

Vì thế chỉ có một nguy cơ nhỏ của ngân hàng cũng gây nên sự nghi ngờ có tính chất lan 
truyền.  
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���� Vai trò “Người cho vay cuối cùng” của NHTW không chỉ vực dậy một ngân hàng mà 
còn cứu cánh cho toàn bộ hệ thống ngân hàng.  

CÂU 39 
Trình bày chức năng phát hành tiền của NHTW. Phân tích sự cần thiết của việc tập trung quyền 

lực phát hành giấy bạc vào một ngân hàng độc quyền. 
1. Chức năng phát hành tiền của NHTW 
2. Sự cần thiết của việc tập trung quyền lực phát hành giấy bạc vào một ngân hàng độc 

quyền 
- Các chính phủ các nước muốn kiểm soát sự biến động của lượng tiền trong lưu 

thông trong phạm vi toàn quốc. Điều này có thể nếu nhà nước là người phát hành tiền. 
Nhưng thực tế, chính phủ là người phát hành thì việc kiểm soát và hạn chế khối lượng phát 
hành rất khó.  
- Lượng tiền trong lưu thông bao gồm tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Sự mở rộng 

hoạt động tín dụng sẽ làm tăng nhu cầu tiền mặt. Vì thế nắm vai trò độc quyền, NHTW có 
thể kiểm soát khả năng mở rộng tín dụng và do đó điều chỉnh lượng tiền cần phát hành.  
- Giấy bạc do NHTW phát hành – một ngân hàng nhận được sự ưu đãi tối ưu từ 

chính phủ – sẽ có uy tín cao trong lưu thông.  
- Việc phát hành tiền mang lại lợi nhuận, vì thế tốt nhất nên được tập trung vào một 

ngân hàng để tiện cho việc phân phối và sử dụng nguồn lợi đó một cách thích hợp 
- Việc phát hành tiền không thể tuỳ tiện, phải theo nguyên tắc đảm bảo, thăm dò 

nghiên cứu thị trường, nằm trong chính sách tiền tệ đòi hỏi phải tập trung vào trong tay một 
cơ quan độc quyền.  

CÂU 40 
Phân biệt sự khác nhau giữa hoạt động tín dụng của NHTW với NHTM. Từ đó nêu rõ vai trò 

người cho vay cuối cùng của NHTW.  
1. Sự khác nhau giữa hoạt động tín dụng của NHTM với NHTW 
Ngân hàng thương mại Ngân hàng trung ương 
- Huy động tiền gửi và đi vay để 

cho vay  
 
- Đóng vai trò là trung gian tín 

dụng nhận tiền gửi và cho vay 
 
- Cấp tín dụng theo yêu cầu, chỉ 

định của chính phủ và các chủ thể 
kinh tế khác 

 
- Mục tiêu chính: vì lợi nhuận 
 
 
 
- Cấp tín dụng đáp ứng nhu cầu 

vốn bổ sung trong quá trình sản 
xuất, kinh doanh, tiêu dùng,… của 
các chủ thể.  

- Cho vay từ lượng tiền phát hành  
 
- Đóng vai trò là người cho vay cuối cùng 
 
 
- Cấp tín dụng cho chính phủ, các ngân hàng kinh 

doanh 
 
- Mục tiêu chính: cung ứng tiền tệ cho nền kinh tế 

theo nhịp độ tăng trưởng của từng thời kỳ, điều tiết 
khối lượng tiền cung ứng theo yêu cầu mục tiêu chính 
sách tiền tệ.  

 
- Cấp tín dụng cho các ngân hàng và các tổ chức tín 

dụng để bổ sung vốn ngân hàng, cấp các phương tiện 
thanh toán, giải quyết vấn đề NSNN thông qua cấp tín 
dụng cho chính phủ.  

2. Vai trò người cho vay cuối cùng của NHTW 
 
CÂU 41 
Phân biệt sự khác nhau giữa NHTM và NHTW. Mối quan hệ giữa NHTM và NHTW.  
1. Sự khác nhau giữa NHTM và NHTW 
Ngân hàng thương mại Ngân hàng trung ương  
- Là tổ chức kinh doanh tiền tệ mà hoạt 

động chủ yếu và thường xuyên là nhận tiền 
gửi của khách hàng với trách nhiệm hoàn 
trả lại và sử dụng số tiền đó để cho vay, 

- Là cơ quan độc quyền phát hành tiền, thực 
hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền và 
hoạt động ngân hàng nhằm ổn định giá trị đồng 
tiền góp phần bảo đảm an toàn hoạt động ngân 
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thực hiện nghiệp vụ chứng khoán, làm 
phương tiện thanh toán. 

 
 
- Là ngân hàng kinh doanh trên lĩnh vực 

tiền tệ.  
 
 
- Mục tiêu: lợi nhuận 
 
 
- Là công cụ để thực hiện chính sách tiền 

tệ 
 
- Tạo ra tiền ghi sổ 
 
 
 
- Có chức năng là thủ quỹ, trung gian 

thanh toán, trung gian tín dụng cho các chủ 
thể kinh tế 

 
- Vừa đi vay vừa cho vay các chủ thể kinh 

tế 
 
 
- Là một hệ thống nhiều ngân hàng trực 

thuộc NHTW hay không trực thuộc trung 
ương 

hàng và các tổ chức tín dụng khác thúc đẩy 
phát triển kinh tế xã hội.  

 
- Là ngân hàng quản lý nhà nước về tiền tệ và 

hoạt động ngân hàng 
 
- Mục tiêu: cung ứng tiền tệ, điều tiết lượng 

tiền cung ứng, quản lý vĩ mô nền kinh tế.  
 
- Thực thi, xây dựng chính sách tiền tệ 
 
- Phát hành giấy bạc 
 
 
 
- Là ngân hàng của các ngân hàng, trung tâm 

thanh toán giữa các ngân hàng, mở tài khoản và 
quản lý tiền gửi cho các ngân hàng 

 
- Đóng vai trò chủ nợ và người cho vay cuối 

cùng với các NHTM 
 
- Chỉ có một NHTW duy nhất quản lý hoạt 

động các ngân hàng 

 
2.Mối quan hệ giữa chúng 
- NHTW là ngân hàng của các ngân hàng, quản lý vĩ mô đối với hoạt động NHTM.  
+ Ra quyết định thành lập, sát nhập NHTM 
+ Kiểm tra, kiểm soát hoạt động các NHTM 
+ Đề ra các nguyên lý, chế độ 
+ Mở tài khoản và quản lý các khoản tiền gửi cũng như trung tâm thanh toán giữa các 

NHTM 
- NHTW xây dựng các chính sách tiền tệ tác động vào nền kinh tế thông qua hệ thống 

các NHTM 
- NHTW điều tiết lượng tiền cung ứng cho lưu thông qua việc sử dụng một các đồng 

bộ các công cụ chính sách tiền tệ để tác động vào khả năng tạo tiền của hệ thống NHTM 
như: cấp tín dụng, lãi suất chiết khấu, tỷ giá, ấn định mức dự trữ bắt buộc, hạn mức tín dụng 
cung cấp ra, …  

CHƯƠNG VI 
CUNG CẦU TIỀN TỆ 

CÂU 42 
Trình bày nội dung và yêu cầu quy luật lưu thông tiền tệ của Marx. Ý nghĩa thực tiễn của việc 

nghiên cứu quy luật. 
1. Nội dung quy luật lưu thông tiền tệ của Marx 
Khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông trong một thời kỳ nhất định phụ thuộc vào tổng giá 

cả hàng hoá, dịch vụ lưu thông và tốc độ lưu thông của tiền tệ trong cùng thời kỳ.  
* Trong trường hợp tiền chỉ thực hiện chức năng phương tiện thanh toán 
           Kc = H/V 
 Kc : khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông trong một thời kỳ nhất định 
 H: tổng giá cả hàng hoá lưu thông trong cùng thời kỳ 
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 V: tốc độ lưu thông tiền tệ trong cùng thời kỳ 
* Trong trường hợp tiền thực hiện cả chức năng phương tiện lưu thông và phương tiện thanh 

toán 
   Kc = (H – C + B – D) / V 
 C: tổng giá trị hàng hoá mua bán chịu trong kỳ xem xét nhưng chưa đến hạn thanh 

toán 
 B: các khoản mua bán chịu kỳ trước đã đến hạn thanh toán trong kỳ xem xét 
 D: các khoản thanh toán bù trừ trong kỳ xem xét 
2. Yêu cầu của quy luật lưu thông tiền tệ 
Khối lượng tiền thực tế trong lưu thông trong một thời kỳ nhất định phải phù hợp với nhu 

cầu tiền tệ của lưu thông hàng hoá trong từng thời kỳ.  
   Kc = Kt 
 Kc : khối lượng tiền cần thiết cho lưu thông trong một thời kỳ nhất định 
 Kt : khối lượng tiền cần thiết trong lưu thông trong cùng thời kỳ 
 Nguyên nhân 
 * Kt > Kc : Nhu cầu có khả năng thanh toán của dân cư lớn hơn khả năng cung cấp 

hàng hoá của xã hội ���� thừa tiền ���� giá trị tiền tệ giảm và giá cả tăng ���� tình trạng lạm phát.  
  Khắc phục: đảm bảo Kt = Kc ���� rút bớt tiền ra khỏi lưu thông 

 * Kt < Kc : tổng số hàng hoá cần thực hiện > số tiền cần thiết trong lưu thông ���� nhu 
cầu có khả năng thanh toán < khả năng cung cấp hàng hoá ���� thiếu tiền ���� giá trị tiền tệ tăng 
và giả cả giảm ���� giảm phát. 

  Khắc phục: đảm bảo Kt = Kc ���� kích cầu, giảm thuế 
3. Ý nghĩa thực tiễn  
Mặc dù quy luật lưu thông tiền tệ không thể hiện được đầy đủ mối quan hệ về mặt định 

lượng giữa các yếu tố ảnh hưởng đến lượng tiền cần thiết cho lưu thông và do đó khả năng 
áp dụng công thức này trong hoạt động thực tiễn là hết sức quan trọng song điều quan trọng 
là nó thể hiện được mối quan hệ định tính giữa các yếu tố. Nó có ý nghĩa là chỉ ra sự cần thiết 
phải kiểm soát khối lượng tiền và phương hướng tác động vào khối lượng tiền cần thiết trong 
lưu thông.  

Nếu :  Kc tỷ lệ thuận với H 
  Kc tỷ lệ nghịch với V 
���� Tính được số tiền cần thiết cho lưu thông, từ đó so sánh với số tiền đang lưu thông để 

điều chỉnh kịp thời: ổn định nền kinh tế. 
CÂU 43 
Trình bày quy luật lưu thông tiềntệ trong điều kiện lưu thông tiền giấy. Ý nghĩa và khả năng vận 

dụng thực tiễn.  
1. Quy luật lưu thông tiền tệ trong điều kiện lưu thông tiền giấy 
Tiền giấy khả hoán 
Tiền giấy khả hoán là tiền giấy được đảm bảo bằng vàng và được chuyển đổi ra vàng theo 

hàm kim lượng do Nhà nước quy định cho một đơn vị tiền tệ. Vì vậy, tiền giấy khả hoán có 
khả năng tự phát điều tiết thông qua chuyển đổi ra lượng vàng đảm bảo.  

Quy luật lưu thông tiền tệ trong điều kiện tiền giấy khả hoán chịu sự chi phối của quy luật 
lưu thông tiền vàng. Nếu xem xét trong một thời kỳ, yêu cầu của quy luật lưu thông tiền tệ 
luôn luôn được tôn trọng: Kt = Kc 

Tiền giấy bất khả hoán 
Tiền giấy bất khả hoán là tiền giấy không được đảm bảo bằng vàng, vì vậy không có khả 

năng tự phát điều tiết trong lưu thông.  
Trong điều kiện lưu thông tiền giấy bất khả hoán, với một khối lượng tiền cần thiết cho lưu 

thông nhất định, giá trị thực tế của tiền giấy phụ thuộc vào số lượng của chính bản thân nó 
trong lưu thông. (số lượng thực tế được phát hành). 

 Kt nhiều ���� giá trị 1 đơn vị tiền giấy giảm  
 Kt ít ���� giá trị 1 đơn vị tiền giấy tăng 
Do đó, trong điều kiện lưu thông tiền giấy bất khả hoán thường chức đựng khả năng lạm 

phát, đòi hỏi phải có những biện pháp quản lý và điều tiết phù hợp.  
2. Ý nghĩa vận dụng 
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- Thấy rõ mối quan hệ giữa số lượng tiền tệ và giá trị tiền tệ trong một thời kỳ nhất 
định  

+ Bất khả hoán: số lượng tiền tệ ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ 
+ Khả hoán: giá trị nội tại của tiền quyết định số lượng lưu thông 
- Vận dụng: Hiện nay, Việt Nam đang lưu hành loại tiền giấy bất khả hoán do NHTW 

phát hành, do đó cần vận dụng quy luật lưu thông tiền tệ bất khả hoán. Luôn theo dõi, điều 
chỉnh số lượng tiền trong lưu thông hoặc số lượng hàng hoá để đạt tới cân bằng Kt = Kc. Có 
những biện pháp thích hợp để điều chỉnh Kt và Kc vì tiền giấy bất khả hoán không tự nó điều 
tiết được trong lưu thông.  

CÂU 44 
Trình bày quy luật lưu thông tiền tệ trong điều kiện lưu thông tiền vàng. Hãy giải thích khả năng 

tự phát điều tiết của tiền vàng trong lưu thông. 
1. Quy luật lưu thông tiền tệ trong điều kiện lưu thông tiền vàng 
Với một tổng giá trị hàng hoá nhất định và với một tốc độ tuần hoàn bình quân nhất định 

của tiền tệ, số lượng tiền vàng trong lưu thông phụ thuộc vào giá trị nội tại của chính bản 
thân chúng.  

 (Giá trị nội tại cao ���� lượng vàng ít đi và ngược lại) 
Vì vậy, vàng có khả năng tự phát điều tiết trong lưu thông thông qua: cất trữ, sản xuất, 

xuất khẩu. 
  + Thừa tiền: từ lưu thông đưa vào cất trữ 
 + Thiếu tiền: từ cất trữ đem ra lưu thông 
Nếu xét trong một thời kỳ, yêu cầu của quy luật lưu thông tiền tệ luôn luôn được tôn trọng:     

Kt = Kc. 
2. Khả năng tự phát điều tiết của tiền vàng trong lưu thông 
Tiền vàng có giá trị nội tại của chính nó nên nó không bị mất giá so với hàng hoá 
- Lượng tiền vàng thực tế > cần cho lưu thông thì nó sẽ tự động trở về trạng thái nằm 

yên, thực hiện chức năng phương tiện cất trữ. 
- Lượng tiền vàng thực tế < cần cho lưu thông, tiền từ trong tiết kiệm sẽ chạy ra lưu 

thông, tạm thời không thực hiện chức năng phương tiện cất trữ để thực hiện các chức năng 
còn lại.  
���� Tiền vàng không bị ảnh hưởng nhiều bởi sự lên xuống bất thường giữa số lượng tiền và 

số lượng hàng hoá trong lưu thông  
CÂU 45 
Phân tích sự cần thiết của việc tôn trọng yêu cầu của quy luật lưu thông tiền tệ theo quan điểm 

của Marx.  
Yêu cầu của quy luật: Kt  = Kc  
* Kt  = Kc : số tiền cần có trong lưu thông ứng với tổng số giá cả hàng hoá cần thực hiện ���� 

giá cả ổn định ���� kinh tế ổn định 
* Kt  > Kc : nhu cầu có khả năng thanh toán của dân cư > khả năng cung cấp hàng hoá của 

xã hội ���� có một bộ phận bằng tiền của dân cư không có hàng hoá thoả mãn ���� tình trạng 
lạm phát ���� cần phải rút bớt tiền trong lưu thông.  

* Kt  < Kc : tổng số hàng hoá cần thực hiện > số tiền cần thiết trong lưu thông ���� nhu cầu có 
khả năng thanh toán của dân cư < quỹ hàng hoá xã hội cung cấp ���� tình trạng giảm phát ���� 
sản xuất đình trệ do thiếu phương tiện thanh toán ���� cần phải kích cầu, giảm thuế, …  

CÂU 46 
Trình bày khái niệm và thành phần của mức cầu tiền tệ. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến 

mức cầu tiền tệ theo quan điểm hiện đại. 
1. Mức cầu tiền tệ  
Là tổng khối lượng tiền tệ cần để đáp ứng nhu cầu trao đổi và nhu cầu tích luỹ giá trị của 

các chủ thể trong nền kinh tế, trong đều kiện giá cả và các biến số vĩ mô cho trứơc. 
2. Thành phần và nhân tố ảnh hưởng đến mức cầu tiền tệ 
                                 Mức cầu tiền tệ = Mức cầu trao đổi + Mức cầu tích luỹ 
            •••• Mức cầu giao dịch: là nhu cầu tiền tệ với tư cách là phương tiện trao đổi nhằm 

phục vụ cho nhu cầu giao dịch thường ngày của các chủ thể trong nền kinh tế như mua hàng, 
trả công dịch vụ, thanh toán tiền hàng…  
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Các cách thức để thỏa mãn nhu cầu giao dịch: 
+ giữ toàn bộ thu nhập trong một kì dưới dạng tiền tệ để chi tiêu dần cho lần sau. 
+ để toàn bộ thu nhập dưới dạng tài sản sinh lời (như CK nợ, tài khoản tại NH..) và bán 

khi cần tiền giao dịch. 
                       +phân bổ tài sản một phần dưới dạng tiền, một phần dưới dạng tài sản sinh 

lời. 
            Các nhân tố ảnh hưởng: 
+ chi phí giao dịch liên quan đến việc mua và bán các tài sản sinh lời khi cần thiết càng cao 

thì giao dịch bình quân càng lớn. 
                       + tính lỏng và sự đa dạng của các tài sản sinh lời càng cao thì nhu cầu giao 

dịch tăng. 
+ mức lãi suất ròng phải trả khi nắm giữ tiền(chi phí cơ hội bao gồm cả mức lạm phát kì 

vọng) tăng thì mức cầu giao dịch giảm.  
                      +mức thu nhập tăng thì nhu cầu chi tiêu tăng.  
            •••• Mức cầu đầu tư: là nhu cầu tiền tệ với tư cách là phương tiện tích luỹ nhằm phục 

vụ cho nhu cầu đầu tư của các chủ thể trong nền kinh tế, quản lí tài sản một cách linh hoạt 
và có hiệu quả trên cả hai góc độ: tối đa hóa lợi nhuận và an toàn. 

         Các nhân tố ảnh hưởng: 
+ sự biến động của mức lãi suất: lãi suất cho vay cao hơn mức sinh lời của việc đầu tư thì 

mức cầu đầu tư sẽ giảm. 
+ nhu cầu dự trữ tài sản để sinh lời tăng, mức cầu đầu tư tăng. 
+ mức độ ưa thích rủi ro của nhà đầu tư:đó chính là việc lựa chọn giữa tiền tệ với mức sinh 

lời thấp nhưng chắc chắn và tài sản sinh lời khác cao hơn nhưng không chắc chắn. Nhà đầu 
tư sẽ quyết định phân bổ tiền tệ và tài sản sinh lời sao cho đem lại mức sinh lời cao nhất và 
mức rủi ro thấp nhấp. Đối với người ưa thích rủi ro, họ sẽ không đầu tư bằng tiền mà bằng 
tài sản khác. 

            •••• Mức cầu dự phòng: là nhu cầu tiền nhằm đáp ứng các khoản chi tiêu không dự tính 
được khi có nhu cầu đột ngột như ốm đau, tai nạn hoặc giá tăng bất ngờ… 

         Các cách thức để thoả mãn nhu cầu dự phòng: 
+ nắm giữ nhiều tiền hơn dự dịnh chi tiệu , hình thành nên nhu cầu tiền dự phòng. 
                      + cắt giảm nhu cầu chi tiệu thường xuyên khi nhu cầu đột xuất phát sinh. 
                      + bán các tài sản tài chính sẵn có hoặc đi vay. 
         Các nhân tố ảnh hưởng: 
+ chi phí việc bán các tài sản tài chính. 
                      + khối lượng giao dịch càng lớn, thu nhập càng lớn thì nhu cầu dự phòng càng 

cao. 
                      + tính lỏng của các tài sản tài chính càng cao thì nhu cầu dự phòng sẽ giảm. 
+ sự biến động giá cả của các tài sản tài chính làm lãi suất không ổn định thì nhu cầu tiền 

dự phòng càng tăng. 
                      + sự biến động các chính sách kinh tế vĩ mô, môi trường kinh tế, thất nghiệp 

tăng…làm mức cầu tiền dự phòng tăng. 
                 Các nhân tố ảnh hưởng đến mức cầu tiền tệ: theo Milton Friedman có 3 nhân tố 

cơ bản: 
              + Thu nhập thường xuyên(thu nhập dài hạn bình quân dự tính) do tổng giá trị tài 

sản quyết định thông qua các doanh mục đầu tư cũng như sự phân bổ giữa tiền tệ với các tài 
sản sinh lời khác. Bên cạnh đó tính lỏng càng cao thì việc nắm giữ tiền càng giảm. 

             + Chi phí cơ hội của việc nắm giữ tiền: khi mức giá cả hàng hoá được dự tính tăng 
lênliên tục và vượt mức lãi suất của tiền tệ là chi phí cơ hội của tiền tăng lên, nhu cầu tiền 
thực tế giảm xuống. 

             + Thói quen và sở thích của công chúng. 
CÂU 47 
Thông qua trình bày hàm cầu tiền tệ theo quan điểm hiện đại, hãy phân tích các yếu tố và giải 

thích chiều hướng tác động của các yếu tố trong hàm cầu tiền tệ đến mức cầu tiền tệ. 
           ♣♣♣♣ Hàm cầu tiền tệ phản ánh các nhân tố ảnh hưởng và chiều hướng tác động của các 
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nhân tố này. Theo học thuyết tiền tệ hiện đại của Milton Friedman, hàm cầu tiền tệ được 
biểu hiện như sau: 

               Y:thu nhập thường xuyên. 

     Trong đó. 
            * Y: thu nhập thường xuyên: có tác động thuận chiều tới mức cầu tiền tệ (thu nhập 

tăng ���� nắm giữ tiền nhiều ���� mức cầu lớn) 
           * rb – rm : chênh lệch giữa lợi tức dự tính về trái phiếu và lợi tức dự tính về tiền tệ: lãi 

suất càng tăng thì lợi tức thu được càng lớn: sự chênh lệch này có tác động nghịch chiều tới 
mức cầu tiền, chênh lệch này tăng lên ���� người ta dùng tiền để mua trái phiếu nhiều hơn ���� 
lượng tiền nắm giữ ít. 

   * re – rm : chênh lệch giữa lợi tức dự tính về cổ phiếu và lợi tức dự tính về tiền tệ có tác 
động ngược chiều tới hàm cầu tiền. 

  * IIe – rm : chênh lệch giữa tỷ lệ lạm phát dự tính với lợi tức dự tính về tiền tệ lạm phát 
tăng ���� không giữ tiền ���� mua hàng hoá: sự chênh lệch này có tác động nghịch chiều tới hàm 
cầu tiền. . 

           ♣♣♣♣Sau gần một thế kỉ kiểm nghiệm thực tế các nhà kinh tế học hiện nay cho rằng hàm 
cầu tiền tệ bị ảnh hưởng bởi hai nhân tố cơ bản là thu nhập (tài sản) và lãi suất (với vai trò là 
chi phí cơ hội của việc nắm giữ tiền). Thu nhập thực tế Y giảm, làm đường cầu tiền thực tế  
dịch chuyển   sang trái phản ánh mức cầu tiền giảm tại mỗi mức lãi suất và ngược lại. 

CÂU 48 

Trình bày khái niệm và thành phần của cung tiền tệ. Cơ sở và ý nghĩa của các phép đo đại lượng 
tiền tệ (M1, M2..). Liên hệ thực tiễn Việt Nam hiện nay. 

1. Khái niệm cung tiền tệ 
Cung tiền tệ là tổng khối lượng các phương tiện thanh toán mà các chủ thể trong nền kinh 

tế đang nắm giữ để trao đổi, thanh toán và tích lũy trong thời kì nhất định. 
2. Thành phần của cung tiền tệ 
a. Nguyên tắc xác định: 
+ mức độ nhạy cảm của các yếu tố cấu thành đối với các biến số vĩ mô. 
                      + khả năng quản lí của ngân hàng trung ương 
                      + kết cấu theo nguyên tắc tính lỏng giảm dần:tiền mặt-tiền gởi không kì hạn-

tiền gởi có kì hạn-chứng khoán ngắn hạn-chứng khoán trung hạn-chứng khoán dài hạn-cổ 
phiếu-bất động sản. 

b. Thành phần cung tiền tệ ứng với các phép đo tiền tệ 
Thay đổi thường xuyên từ giai đoạn này sang giai đoạn khác và khác nhau giữa các nước 

nhưng phải cùng thoả mãn hai điều kiện: có tác động tới thu nhập danh nghĩa và ngân hàng 
trung ương có thể kiểm soát được. 

         ••••M1:tiền hẹp(tiền giao dịch) = C+D 
       C:tổng tiền mặt nằm ngoài hệ thống ngân hàng bao gồm tiền giấy do ngân hàng trung 

ương phát hành, tiền kim loại lẻ do ngân hàng trung ương hoặc kho bạc nhà nước phát 
hành. 

       D:tiền gởi không kì hạn của các chủ thể kinh tế tại các ngân hàng thương mại và các tổ 
chức tín dụng bao gồm tiền gởi thanh toán và tiền gởi có thể phát hành séc. 

         ••••M2:tiền rộng=M1+tiền gởi có kì hạn 
                                         +tiền gởi tiết kiệm 
         ••••M3:tiền mở rộng=M2+tiền gởi khác 
         ••••L:tiền tài sản=M3+các chứng khoán ngắn hạn. 
3. Cơ sở và ý nghĩa: 

teä tieàn veà tính  döï töùc lôïi:mr
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Khối lương tiền trong nền kinh tế được đo lường bằng một số mức cung tiền tệ khác nhau 
và được kết cấu theo nguyên tắc giảm dần. Nghĩa là phân mức cung tiền tệ thành những khối 
tiền khác nhau tuỳ vào trình độ phát triển cũa thị trường tài chính mỗi nước và yêu cầu 
quản lí của ngân hàng trung ương nước đó.  

      Khối tiền M1:là bộ phận tiền tệ có tính lỏng cao nhất và được sử dụng cho các nhu cầu 
giao dịch, kết cấu hầu như thống nhất giữa các nước. 

      Sự khác biệt bắt đầu được thể hiện trong kết cấu của khối tiền M2 trở đi: khối tiền 
càng rộng thì tính lỏng càng giảm. Việc kết cấu từng khối tiền cụ thể của từng nước phụ 
thuộc vào độ nhạy cảm của khối tiền đối với các biến số vĩ mô và khả năng quản lí của ngân 
hàng trung ương. 

4. Liên hệ thực tiễn Việt Nam            
Hiện nay ngân hàng nhà nước Việt Nam quản lí mức cung tiền theo khối tiền M1,M2. 

Cũng như hầu hết các nước khác trên thế giới, khối tiền M1 bao gồm tiền mặt lưu thông 
ngoài ngân hàng và tiền gởi không kì hạn tại ngân hàng được theo dõi chặt chẽ để hạn chế 
nguy cơ lạm phát. Khối tiền M2 bao gồm toàn bộ khối tiền M1 kết hợp với tiền gởi có kì hạn, 
tiền gởi tiết kiệm, các trái phiếu, kì phiếu có tính lỏng chênh lệch lớn so với M1 (vì thị trường 
thứ cấp để trao đổi các chứng từ có giá ở VN chưa phát triển làm cho việc chuyển đổi sang 
tiền mặt còn hạn chế hoặc chi phí giao dịch cao nên tính lỏng giảm đi rất nhiều). Như vậy 
tiền theo nghĩa rộng sẽ có tính chất ổn định hơn, có ý nghĩa trong quản lí vĩ mô về tiền tệ. 

CÂU 49 
Trình bày quá trình cung ứng tiền tệ. Sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mức cung tiền tệ và tiền cơ 

bản nếu ngân hàng trung ương phát hành thêm giấy bạc ngân hàng vào trong lưu thông. 
1. Quá trình cung ứng tiền tệ 
Khối lượng tiền cung ứng bao gồm tiền mặt và bút tệ. Vì vậy quy mô của khối lương tiền 

cung ứng phụ thuộc vào việc phát hành tiền của ngân hàng trung ương và khả năng tạo ra 
bút tệ của hệ thống ngân hàng trung ương. Cụ thể là: 

         ••••Ngân hàng trung ương là tổ chức độc quyền phát hành tiền trong phạm vi một quốc 
gia. Việc phát hành tiền được thực hiện thông qua các kênh phát hành tiền: 

              +Tín dụng đối với nhà nước: tạm ứng cho ngân sách nhà nước vay khi có nhu cầu. 
              +Tín dụng đối với ngân hàng trung gian: cho ngân hàng thương mại, các tổ chức 

tài chính tín dụng vay. 
              +Thị trường mở: mua chứng khoán trong nghiệp vụ thị trường mơ. 
              +Thị trường ngoại hối: mua ngoại tệ hoặc vàng trên thị trường ngoại hối. 
         Ngân hàng trung ương phát hành tiền giấy hoặc tiền kim loại gọi làtiền trung ương, 

tiền cơ sở, tiền cơ bản (MB). Một số nước cho phép bộ tài chính phát hành tiền kim loại với 
mệnh giá nhỏ, lẻ làm nền tảng cho các loại tiền khác xuất hiện. 

                   MB=C+R với C là tiền mặt ngoài hệ thống ngân hàng. 
                                           R là dự trữ trong hệ thống ngân hàng. 
                   MB=C+Rr+Er với Rr là dự trữ bắt buộc. 
                                                  Er là dự trữ thừa. 
         Các nhân tố ảnh hưởng tới khối tiền MB: 
              +Hoạt động can thiệp của ngân hàng trung ương trên thị trường ngoại hối: nhằm 

duy trì mức tỷ giá mục tiêu hoặc đạt được mức dự trữ quốc tế mong muốn thông qua việc 
mua ngoại tệ(làm tăng mức cung tiền nội tệ) và bán ngoại tệ (làm giảm mức cung tiền nội tệ). 

              +Quan hệ về vốn với hệ thống các ngân hàng thương mại: ngân hàng trung ương 
có quan hệ  với các ngân hàng thương mại thông qua hành vi mua bán chứng từ có giá trong 
nghiệp vụ thị trường mở hoặc qua nghiệp vụ tái chiết khấu sẽ làm tăng MB. 

              +Tài trợ cho ngân sách chính phủ: khi ngân hàng trung ương cho chính phủ vay 
thì MB tăng, khi thu hồi các khoản vay thì MB sẽ giảm xuống.   

              +Các khoản mục khác ròng: bao gồm nhiếu bộ phận trong đó yếu tố ảnh hưởng 
mạnh nhất làtiền mặt xuất phát từ nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng 
trung ương. 

         ••••Từ một lượng MB thông qua quá trình cho vay và thanh toán chuyển khoản trong 
hệ thống các ngân hàng thương mại, một lượng tiền gởi mới được hình thành làm tăng mức 
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cung tiền tệ, biểu hiện: 

              trong đó:   D : tổng tiền gởi (bút tệ) trong nền kinh tế. 

      *** Ngân hàng trung ương phát hành thêm giấy bạc vào lưu thông làm lượng tiền mặt 
trong lưu thông tăng nên khối lương tiền cơ bản MB tăng. Qua hệ thống các ngân hàng 
thương mại, khối tiền cơ bản sẽ được tăng lên bởi số nhân tiền tệlàm tăng mức cung tiền Ms.  

Ta có: ngân hàng phát hành giấy bạc làm C tăng, mà MB=C+D nên MB cũng tăng. Mặt 
khác MS=MBxk (với k là hệ số nhân tiền tệ) cho nên khi MB tăng thì MS cũng tăng.         

CÂU 50 
Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến mức cung tiền tệ. Ngân hàng trung ương có thể ảnh hưởng 

trực tiếp đến khối lượng tiền cung ứng thông qua kiểm soát các yếu tố nào?   

1. Các nhân tố ảnh hưởng đến mức cung tiền tệ 

 Mức cung tiền tệ bị ảnh hưởng chủ yếu bởi khối tiền cơ sở MB và số nhân tiền tệ. Trong 
đó MB được quyết định bởi ngân hàng trung ương còn hệ số nhân tiền tệ căn cứ trên 3 nhân 
tố: 

         ••••Tỷ lệ dự trữ bắt buộc: khi dự trữ bắt buộc tăng, ngân hàng phải thu hồi các khoản 
vay hoặc bán chứng khoán để cân đối lại bảng tổng kết tài sản theo yêu cầu dự trữ mới làm 
lượng tiền gởi giảm, do đó lượng tiền cung ứng cũng giảm và ngược lại. 

         ••••Tỷ lệ sử dụng tiền mặt của công chúng: khi tỷ lệ này tăng nghĩa là người gởi tiền có 
nhu cầu rút tiền mặt trên tài khoản tiền gởi không kỳ hạn nhiều hơn làm giảm khả năng mở 
rộng tiền gởi, từ đó làm giảm lượng cung tiền. Mối quan hệ này luôn đúng trong điều kiện: 

            Tỷ lệ này chịu ảnh hưởng của các nhân tố như lãi suất, công nghệ thanh toán qua 
ngân hàng, tâm lí, thói quen… 

          ••••Tỷ lệ dự trữ thừa tại ngân hàng thương mại: khi ngân hàng quyết định tăng tỷ lệ dự 
trữ thừa cho các nhu cầu cần thiết nghĩa là làm cho số dự trữ để tạo tiền gởi giảm đi, ngân 
hàng sẽ thực hiện việc thu hồi các khoản vay hoặc bán bớt chứng khoán đang nắm giữ. Điều 
này làm giảm hệ số tạo tiền gởi nên giảm lượng cung tiền và ngược lại. 

             Tỷ lệ này chịu sự chi phối của các yếu tố như lãi suất, rủi ro, nhu cầu vốn của nền 
kinh tế… 

2. NHTW có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng tiền cung ứng thông qua kiểm soát các yếu 
tố:  

Ngân hàng trung ương ảnh hưởng đến khối lượng tiền cung ứng thông qua việc kiểm soát 
các yếu tố như dự trữ bắt buộc, lãi suất tái chiết khấu và cơ số tiền không vay (được hình 
thành qua các hoạt động điều tiết chủ động của ngân hàng trung ương trong nghiệp vụ thị 
trường mở 

Ngoài ngân hàng trung ương, mức cung tiền còn chịu sự tác động của hệ thống ngân hàng 
thương mại thông qua tỷ lệ dự trữ thừa. Tỉ lệ này lại chịu sự chi phối bởi nhu cầu sử dụng 
tiền mặt của công chúng và mức lãi suất thị trường hiện hành.  
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CHƯƠNG VII 
LÃI SUẤT  

CÂU 51 
Trình bày khái niệm và bản chất của lãi suất. Tại sao nói: lãi suất tín dụng là phương tiện kích 

thích các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Liên hệ thực tiễn Việt Nam. 
1. Khái niệm lãi suất  
Lãi suất là tỷ lệ % phản ánh tiền lãi (hay chi phí) phải trả tính trên tổng số tiền vốn vay 

trong một thời gian nhất định.  
Ví dụ: Ông A cho ông B vay 100 triệu trong 12 tháng, ngày đáo hạn số tiền thanh toán là 

106 triệu ���� mức lãi suất % tháng là:  
  i = {(106 -100) /12 } : 100 x 100 = 0,5 %/tháng 
2. Bản chất lãi suất  
         Thực chất, tiền lãi (lợi tức) chính là giá mà người đi vay phải trả cho người cho vay để 

có được quyền sử dụng.  
         Về vấn đề này, Mác chỉ rõ, lợi tức biểu hiện bên ngoài là giá cả tư bản cho vay được 

coi như hàng hoá nhưng thực chất nó chỉ là 1 hình thái của giá trị thặng dư. Nếu giá cả hàng 
hoá là hình thức tiền tệ của giá trị hàng hoá thì lợi tức KHÔNG phải là hình thức tiền tệ của 
tư bản cho vay. Do đó, Mác gọi lợi tức là 1 loại “giá cả không hợp lý” hoặc là “hình thức bí 
ẩn của giá cả”. 

         Từ điển quản lý tài chính ngân hàng của Pháp đã định nghĩa lãi (lợi tức ) như sau: 
“Lãi là tiền thù lao trả cho việc sử dụng 1 số vốn. Đó là giá thuê của đồng tiền” (từ điển Quản 
lý tài chính ngân hàng – viện tiền tệ tín dụng. NXB ngoại văn, trang 225) 
� Như vậy, xét về bản chất, lãi suất là công cụ phản ánh giá cả của vốn tín dụng. 
3. Lãi suất tín dụng là phươn tiện kích thích các doanh nghiệp xa kinh doanh có hiệu quả  
Đối với các doanh nghiệp, khi vay vốn để sản xuất kinh doanh, đến ngày đáo hạn phải trả 

và bị ràng buộc bởi các quy định của pháp luật, cho nên đòi hỏi việc sử dụng vốn phải tiết 
kiệm, có hiệu quả, phải thực sự quan tâm đến kết quả sản xuất kinh doanh để đảm bảo hoàn 
trả đúng hạn cả vốn và lãi ���� kích thích sản xuất có hiệu quả.  

4. Liên hệ thực tiễn Việt Nam hiện nay 
Hiện nay, ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang sử dụng lãi suất cơ bản cùng lãi suất chiết 

khấu. Chính sách lãi suất tiến gần đến các nguyên tắc lãi suất thị trường hơn mức lãi suất cơ 
bản được hình thành  căn cư vào mức lãi suất cho vay của 1 số tổ chức tín dụng chiếm đa số 
thị phần tín dụng. 

Tuy nhiên, việc khống chế biên độ dao động trên của lãi suất cơ bản làm hạn chế phần nào 
tính thị trường của lãi suất cơ bản và làm cho nó phần nào giống với trần lãi suất cho vay. 
Mặc dù vậy, việc sử dụng lãi suất cơ bản làm lãi suất tham chiếu khi cấp tín dụng của các tổ 
chức tín dụng là bước chuẩn bị cho tự do hoá lãi suất hoàn toàn sau này. 

CÂU 52,53 
Trình bày các phép đo lãi suất. Cho ví dụ minh hoạ. 
1. Lãi suất đơn  
Là lãi áp dụng khi hết mỗi kì hạn của lãi suất , người đi vay phải trả cho người cho vay tiền 

lãi của khoản đó. Phương pháp này xác định  lãi trên cơ sở không tính gộp lãi vào vốn. 
             C + I = C + C.i.n  
với  C:vốn gốc , n: số kì hạn. 
                   I: tổng lãi , i: lãi suất đơn. 
       VD: Một người gởi 100 triệu vào ngân hàng với lãi suất 10%/năm. Hỏi sau 3 năm 

người đó sẽ nhận được bao nhiêu ? 
       Số tiền nhận được = 100+100*10%*3= 130 (triệu đồng) 
2. Lãi suất kép 
 Cuối mỗi kì hạn của lãi suất, lãi đơn trong kì được tính gộp vào vốn để tính lãi cho kì tiếp 

theo. 
   I = (1 + i)n -1  
       VD: như trên nhưng tính theo lãi kép 
Số tiền nhận được = 100*33,1% + 100 = 133,1(triệu đồng) 
3. Lãi suất đến hạn: 
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 Là lãi suất quy định theo từng kì hạn, nhưng việc trả lãi được thực hiện một lần khi đáo 
hạn. 

                                              i: lãi suất đơn. 
            VD: theo ví dụ trên  
           Số tiền nhận được= 11.3%*100*3+100=133,1(triệu đồng) 

4. Lãi suất hiện giá 
Là lãi suất tình giá hiện hành theo phương pháp hiện hành hoá, thể hiện chính xác giá thực 

tế của khoản vay nhưng hiệu suất thực tế của khoản vay, theo % của vốn, cho một thời kì 
nhất định. 

+ Xác định giá trị hiện tại PV của môt thu nhập FV sẽ nhận sau thời gian n. 

+ Xác định giá trị hiện tại PV của hàng loạt thu nhập CF nhận vào cuối năm 1,2,…,n 

          +Giá trị hiện tại PV của các thu nhập cố định CF cuối các năm 1,2,…,n 

        +Đối với các thu nhập cố định vĩnh viễn: 

VD: dựa trên cơ sở lãi suất hiện giá xác định, hãy lựa chọn phương án đầu tư: 

             +Gửi tiết kiệm ngân hàng thời hạn 1 năm, với lãi suất đến hạn là 0,7%/tháng. 
             +Mua trái phiếu chiết khấu của nhà nước thời hạn 1 năm, với lãi suất chiết khấu là 

0,5%/tháng.   
 
CÂU 54 
Trình bày khái niệm và bản chất của lãi suất. Một món vay 100 tr trong thời gian 5 năm, nếu 

người đi  vay hoàn trả tiền lãi cho người cho vay vào cuối mỗi năm là 5% thì 5%/năm là lãi suất 
gì? Nếu hoàn trả lãi suất cuối kì  thì lãi suất là bao  nhiêu? Xác định lãi suất đến hạn. 

1. Khái niệm 
Lãi suất là tỉ lệ % giữa tổng số lợi tức thu được trong một thời gian (năm, quý, tháng) với 

tổng số vốn bỏ ra cùng thời gian đó 
2. Bản chất 
 Lãi suất thực chất là một bộ phận của m, công cụ phản ánh giá cả của tín dụng,là giá cả 

của quyền sử dụng vốn trong thời gian nhất định mà người sử dụng phải trả cho người sở 
hữu nó. 

n

i
i

n

d

1)1( −+
=

 haïnñeánsuaát  laõi:di

%3.11
3

1%)101( 3

=
−+

=di

ni

FV
PV

)1( +
=

j

n

j
j

i

CF

PV
)1(

1

+
=
∑

=

n

n

ii

iCF
PV

)1(

1)1(

+

−+
=

i

CF
hayPV

i

CF

i

CF

i

CF
PV

n

=

+
++

+
+

+
=

)1(
....

)1()1( 2



 - 38 - 

Tư bản công nghiệp: T-H-H’-T’(lợi tức����T=T’-T) 
Tư bản thương nghiệp:T-H-T’(lợi tức:����T=T’-T) 
Tư bản cho vay : T-T’( lợi tức����T=T’-T) 
Thực chất lợi tức tín dụng tư bản cho vay có được là do có sự phân phối  lại thu nhập của 

TBCN và TBTN phân phối lại cho họ để được sử dụng vố vay đầu tư cho sản xuất kinh 
doanh. Do đó lợi tức tín dụng hay lãi suất là một bộ phận của giá trị thặng dư được tạo ra 
trong sản xuất bởi công nhân. Vậy xét về bản chất, lãi suất là công cụ phản ánh giá cả của 
vốn tín dụng. 

VD: Trong thời hạn trên 5%/năm là lãi suất đơn.  
Nếu hoàn trả toàn bộ lãi cuối kì: 
  Lãi suất kép = (1+5%)5 – 1 = 27,6 
CÂU 55 

Khái niệm và giải thích mối tương quan giữa lãi suất tiền gởi và lãi suất cho vay của ngân hàng. 
Liên hệ tình tính thực tiễn hiện nay ở Việt Nam. 

1. Khái niệm  
Lãi suất tiền gởi: 
Là lãi suất ngân hàng phải trả cho người khách hàng kí thác tiền tệ tại ngân hàng. Có 

nhiều mức khác nhau tuỳ thuộc vào thời hạn gởi và quy mô gởi. 
Lãi suất tiền gởi dài hạn lớn hơn tiền gởi lãi suất ngắn hạn,vì thời hàn càng dài thì tính ổn 

định càng cao.(ls tiền gởi có kì hạn >không kì hạn) 
Lãi suất cho vay: 
Là lãi suất mà người đi vay phải trả cho ngân hàng khi vay vốn của ngâ hàng 
2. Mối tương quan 
Về mặt nguyên tắc, lãi suất cho vay bình quân > lãi suất tiền gởi bình quân, ví dụ lãi suất 

cho vay cùng kì > lãi suất tiền tởi cùng kì và có sự phân biệt giữa các khoản vay với thời hạn 
vay khác nhau cũng như mức rủi ro khác nhau LSTG < LSCV < suất lợi nhuận bình quân  

LSTG quá nhỏ thì ít người gởi, ngân hàng không huy động được vốn, không có vốn cho vay 
LSCV quá cao sẽ làm cho doanh nghiệp không có kinh nghiệm trả lãi và vốn cho ngân 

hàng,không thể làm không chongân hàng và người gởi tiền hưởng lợi. Nếu doanhnghiệp phá 
sản thì ngân hàng mất vốn 

3. Liên hệ thực tế Việt Nam hiện nay 
Trước năm 1992: chính sách lãi suất âm được duy trì trong suốt thời kì bao cấp và trong 

điều kiện mức lạm phát cao, mức lãi suất cho vay > lãi suất tiền gửi, lãi suất danh nghĩa < tỉ 
lệ lạm phát. Lãi suất không còn là đòn bẩy kích thích nhu cầu gởi tiền cua quần chúng, phát 
huy tính hiệu quả trong quá trình sử dụng vốn và đảm bảo lợi nhuận cho ngân hàng. Nền 
kinh tế không ổn định và tăng trưởng không đạt được mục tiêu của CSTT 

Từ cuối năm 1992 : NHTW can thiệp vào lãi suất, lãi suất thực dương bắt đầu duy từ cuối 
năm 1992 và biến động phù hợp với tỉ lệ lạm phát. Từ 1/1/1996 ngân hàng nhà nước tiếp tục 
ấn định mức lãi suất tái cấp vốn, khống chế trần lãi suất cho vay cao nhất và bắt đầu áp 
dụng chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi 0.35% ( cho đến 1/1998). Trần lãi 
suất thay đổi liên tục theo hướng giảm cơ cấu trần và mức khống chế, đặc biệt trong các năm 
98.99, mức lãi suất tái cấp vốn cũng được điều chỉnh giảm xuống trong thời gian này( từ 
1,1% năm 1997 xuống 0,7%/tháng từ 4/9/1999, rồi lại còn 0,4%/tháng 7/2000). Việc tiến hành 
điều chỉnh chính sách lãi suất như trên nhằm tiến tới việc duy trì trần lãi suất cho vay, tạo 
điều kiện để áp dụng lãi suất cơ bản và từng bước tự do hoá lãi suất,mặt khác nhằm mục 
đích kích cầu, thúc đẩy đầu tư và kích cầu, thúc đẩy đầu tư và tiêu dùng.khi lãi suất giảm thì 
nhu cầu đầu tư sẽ tăng, hơn nữa đây là thời kì các doanh nghiệp bước đầu đối mặt với nền 
kinh tế thị trường nên lãi suất cho vay giảm sẽ giúp họ mạnh dạn vay vốn để đầu tư mới hay 
mở rộng  sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm kích thích người tiêu dùng và  cầu đầu tư, là 
động lực để phát triển xã hội. Cũng nhờ lãi suất  dương ( cao hơn chỉ  số lạm phát ) nên cũng 
thu  hút được ngồn vốn nhàn rỗi trong xã hội. 

Từ7/2000 đến nay là giai đoạn sử dụng Ls cơ bản cùng ls tái chiết khấu. Năm 2001, ngân 
hàng nhà nước Việt Nam tiếp tục đổi mới cơ chế điều hành lãi suất tín dụng theo hướng điều 
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chỉnh lãi suất cơ bản đối với vay bằng VND một cách linh hoạt. Lãi suất cơ bản này được xác 
định trên cơ sở bám sát tín hiệu thị trường, đáp ứng mục tiêu của chính sách tiền tệ, đảm 
bảo dự kiểm soát của NHNN và từng bước tiến tới mục tiêu tự do hoá lãi suất. Trong điều 
kiện đang hội nhập của nền kinh tế VN với khu vực và thế giới, chúng ta đã có một bước 
thay đổi rất quan trọng: 1/6/2001 quy dịnh về biên độ lãi suất bằng USD nói riêng và ngoại tệ 
nói chung đã huỷ bỏ, nghĩa là lãi suất này đã hoàn toàn được tự do hoá. 

Như vậy có thể thấy rằng để điều hành chính sách tiện  tệ thì NHNN có thể dùng nhiều 
công cụ, trong đó có lãi suất. Lãi suất không chỉ là chỉ tiêu trung gian tác động trực tiếp đến 
các mục tiêu của chính sách tiền tệ,tác động gián tiếp đến các mục tiêu của chính sách tiền tệ. 
Bằng chứng là cho đến nay thì nền kinh tế Việt Nam đã có tăng trưởng và khá ổn định so với  
giai đoạn 1992 trở về trước.  

CÂU 56 
Trình bày khái niệm và giải thích mối tương quan giữa lãi suất chiết khấu và lãi suất tái chiết 

khấu. Liên hệ với quy định về lãi suất hiện nay ở Việt Nam.  
  

Lãi suất chiết khấu Lãi suất tái chiết khấu 
- Lãi suất chiết khấu là lãi áp dụng khi 

ngân hàng cho khách hàng vay dưới hình 
thức chiết thương phiếu hay giấy tờ có giá 
khác chưa đến hạn thanh toán của khách 
hàng.  

- Nó được tính bằng % trên mệnh giá của 
giấy tờ có giá và được khấu trừ ngay 

 

- Lãi suất  áp dụng khi NHTW tái cấp vốn 
cho các ngân hàng dưới hình thức chiết khấu 
ại thương phiếu hay giấy tờ có giá trị ngắn 

hạn chưa đến hạn thanh toán của cac ngân 
hàng.  

- Nó cũng được tính bằng % trên mệnh giá 
của giấy tờ có giá và cũng đưởc khấu trừ ngay 
sau khi ngân hàng trung ương cấp tiền cho 
ngân hàng  

 
Mối tương quan : 
Vì hành vi tái chiếu khấu cung cấp nguồn vốn cho các ngân hàng nên thông thường lãi suất 

tái chiết khấu thường nhỏ hơn lãi suất chiết khấu . 
Khi cần mở rộng khả năng tín dụng của các ngân hàng nhằm đẩy lùi lạm phát, hay phạt 

các ngân hàng vi phạm yêu cầu thanh toán, NHTW có thể ấn định lãi suất tái chiết khấu 
thậm chí lớn hơn lãi suất chiết khấu 

Liên hệ với các quy định về lãi suất hiện nay ở VN: 
 
 
 
 
 
CÂU 57 
Trình bày khái niệm và mối tương quan giữa lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực. Từ đó hãy trình 

bày và giải thích hiệu ứng Fisher. Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này.  
1. Khái niệm 
a. Lãi suất danh nghĩa 
Lãi suất danh nghĩa là lãi suất thoả thuận giữa người đi vay và người cho vay, áp dụng 

theo giá trị danh nghĩa của khoản vốn vay để xác định số lãi mà người đi vay phải trả cho 
người cho vay.  

Hay lãi suất danh nghĩa là loại lãi suất chưa loại trừ tỷ lệ lạm phát.  
b. Lãi suất thực 
Lãi suất là lãi suất tính ra giá hiện hành trên cơ sở điều chỉnh lại theo những thay đổi dự 

tính về mức giá do lạm phát.  
Hay lãi suất thực là lãi suất đã loại trừ tỷ lệ lạm phát.  
2. Mối tương quan giữa lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa 
Lãi suất danh nghĩa = Lãi suất thực + Tỷ lệ lạm phát dự tính  
Lãi suất thực = Lãi suất danh nghĩa – Tỷ lệ lạm phát dự tính  
3. Hiệu ứng Fisher 
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Iriving Fisher (nhà kinh tế lớn thế kỷ XX) đã định nghĩa lãi suất bằng phương trình 
Fisher:  

   i = ir + IIe + (ir . IIe) 
  ���� i = ir + IIe hoặc ir = i -  IIe 

Nếu lãi suất thực bất biến sẽ phát sinh một sự tương quan trực tiếp giữa lãi suất danh 
nghĩa và tỷ lệ lạm phát dự tính.  

 ���� hiệu ứng Fisher: nếu tỷ lệ lạm phát dự tính tăng thì lãi suất danh nghĩa tăng.  
Với 1 lãi suất (danh nghĩa) cho trước, khi tỷ lệ lạm phát dự tính tăng thì lãi suất thực sẽ 

giảm xuống. Người cho vay bị thiệt hại lợi ích vật chất mà lẽ ra người cho vay được hưởng ���� 
cung quỹ cho vay gỉam ���� đường cung quỹ cho vay dịch sang trái.  

Người vay vốn được tự lựa chọn do lợi ích vật chất của người vay vốn tăng ���� cầu quỹ cho 
vay tăng ���� đường cầu quỹ cho vay dịch sang phải.  

VD: Một món vay 100 triệu 1 năm với lãi suất 5%, mức dự tính lạm phát 0% (mức giá giữa 
nguyên không đổi) 
���� sau 1 năm, người cho vay có thể nhận được 5% lãi suất theo số hàng hoá, dịch vụ thực tế 

bạn có thể mua được 
  ir = 5% - 0%  
tức là người cho vay có thể nhận được 100 (1+0,05) = 105 triệu sau 1 năm  
Nếu sau 1 năm cũng với lãi suất 5%, mức lạm phát dự tính 20% th2i người cho vay nhận 

được mức lãi suất thực tế là:  
  ir = 5% - 20% = -15%  
tức là người cho vay chỉ có thể nhận được 100 (1 – 0,15) = 85% sau 1 năm 
���� người cho vay mất 15triệu, người đi vay chỉ trả 85triệu (được lợi 15triệu)  

 

4.Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này 
Trong thực tiễn, phân biệt lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa có ý nghĩa quan trọng vì lãi 

suất thực phản ánh chi phí thực của khoản vốn cay, do đó có thể là một công cụ chỉ bảo tốt 
về ý muốn đi vay hay cho vay. Thông thường, lãi suất thực càng thấp thì người đi vay càng 
có lợi và người cho vay càng bất lợi. Vì vậy, khi lãi suất tực thấp sẽ có nhiều ý muôn đi vay 
hơn và có ít ý muốn cho vay hơn. Ngoài ra, nó còn là một công cụ chỉ dẫn tốt hơn về những 
tác động đối với người dân trên thị trường tín dụng.  

CÂU 58 

D2 

D1 

S2 

S1 
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Trình bày khái niệm và phân tích những bất lợi, lợi thế đối với ngân hàng khi áp dụng cơ chế lãi 
suất cố định, lãi suất biến đổi. Ngân hàng sẽ bị rủi ro trong trường hợp nào nếu huy động lãi suất 
cố định và cho vay theo lãi suất biến đổi?  

 
 Lãi suất cố định Lãi suất biến đổi 
Khá

i 
niệm  

Là lãi suất được áp dụng trong suốt thời hạn vay  Là lãi suất có thể thay đổi 
phù hợp với sự biến động của 
lãi suất thị trường và có thể 
báo trước hoặc không báo 
trước 

Lợi 
thế  

Người gửi tiền và người vay tiền biết trước số tiền 
lãi được trả và phải trả 

Thích hợp trong một môi 
truờng đầu tư không ổn định 
và các nhân tố ảnh hưởng đến 
lãi suất là khó dự đoán  

Bất 
ợi 

Bị ràng buộc vào một lãi suất nhất định trong 1 thời 
gian nào đó, các tổ chức tín dụng và người vay tiền 
khó có khả năng phản ứng linh hoạt với các biến 
động(nếu có) của cung cầu vốn trên thị trường tài 
chính 

Người đi vay và người cho 
vay không thể xác định chính 
sác mức lãi suất sẽ phải trả 

 
Tại thời điềm cho vay, ngân hàng ấn định mức lãi suất cho vay lớn hơn lãi suất huy động. 

Nếu ngân hàng huy động theo lãi suất cố định và cho vay theo lãi suất biến đổi thì trong 
tương lai, do có sự biến động của cung cầu vốn thị trường làm cho lãi suất trên thị trường 
giảm ���� lãi suất biến đổi mà ngân hàng áp dụng khi cho vay giảm. Và nếu nó giảm xuống 
thấp hơn mức lãi suất huy động (được cố định) thì lúc đó ngân hàng sẽ bị rủi ro.  

CÂU 59 
Thế nào là lãi suất?Trình bày mối quan hệ tác động qua lại giữa cung và cầu quỹ cho vay đối với 

lãi suất.Vẽ đồ thị minh hoạ? 
1. Lãi suất 
Lãi suất là tỉ lệ % phản ánh tiền lãi hay chi phí ) phải trả tính trên tổng số vốn vay trong 

một thời gian nhất định.đó là giá cả củaquyền được sử dụng vốn vay trong một thời hạn nhất 
định mà người dử dụng trả cho người sở hữu nó. 

2. Mối quan hệ tác động qua lại giữa cung _ cầu quỹ cho vay và lãi suất 
   Ta thấy có một mâu thuẫn là người đi vay thì coi lãi suất là khoản chi phí phải trả cho 

nhu cầu sử dụng tạm thời nguồn vốn của người khác nên muốn lãi suất thấp trong khi người 
cho vay thì muốn lãi suất cao.Nhưng thực tế lãi suất được xác định theo cơ chế hoạt động của 
cung cầu quỹ cho vay: khi lượng cung = lượng cầu tại điểm cân bằng và tại đó ta xác định 
được lãi suất gọi là lãi suất cân bằng (lãi suất thanh toán thị trường) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

_Đường cầu quỹ cho vaynghiêng xuống dưới biểu hiện lượng cầu và lãi suất theo mối 
tương quan nghịch đảo.Nhu vậy, mọi sự thay đổi lãi suất đều có một biến đổi dọc theo đường 
cầu.Còn nếu lượng cầu thay đổi do sự thay đổi của một số yếu tố khác ngoài lãi suất( việc vay 

D S 

io 

 

i1 

Qa         Qo   Qb 



 - 42 - 

tiền của doang nghiệp, chính quyền, giới tiêu dùng....) thì xuất hiện sự dịch chuyển đường 
cầu. 

    Quan hệ giữa đường cung và lãi suất cũng tương tự như trên chỉ khác là theo mối tương 
quan thuận chiều. 

  

 

 

 

 

 

       Từ đồ thị H1 cho thấy nếu lãi suất được ấn định< lãi suất cân bằng thì cầu quỹ cho vay 
> lượng cung quỹ cho vay. 

Khi đó LS sẽ ↑↑↑↑ đến khi đạt LSCB tại đó loại bỏ cầu vượt quá cung.Tương tự như vậy cho 
các TH ngược lại. 

CÂU 60 
Thế nào là lãi suất cân bằng? Phân tích tác động của lạm phát dự tính và tỉ suất lợi nhuận bình 

quân đến dự biến động của lãi suất cân bằng.Vẽ đồ thị minh họa. 
1. Lãi suất cân bằng 
 Lãi suất cân bằng là lãi suất ứng với điểm cân bằng của cung cầu quỹ cho vay. Lãi suất 

cân bằng là một khái niệm hữu ích bởi vì nó chỉ ra vị trí mà thị trường sẽ ổn định. 
2. Tác động của LP dự tính ( hiệu ứng FISHER): (xem  câu 57) 
 Phân tích tương tự cho trường hợp tỉ lệ LP dự tính giảm⇒⇒⇒⇒ LS cân bằng giảm. 
⇒⇒⇒⇒ Tỉ lệ LP tác động cùng chiều đối với LS cân bằng 
3. Tác động của tỉ suất lợi nhuận bình quân. 

 

 

 

 

 

 

Giả sử tỉ suất lợi nhuận bình quân     ↑↑↑↑   thì:  
+ Hiệu quả đầu tư  ít rủi ro  
+  Hiệu quả thu được cao hơn    
→→→→  Khuyến khích đầu tư→→→→ cầu quỹ cho vay↑↑↑↑              
             ⇒⇒⇒⇒ đường cầu dịch chuyển sang  phải 
Trong khi cung quỹ cho vay ít biến động. Điều này làm lãi suất cân bằng dịch chuyển  
từ điểm 1 sang điểm 2 và làm lãi suất  cân bằng↑↑↑↑ 
*** Phân tích tương tự cho trường hợp ngược lại   ↓↓↓↓ ⇒⇒⇒⇒LS cân bằng  ⇒⇒⇒⇒  có ảnh hưởng cùng 

chiều với LS cân bằng.        
CÂU 61 
Nguồn cấu thành cung cầu quỹ cho vay? Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến cung cầu quỹ cho 

vay. 
1. Nguồn cấu thành cung cầu quỹ cho vay 
• Cầu quỹ cho vay: bao gồm nhiều thành phần và bắt nguồn từ tất cả các khu vực của 

nền kinh tế, trong đó mỗi khu vực có nhu cầu về quỹ cho vay xuất phát từ những động lực 
khác nhau: 
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- Cầu của doanh nghiệp : thiếu hụt tạm thời trong quá trình sản xuất kinh 
doanh, là khách hàng chính tạo nên cầu quỹ cho vay, nhu cầu chủ yếu xuất phát từ nhu cầu 
đầu tư cho sản xuất kinh doanh. 

- Cầu của chính quyền : phần thâm hụt của NSNN trung ương hoặc địa phương, 
chủ yếu được phát sinh vào các công trình phúc lợi xã hội, các chính sách tài chính quốc 
gia… 

- Cầu của người tiêu dùng : thiếu hụt vốn trong quá trình tiêu dùng của các hộ 
gia đình, cá nhân trong xã hội. 

         => Trong các yếu tố của cầu quỹ cho vay, cầu của DN và cầu của chính quyền là 
nguồn nhu cầu ròng chính yếu của quỹ cho vay (trong đó, cầu quỷ cho vay của chính quyền 
ít bị tác động bởi lãi suất). 

• Cung quỹ cho vay: phản ánh khối lượng quỷ có thể cung cấp bao gồm khối lượng tiết 
kiệm và số lượng tiền mới được tạo ra. 

- Tiết kiệm : nghĩa là trì hoãn việc tiêu dùng hiện tại. Tiết kiệm có tính chất quan 
trọng vì nó tạo ra nguồn để phát triển năng lực sản xuất của nền kinh tế. Bao gồm: 

           + Tiết kiệm của cá nhân, hộ gia đình: thành phần cung cấp nguồn tiết kiệm chủ yếu. 
           + Tiết kiệm của các doanh nhiệp. 
           +  Nguồn thặng dư của NSNN. 
                         + Dòng tiết kiệm nước ngoài. 
- Tiền :Một nguồn bổ sung vào quỹ cho vay là việc cung ứng tiền. Khối lượng của 

nó chịu tác động bởi khả năng tạo bút tệ của các ngân hàng thương mại và việc phát hành 
tiền mặt của Ngân hàng Trung ương. 

         =>   Trong các yếu tố của cung quỹ cho vay, tiết kiệm cá nhân và hộ gia đình là nguồn 
cung cấp chủ yếu, và tỷ lệ tiết kiệm của ngân sách hầu như không phụ thuộc vào mức lãi 
suất. 

2. Các nhân tố ảnh hưởng cung cầu quỹ cho vay: 
a. Lạm phát dự tính :  
          Với một lãi suất cho trước, khi lạm phát dự tính tăng, lượng cầu quỹ cho vay tăng lên 

ở bất kỳ LS nào cho trước do người đi vay có lợi. Đồng thời, làm cho người cho vay bị thiệt 
hại (do LS giảm) và cung quỹ cho vay giảm. 

b. Tỷ suất lợi nhuận bình quân:   
        Tỷ suất lợi nhân bình quân tăng thì hoạt động đầu tư  ít rủi ro -> khuyến khích đầu tư 

-> cầu quỹ cho vay tăng. Trong khi đó cung quỹ cho vay ít biến đổi. 
c. Sự phát triển kinh tế trong chu kỳ kinh doanh: 
          Trong giai đoạn phát triển của 1 chu kỳ kinh doanh, tổng số hàng hóa và dịch vụ 

được sản xuất trong nền kinh tế tăng lên, thu nhập quốc dân tăng, với 1 lãi suất cho trước 
lượng cầu quỹ cho vay sẽ tăng lên. Bên cạnh đó, kinh tế phát triển , thu nhập và của cải tăng 
lên, lượng cung quỹ cho vay cũng tăng. 

d. Chính sách tài chính: 
            Khi NN thực hiện chính sách tài chính mở rộng: gia tăng các khoản chi tiêu -> thâm 

hụt NSNN tăng ->vay nhiều hơn -> cầu quỹ cho vay tăng (cung quỹ cho vay ít biến đổi). Khi 
NN thực hiện chính sách tài chính thắt chặt thì ngược lại làm giảm cầu quỹ cho vay 

e. Chính sách tiền tệ của NHTW: 
            Khi NHTW thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ thông qua các công cụ như: dự 

trữ bắt buộc, tái cấp vốn, thị trường mở… sẽ tác động làm giảm cung tiền tệ. Mà cầu tiền tệ 
bao gồm: cầu giao dịch, cầu đầu cơ và cầu dự phòng, cho nên khi cung tiền tệ giảm -> cung 
quỹ cho vay giảm ( cầu quỹ cho vay ít biến động). Khi NHTW thực hiện chính sách mở rộng 
tiền tệ thì tác động ngược lại làm tăng cung tiền -> tăng cung quỹ cho vay (cầu quỹ cho vay ít 
biến động). 

CÂU 62 + 65 
Trình bày khái niệm cấu trúc rủi ra lãi suất. Phân tích các yếu tố quyết định cấu trúc rủi ra lãi 

suất. Vẽ đồ thị minh hoạ và chỉ rõ mức bù rủi ro lãi suất. Ý nghĩa của việc nghiên cưu cấu trúc rủi 
ro lãi suất. Cấu trúc rủi ro lãi suất của trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính phủ sẽ thay đổi 
như thế nào nếu chính phủ tuyên bố bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu doanh nghiệp? 
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1. Khái niệm cấu trúc rủi ro của lãi suất: Cấu trúc rủi ro của lãi suất là tính tương quan 
về lãi suất giửa các công cụ nợ có cùng kỳ hạn thanh toán. 

2. Các yếu tố quyết định cấu trúc rủi ro lãi suất  
Cấu trúc rủi ro của lãi suất được xác định phụ thuộc vào các yếu tố : rủi ro vỡ nợ, tính 

lỏng, qui chế thuế thu nhập. 
a. Rủi ro vỡ nợ: Rủi ro vỡ nợ là khả năng người đi vay không thể thực hiện được việc 

thanh toán tiến lãi, tiền vốn hoặc cả 2 khi đến hạn thanh toán đã thoả thuận. 
- Để phân tích tác động của rủi ro vỡ nợ đến lãi suất, cần phải so sánh với công cụ nợ 

không có rủi ro vỡ nợ (vd: trái phiếu CP). 
- Chênh lệch lãi suất giữa công cụ nợ không có rủi ro vỡ nợ và công cụ có rủi ro vỡ nợ 

được gọi là mức bù rủi ro ( hay fụ thu rủi ro), nó đo lường khoảng lãi phụ thêm mà người để 
dàng kiếm được do lưu giữ 1 công cụ nợ có rủi ro. 

- Giả sử trên thị trường có 2 loại trái fiếu có cùng kỳ hạn thanh toán: 
Trái phiếu A (trái phiếu CP) & Trái phiếu B (trái phiếu công ty). Giả sử 2 trái phiếu này có 

rủi ro vỡ nợ đều = 0, các yếu tố khác như nhau ���� trong thị trường hoàn hảo, mức phân bố 
đều nhau    ����  lãi suất cân bằng bằng nhau. 

                                                                                       

                                                                                       

                                                                              

  

                                                                                                                     

     

                                                    

 

      

 

        Giả sử trái phiếu B có rủi ro vỡ nợ   ↑↑↑↑   => cầu mua trái phiếu B  ↓↓↓↓         
     => cung quỹ cho vay đối với TP B   

↓↓↓↓ 
     => lãi suất cân bằng của trái 

phiếu B  ↑↑↑↑  
                         Đồng thời người dân chuyển sang đầu tư cho trái phiếu A nhiều hơn  
 => cung quỹ cho vay đối với trái phiếu A   ↑↑↑↑     
 => lãi suất cân bằng của trái phiếu A    ↓↓↓↓    
   ���� Chênh lệch giửa iA và iB  được gọi là mức bù rủi ro, nó giải thích tại sao khi rủi ro tăng 

thì lãi suất trên thị trường đó tăng.  
b. Tính lỏng (tính thanh khoản) 
- Thể hiện khả năng chuyển đổi từ công cụ tài chính ra tiền mặt nhanh hay chậm và 

chi phí chuyển đổi nhiều hay ít.  
- Mội tài sản tài chính có:  
 + Tính lỏng cao: tài sản tài chính đó hấp dẫn đối với nhà đầu tư ���� cầu tài sản ↑↑↑↑ ���� 

cung quỹ cho vay ↑↑↑↑ ���� lãi suất ↓↓↓↓    
 + Tính lỏng thấp: tài sản tài chính đó kém hấp dẫn đối với nhà đầu tư ���� cầu tài sản 

↓↓↓↓   ���� cung quỹ cho vay ↓↓↓↓   ���� lãi suất ↑↑↑↑ 
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            -Chênh lệch lãi suất giữa công cụ nợ có tính lỏng cao hơn và công cụ nợ có tính lỏng 

thấp hơn gọi là mức bù tính lỏng (hay phụ thu thanh khoản) là khoản lãi phụ thêm cho các 
nhà đầu tư vì sự hy sinh thanh khoản của họ.  

c. Thuế 
- Là chính sách thuế nhắm vào thu nhập từ đầu tư trái phiếu. Nó ảnh hưởng đến tỷ 

suất sinh lợi giảm làm giảm thu nhập từ trái phiếu.  
 
         - Nếu Nhà nước tăng thuế => giảm lợi nhuận từ trái phiếu 
 => cầu mua trái phiếu đó ↓↓↓↓ 
 => cung quỹ cho vay ↓↓↓↓ 
 => lãi suất  ↑↑↑↑ 
3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu cấu trúc rủi ro của lãi suất  
- Được sử dụng trong việc lập mô hình dự báo thương mại để dự báo những biến 

động tương lai trong hoạt động kinh tế.  
- Chính phủ sử dụng để kiến những biến động trong biến số kinh tế: tổng sản phẩm 

của nền kinh tế, giá cả, … dự định thu thuế, chi trả lương và chỉ đạo các quyết định.  
- Nhà kinh doanh sử dụng để đưa ra những quyết định đầu tư, sản xuất và việc làm.   
4. Sự thay đổi của cấu trúc rủi ro lãi suất của trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính 

phủ nếu chính phủ tuyên bố bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu doanh nghiệp 
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5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lúc đầu, cung cầu quỹ cho vay ở 2 thị trường trái phiếu này giống nhau  
� lãi suất cân bằng của 2 thị trường này bằng nhau  
� mức bù rủi ro = 0 
- Sau khi chính phủ tuyên bố bảo lãnh thanh toán cho trái phiếu doanh nghiệp, cầu 

trái phiếu doanh nghiệp  ↑↑↑↑  
� cung quỹ cho vay trên thị trường này  ↑↑↑↑ 
� lãi suất cân bằng trên thị trường trái phiếu ↓↓↓↓ 
- Đồng thời cần trái phiếu chính phủ ↓↓↓↓ 
� cung quỹ cho vay trên thị trường này ↓↓↓↓ 
� lãi suất cân bằng trên thị trường trái phiếu chính phủ ↑↑↑↑ 
���� Mức bù rủi ro = iA - iB 
 
CÂU 63 – 64 
Khái niệm cấu trúc kỳ hạn của lãi suất. Vẽ và giải thích đồ thị minh hoạ cấu trúc kỳ hạn của lãi 

suất (trong 4 trường hợp khác nhau). Vận dụng lý thuyết dự tính (kỳ vọng) để giản thích cấu trúc 
kỳ hạn của lãi suất trong trường hợp đường đồ thị hình gù và vận dụng lý thuyết môi trường ưu 
tiên để giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất trong trường hợp đường đồ thị lãi suất nằm ngang.  

1. Khái niệm cấu trúc kỳ hạn lãi suất : Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất là tín tương quan về 
lãi suất giữa các công cụ nợ có cùng đặc tính về rủi ro, tính lỏng và thuế nhưng có kỳ hạn 
thanh toán khác nhau.  

2. Các dạng cấu trúc kỳ hạn của lãi suất  
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3. Lý thuyết dự tính  
Theo lý thuyế dự tính, các công cụ nợ có cấu trúc rủi ru như nhau, có kỳ hạn thanh toán 

khác nhau là những cpông cụ nợ có thể thay thế hoàn hảo nếu như lợi tức dự tính bằng 
nhau.  

Do đó, lãi suất của công cụ nợ dài hạn sẽ bằng trung bình của các lãi suất ngắn hạn dự tính 
trong suốt thời hạn của công cụ nợ đó.  
���� Tổng quát: Lãi suất của công cụ nợ có kỳ hạn những giai đoạn bằng trung bình các lãi 

suất có kỳ hạn 1 giai đoạn trong quá trình tồn tại những giai đoạn của công cụ nợ 
  int   = (it + it+1 + … + it+n-1) / n 
Lý thuyết dự tính cung cấp cơ sở để giải thích sự thay đổi của cấu trúc kỳ hạn của lãi suất 

ở những thời điểm khác nhau  
- Đường lãi suất nằm ngang chỉ ra rằng, dự tính lãi suất ngăn hạn tương lai sẽ tương 

tự như lãi suất ngăn hạn hiện hành, do đó, lãi suất ngắn hạn hiện tại và lãi suất dài hạn trong 
hiện tại bằng nhau.   

- Đường lãi suất dốc lên, lãi suất ngắn hạn được dự tính tăng trong tương lai, do đó, 
làm cho lãi suất dài hạn trong hiện tại tăng.  

- Đường lãi suất ngắn hạn dốc xuống, trông đợi lãi suất ngắn hạn sẽ giảm trong tương 
lai so với hiện hành, do đó làm giảm lãi suất hiện hành.  

Lý thuyết dự tính cũng giải thích vì sao những lãi suất của các công cụ nợ có kỳ hạn thanh 
toán khác nhau diễn biến theo nhau (đồ thị hình gù): một sự tăng lên ở lãi suất ngắn hạn 
cũng sẽ làm tăng các lãi suất dài hạn ���� lãi suất ngắn hạn và dài hạn diễn biến theo nhau.  
Ưu điểm : giải thích được hiện tượng diễn biến theo nhau của lãi suất  
Nhược điểm : không giải thích được tại sao đường lãi suất dốc lên: các đường lãi suất 

thường dốc lên, hàm ý rằng các lãi suất ngắn hạn trông đợi tăng lên trong tương lai; nhưng 
trong thực tiễn, các lãi suất ngắn hạn có khả năng sụt giảm y như khả năng tăng lên 9tức là 
thường lãi suất ngắn hạn < lãi suất dài hạn)  

- Lý thuyết môi trường ưu tiên  
Là sự kết hợp hoàn hảo của 2 lý thuyết: dự tính và thị trường phân cách.  
Theo lý thuyết môi trường ưu tiên:  
- Các công cụ nợ có kỳ hạn thanh toán khác nhau có thể thay thế nhau nhưng đó 

không phải là sự thay thế hoàn hảo, vì còn phải tính đến kỳ hạn thanh toán.  
- Các nhà đầu tư có thể đầu tư vào công cụ nợ kém ưa thích hơn nếu như có một mức 

lợi tức dự tính cao hơn, nghĩa là được bù đắp một  khoản phụ thu gọi là mức bù kỳ hạn.  
 ���� Lãi suất của một trái phiếu dài hạn sẽ bằng trung bình của những lãi suất ngắn 

hạn được trông đợi, xuất hiện trong thời gian tồn tại của trái phiếu dài hạn đó cộng với mức 
bù kỳ hạn của trái phiếu.  
���� Tổng quát: Lãi suất trên 1 trái phiếu có kỳ hạn thanh toán những thời kỳ sẽ bằng số 

trung bình của các lãi suất của trái phiếu có kỳ hạn thanh toán 1 thời kỳ dự tính trong suốt 
vòng đời của trái phiếu cộng với mức bù kỳ hạn cho một thời kỳ  

  int = int   = (it + it+1 + … + it+n-1) / n + knt  
Lý thuyết môi trường ưu tiên đã giải thích được các vấn đề quan trọng sau:  
- Lãi suất của trái phiếu có kỳ hạn thanh toán khác nhau có xu hướng diễn biến theo 

nhau trong suốt thời gian.  

Lãi suất ngắn hạn = lãi suất dài hạn  Dạng phức tạp 
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- Các đường lãi suất hoàn vốn thường dốc lên 
- Khi các lãi suất ngắn hạn hiện hành ở mức thấp, các đường lãi suất hoàn vốn dễ có 

thể hướng dốc lên và ngược lại.  
- Đường lãi suất hoàn vốn dốc lên là biểu hiện lãi suất ngắn hạn được trông đợi sẽ 

tăng lên 
- Đường lãi suất dốc lên thoai thoải là biểu hiện lãi suất ngắn hạn được trông đợi giữ 

nguyên 
- Đường lãi suất dốc lên thoai thoải là biểu hiện lãi suất ngắn hạn được trông đợi sẽ 

giảm sút mạnh  
CÂU 66 
Khái niệm cấu trúc kỳ hạn của lãi suất. Giả sử lý thuyết dự tính được chấp nhận khi giản thích 

cấu trúc kỳ hạn của lãi suất, hãy tính mức lãi suất cho các thời hạn từ 1 đến 5 năm và biểu diễn 
đường cong lãi suất trên đồ thị khi biết các mức lãi suất ngăn hạn dự tính như sau:  5%, 6%, 7%, 
6%, 5%.  

1. Khái niệm cấu trúc kỳ hạn của lãi suất  
Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất là tính tương quan về lãi suất giữa các công cụ nợ có cùng đặc 

tính về rủi ro, tính lỏng và thuế có kỳ hạn thanh toán khác nhau.  
2. Vẽ đồ thị  

Mức lãi suất kỳ hạn 1 năm: 5%  

          2 năm: (5% + 6%) / 2 = 5,5% 

          3 năm: (5% + 6% + 7%) / 3 = 6% 

          4 năm: (5% + 6% + 7% + 6%) / 4 = 6% 

                 5 năm: (5% + 6% + 7% + 6% + 5%) / 5 = 5,8% 

CÂU 67 
Phân tích tác động của lãi suất. Trong thực tế, NHTW các nước đã lợi dụng khả năng tác động 

của lãi suất để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ như thế nào? 
          Lãi suất chịu sự tác động bởi nhiều yếu tố. Đồng thời, ngược lại, lãi suất cũng có tác 

động đối với nhiều hoạt động của nền kinh tế. 
1. Lãi suất và đầu tư 
Khi lãi suất tăng cao, nhu cầu đầu tư giảm, chi tiêu đầu tư có kế hoạch giảm. 
NHTW đã lợi dụng mối quan hệ đó để thực hiện mục tiêu chính sách tiền tệ. Khi muốn 

kích thích đầu tư, NHTW sẽ thông qua các công cụ của mình để tác động đến cung cầu tiền 
tệ để làm giảm suất và ngược lại. 

2. Lãi suất và chi tiêu tiêu dùng 
Thực tế đã chứng minh, lãi suất có tác động một cách mạnh mẽ đến khuynh hứơng tiêu 

dùng do đó tác động mạnh mẽ đến chi tiêu tiêu dùng. 
Khi lãi suất tăng (mọi thứ khác giữ nguyên không đổi), chi phí cơ hội của việc nắm giữ tiền 

tăng, do đó làm nảy sinh khuynh hướng tiết kiệm chi tiêu để chuyển tiền vào lĩnh vực cho 
vay, làm khuynh hướng cận biên tiêu dùng giảm, dẫn tới chi tiêu tiêu dùng giảm. 

Ngược lại, khi lãi suất giảm, sẽ tác động làm cho khuynh hướng cận biên tiêu dùng tăng, 
dẫn tới chi tiêu tiêu dùng tăng. Đặc biệt, với những khoản chi tiêu tiêu dùng lâu bền (như ô 
tô, nhà cửa…) thường được tài trợ bằng tiền đi vay. 

Nhận thức được mối quan hệ này, NHTW đã chủ động tác động để thực hiện mục tiêu 
chính sách tiền tệ. Khi NHTW muốn kích cầu bằng cách kích thích tiêu dùng và đầu tư thì 
NHTW sẽ thông qua các công cụ của mình tác động làm giảm lãi suất (và ngược lại). 

3. Lãi suất và xuất khẩu ròng 
Khi lãi suất trong nước tăng, sẽ làm giảm tỉ giá hối đoái, do đó làm giảm xuất  khẩu ròng. 
Nhận thức được mối quan hệ này, NHTW đã chủ động tác động lên lãi suất để thực hiện 

mục tiêu chính sách tiền tệ. Khi NHTW muốn kích cầu, tăng tổng sản phẩm bằng cách tăng 
xuất khẩu ròng thì NHTW sẽ thông qua các công cụ của mình làm giảm lãi suất và ngược lại. 

4. Lãi suất và lạm phát 
Sự tăng giảm lãi suất ngân hàng tác động đến cung cầu quỹ cho vay từ đó tác động đến 

cung tiền tệ. 
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NHTW có thể sử dụng công cụ lãi suất chiết khấu để thực hiện mục tiêu thắt chặt tiền tệ 
khi nền kinh tế bị lạm phát nhằm ổn định tiền tệ, ổn định giá cả hàng hoá, bằng cách tăng lãi 
suất chiết khấu. 

Hoặc thực hiện chính sách mở rộng tiến tệ kích cầu, chống giảm phát tiền tệ, chống suy 
thoái kinh tế bằng cách giảm lãi suất chiết khấu. 

 
CHƯƠNG VIII  

LẠM PHÁT TIỀN TỆ 
CU 68 
Trình by khi niệm v php đo lường lạm phát. Cho các số liệu : năm n là năm gốc, chỉ số CPI năm 

n+1 là 125%, chỉ số CPI năm n+2 la170%, xác định tỉ lệ lạm phát năm n+2 và cho biết đây là loại 
lạm phát gì. 

1. Khi niệm  
Lạm phát là hiện tương mức giá cả hàng hoá chung tăng lien tục và kéo dài trong một 

khoản thời gian nhất định, thường là từ vài tháng trở lên. 
2. Biểu hiện của lạm pht  
- Mức giá cả hàng hoá chung tăng lien tục, kéo dài. 
- Gi trị tiền tệ giảm st. 
- Gi cc loại chứng khốn lien tục giảm. 
3. Các phép đo lường lạm phát  
a. Chỉ số gi cả tiu dng x hội – CPI  
- CPI đo lường mức giá bình qun của một nhĩm hng hố v dịch vụ cần cho tiu dng của 

cc hộ gia đình (được lựa chọn) của một giai đoạn như tỷ lệ phần trăm của mức giá giai đoạn 
trước được gọi là năm gốc. 

- CPI được tính cho toàn quốc và cho từng địa phương, được thông báo hàng tháng, 
tổ hợp của nhiều tháng và cho cả năm. Hiện nay ở Việt Nam, một rổ hàng hoá được lựa chọn 
bao gồm : 10 nhóm mặt hàng được chia thành 86 phân nhóm gồm 236 mặt hàng tiêu dùng 
chính và 64 dịch vụ. Quyền số gốc để tính mức giá bình quân là cơ cấu chi tiêu hộ gia đình, 
theo kết quả điều tra đời sống kinh tế hộ gia đình1995. 

- Tỷ lệ lạm phát = [(Mức giá hiện tại - mức giá năm trước)/ mức giá năm 
trước]*100%. 

- Cách đo lường này cho phép so sánh sự biến động mức giá tiêu dùng theo thời gian 
nhưng không phản ánh được sự thay đổi cơ cấu tiêu dùng của các hộ gia đình tức sự thay đổi 
về chất lượng hàng hoá, dịch vụ - một nhân tố rất quan trọng làm ảnh hưởng đến mức giá cả. 

b. Chỉ số giảm pht tổng sản phẩm quốc nội –GDP  
- Chỉ số này đo lường mức giá bình qun của tất cả cc hng hố v dịch vụ tạo nn tổng sản 

phẩm quốc nội. 
- Chỉ số giảm pht GDP = ( GDP danh nghĩa / GDP thực tế )*100%. 
 Trong đó : GDP danh nghĩa đo lường sản lượng theo giá trị tiền tệ năm hiện tại ; 

GDP thưc tế đo lường sản lượng năm hiện tại theo giá năm được chọn làm gốc. 
� Bi tập  
Tỷ lệ lạm pht n+2 =(170% - 125% ) / 125% =36% 
���� Đây là lạm phát phi m. 
CU 69 
Nếu căn cứ vào cường độ, lạm phát bao gồm những loại gì? Trình by khaí niệm v tc động của 

từng loại lạm phát trên. 
1. Cc loại lạm phát căn cứ vào tốc độ và tác động của lạm phát 
- Lạm pht vừa phải ( lạm pht thấp )  
+ Là loại lạm phát xảy ra khi giá cả hàng hóa tăng chậm, thường ở mức một con số một 

năm ( 0%<lạm phát thấp<10%) 
+ Đặc điểm : 
  ���� Giá cả hàng hoá tăng chậm, ít ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng. 
  ���� Ít ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh. 
  ���� Đời sống của người dân hầu như cũng ít bị ảnh hưởng. 
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���� Chính vì thế trong những điều kiện nhất định ,người ta có thể lợi dụng loại lạm phát này 
để gia tăng đầu tư, mở rộng sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết thêm công ăn 
việc làm cho người lao động. 

- Lạm pht phi m  
+ Là loại lạm phát xảy ra khi giá cả hàng hoá tăng nhanh ở mức 2-3 con số một năm. 
+ Đặc điểm : 
���� Giá cả hàng hoá tăng nhanh lien tục ���� li suất thực giảm xuống dưới 0 ���� ảnh hưởng tiêu 

cực đến tâm lý người dân, dân chúng không muốn giữ tiền mà muốn chuyển sang tích trữ 
bằng các tài sản hiện vật khác như vàng, ngoại tệ… và bắt đầu hoạt động đầu cơ tích trữ 
hàng hoá. 
���� Ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất kinh doanh���� nền kinh tế có thể rơi vào khủng hoảng. 
 ���� Thất nghiệp gia tăng ���� ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân. 
- Lạm pht siu tốc ( siu lạm pht )  
+ Là loại lạm phát mà giá cả hàng hoá tăng rất nhanh ở mức 4 con số một năm. 
+ Đặc điểm : 
���� Giá cả hàng hoá tăng rất nhanh, biến động bất thường���� người dân hoang mang���� hiện 

tượng chạy trốn khỏi tiền tệ. 
 ���� Nền kinh tế rơi vào khủng hoảng, suy thoái trầm trọng. 
  ���� Thất nghiệp tràn lan, đời sống người dân vô cùng khó khăn. 
- Cụ thể hơn, tác động của lạm pht phi m v siu lạm pht đối với nền kinh tế thể hiện ở hai 

mặt sau : 
Tác động tới sự phân phối lại thu nhập và của cải : 
 + Người bị thiệt hại từ lạm phát : những người làm công ăn lương có thu nhập ổn 

định; những người nắm giữ tài sản dưới hình thái tiền tệ, các chủ nợ cho vay dưới hình thi 
tiền tệ. 

 + Người được lợi từ lạm phát : giai cấp tư sản, nhà nước vô sản : họ nắm giữ những 
tài sản khổng lồ, họ phát hành tiền đưa ra lưu thông bừa bi thay vì phải vay nhn dn. Những 
người nắm giữ tài sản sưới hình thi hiện vật như hàng hoá, đất đai, nhà cửa, vàng bạc… ; các 
con nợ vay vốn dưới hình thi tiền tệ… 

 Tác động đến giá cả, sản lượng, việc làm : 
 + Lạm phát kéo dài làm cho giá cả mọi thứ tăng lên với tỉ lệ không bằng nhau, và 

tăng nhanh nhất l gi cả cc mặt hng thiết yếu cho tiu dng v sản xuất. 
 + Khi hàng hoá khan hiếm, nạn đầu cơ có dịp phát triền mạnh làm cho giá cả càng 

hỗn loạn, các chính phủ rất khó kiẻm soát các hoạt động kinh tế ngầm. 
 + Lạm pht ko di lm cho hng loạt cc doanh nghiệp vừa và nhỏ bị phá sản hoặc sản 

xuất cầm chừng, số người thất nghiệp tăng lên làm nền kinh tế càng thêm khó khăn. 
CU 70  
Thế no l lạm pht cầu ko? Phn tích cc nguyn nhn gy ra lạm pht cầu ko. 
1. Khi niệm  
L loại lạm pht xảy ra khi cầu hàng hoá tăng nhanh vượt qua khả năng cung ứng hàng hoá 

của nền kinh tế, kéo giá cả hàng hoá tăng lên theo. 
2. Nguyn nhn  
- Bội chi ngân sách nhà nước thường xuyên và kéo dài để phục vụ cho nhu cầu chi 

tiêu của chính phủ. Nguyên nhân của tình trạng bội chi ny l do chi tiu lng phí, tham nhũng 
tiu cực, cơ chế tập trung bao cấp, bộ máy hành chính cồng kềnh đồng thời tiền lương tăng 
quá nhanh và chi phí cho an ninh quốc phịng qu cao���� Nhà nước chi ngân sách cho các chủ 
thể kinh tế, làm cho sức cầu tăng thêm nhưng cung san xuất không đáp ứng đủ dẫn đến việc 
in tiền khống hoặc là đi vay (vay nhân dân, vay NHTW, vay nước ngoài ) nhưng không có 
khả năng trả làm cho cung tiền tăng lên ���� lạm phát tăng lên. 

- Việc kiểm soát khối lượng tiền trong lưu thông của NHTW không chặt chẽ ( tức là 
phát hành tiền cơ sở quá nhiều và không kiểm soát được chặt chẽ khả năng tạo tiền của 
NHTM) làm cho khối lượng tiền trong lưu thông vượt quá khối lượng tiền cần thiết trong 
lưu thông. 

- Bằng cch tạo thm tiền qua hệ thống thanh tốn chuyển khoản, các NHTM nếu không 
kiểm soát được số tiền đ cho vay, để nợ quá hạn và nợ khó địi tăng lên, không thu hồi được 
vốn, làm mất cân bằng giữa tiền và hàng���� lạm phát tăng lên. 
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- Tiền lương tăng quá cao, tạo sức cầu hàng hoá lớn vượt quá khả năng cung ứng hng 
hố của nền kinh tế ���� lạm phát tăng lên. 

- Ngồi ra, cĩ thể do cc nguyn nhn về tm lý như ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng 
về chính trị, quân sự,k inh tế, thiên tai… làm cho dân chúng hoang mang đổ xô đi mua vét 
hàng hoá, làm sức cầu hàng hoá gia tăng nhanh chóng, kéo giá cả hàng hoá tăng lên. 

CU 71 
Thế nào là lạm phát chi phí đẩy? Phân tích các nguyên nhân gây ra lạm phát chi phí đẩy. 
1. Khi niệm 
Là loại lạm phát xảy ra khi chi phí sản xuất tăng, kéo giá cả hàng hoá tăng lên theo. 
2. Nguyn nhn 
- Do chi phí tiền lương trong một đơn vị sản phẩm tăng ( do tốc độ tăng của tiền 

lương cao hơn tốc độ tăng của năng suất lao động)���� giá thành 1 đơn vị sản phẩm tăng ���� giá 
bán của sản phẩm tăng. Tiền lương tăng có thể là do thị trường lao động trở nên khan 
hiếm,do yêu cầu địi tăng lương của công đoàn hoặc do mức lạm phát dự tính tăng lên. 

- Giá nguyên, nhiên vật liệu tăng cao do sự khan hiếm, do lạm phát xảy ra ở các nước 
xuất khẩu làm cho giá thành nhập khẩu nguyên vật liệu tăng lên hoặc do tỷ giá hối đoái tăng. 

- Li suất thị trường biến động theo hướng gia tăng và kéo dài làm cho chi phí sử dụng 
vốn vay tăng lên. 

- Thuế tăng ảnh hưởng tới mức sinh lời của hoạt động đầu tư, do đó giá cả tăng lên là 
tất yếu nhằm duy trì mức sinh lời thực tế. 

- Trình độ quản lý kém, tổ chúc lao động không hợp lý, chi phí ngoài sản xuất gia 
tăng quá mức như chi phí tiếp khách, quảng cáo, tiêu cực phí… 

CU 72 
Thế no l cung tiền tệ? Trình by cc biện php thắt chặt cung tiền tệ để hạn chế và kiểm soát lạm 

phát. 
1. Khi niệm 
Là tổng các phương tiện tiền tệ thực tế trong lưu thông và được nắm giữ bởi các chủ thể 

trong nền kinh tế. 
2. Các biện pháp thắt chặt cung tiền tệ để hạn chế và kiểm soát lạm phát 
- Đối với chính sách tiền tệ : thực hiện chính sch tiền tệ thắt chặt, thể hiện  
 + Hạn chế tối đa việc làm gia tăng khối lượng tiền trong lưu thông bằng cách: 
���� kiểm soát chặt chẽ việc phát hành tiền mặt vào lưu thông; chấm dứt việc phát hành tiền 

để bù đắp thiếu hụt ngân sách nhà nước, thực hiện nghiêm túc quan hệ tín dụng giữa ngân 
sách và ngân hàng. 
���� hạn chế khả năng cấp tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại, như tăng tỷ lệ dự trữ 

bắt buộc, tăng li suất ti cấp vốn hoặc cĩ thể ấn định hạn mức tín dụng cho các ngân hàng 
thương mại. 

 + Thực hiện các biện pháp nhằm rút bớt khối lượng tiền thừa trong lưu thông như 
bán chứng khoán tại thị trường mở, xuất vàng, ngoại tệ bán, hoặc điều tiết tăng li suất… 

- Đối với chính sách tài chính : phấn đấu nhằm hướng tới giảm tình trạng bội chi ngn 
sch thường xuyên bằng các biện pháp cương quyết  

 + Thực thi chính sách tài chính thắt chặt như tiết giảm chi tiêu của chính phủ, giảm 
bớt các chi tiêu về văn hoá, y tế, x hội, chi phí quốc phịng, an ninh…. 

 + Nỗ lực khơi tăng các nguồn thu ngân sách, như điều chỉnh thuế suất hợp lý, tăng 
thuế đánh vo những hng hố xa xỉ, cao cấp, không thiết yếu; đồng thời thực hiện chống tiêu 
cực, lng phí, chống thất thu thuế. 

- Thơng qua chính sch thu nhập : trong thời kỳ xảy ra lạm phát cao, nếu chính phủ 
đặt trọng tâm chính sách vào việc hạn chế lạm phát, thì phải thi hnh cc biện pháp hạn chế 
việc tăng lương để làm giảm áp lực gia tăng cung tiền và có thể đẩy chi phí sản xuất tăng lên. 

- Thông qua chính sách về lao động : trong điều kiện cần phải hạn chế, kiểm soát lạm 
phát, người ta phải chấp nhận một tỉ lệ thất nghiêp nhất định để mua một tỷ lê lạm phát thấp 
mong muốn. 

CU 73 
Thế no l cầu tiền tệ? Trình by cc biện php nhằm mở rộng cầu tiền tệ để hạn chế và kiểm soát lạm 

phát. 
1. Khi niệm 
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Mức cầu tiền tệ là tổng khối lượng tiền tệ cần đề đáp ứng nhu cầu trao đổi và nhu cầu tích 
luỹ giá trị của các chủ thể trong nền kinh tế, trong điều kiện giá cả và các biến số vĩ mô cho 
trước. 

2. Các biện pháp mở rộng cầu tiền tệ để hạn chế và kiểm soát lạm phát  
- Thi hành các biện pháp nhằm gia tăng khối lượng hàng hoá cung ứng cho nền kinh tế 
 + Gia tăng đầu tư phát triền sản xuất để tăng cường hàng hoá cung ứng cho nền 

kinh tế, đây không chỉ là biện pháp trước mắt mà cịn l biện php về lu di. 
 + Trước mắt, cần đẩy mạnh nhập khẩu hàng hoá thiết yếu cung ứng cho nền kinh 

tế, giảm mất cân bằng giữa cung-cầu hng hố. 
 + Xuất vàng, ngoại tệ để bán, một mặt giúp thu hút tiền từ lưu thông về ngân hàng, 

mặt khác làm giảm cơn sốt về vàng, ngoại tệ trên thị trường. 
- Thi hành các biện pháp nhằm ổn định giá cả  
 + Trong điều kiện sức ép lạm phát tăng cao, nhà nước có thể thực hiện việc ấn định 

và kiểm soát giá cả, nhất là đối với các hàng hoá đầu mối, nguyên vật liệu, hàng hoá tiêu 
dùng thiết yếu… Tuy nhiên, biện pháp này chỉ có tác động nhất thời vì trong nền kinh tế thị 
trường, nhà nước khó có thể kiểm soát hoàn toàn giá cả bằng biện pháp hành chính một cách 
lâu dài được. 

 + Thi hành các chính sách nhằm xây dựng môi trường cạnh tranh hoàn hảo, thực 
hiện tự do hoá mậu dịch để hàng hoá có thể dịch chuyển, điều hoà giữa nơi thừa và thiếu. 

 + Nới lỏng hng ro thuế quan, thực hiện cc chính sch khuey61n khích nhập khẩu hng 
hố với gi rẻ cung ứng cho nền kinh tế. 

CU 74 
Thế no l giảm pht tiền tệ? Trình by những biện php cơ bản có thể áp dụng để thực hiện mục tiêu 

kích cầu hạn chế giảm phát tiền tệ. Liên hệ thực tiễn Việt Nam. 
1. Khi niệm : 
Là hiện tượng mức giá cả chung của hàng hoá giảm trong một thời gian tương đối dài. 

Trên thực tế, giảm phát cũng gây thiệt hại cho nền kinh tế không kém gì lạm pht. Khi cĩ 
giảm pht thì hng hố ế ẩm, khơng bn được do sức mua của dân bị giảm sút. Các doanh nghiệp 
thiếu vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh, số người thất nghiệp tăng lên làm cho sức mua 
của x hội giảm. 

2. Những biện pháp cơ bản để thực hiện mục tiêu kích cầu hạn chế giảm phát tiền tệ 
 + Việc đầu tiên là chính phủ phải giảm thuế. Khi giảm thuế thì thu nhập thực của 

người dân sẽ tăng và do đó họ sẽ có khuynh hướng tiêu dùng nhiều hơn���� lợi nhuận của nhà 
đầu tư tăng lên���� khuyến khích đầu tư nhiều hơn. 

 + Tăng chi ngân sách cho việc xây dựng cơ bản và đầu tư phát triển như xây dựng 
cơ sở hạ tầng, đường cầu, bệnh viện, trường học… 

 + Nhà nước cũng cần có các biện pháp cụ thể để khuyến khích xuất khẩu như trợ 
giá, giảm thuế, miễn thuế, mở những văn phịng đại diện để giới thiệu sản phẩm của Việt 
Nam tại nước ngoài, cho các doanh nghiệp xuất khẩu được hưởng chính sách ưu đi về li suất 
trong vay vốn. 

3. Lin hệ thực tiễn Việt Nam  
Ở Việt Nam, nhiều năm gần đây đ kiềm chế, đẩy lùi lạm phát từ trên 400% (1986) xuống 

dưới 5% ( 1996). Từ 1/1996 đến nay đ xuất hiện giảm pht. Trong năm 1996, có 4 tháng lạm 
phát xuống tới mức âm dưới 0% như -0.5% (5/1996), -0.5% ( 6/1996), -0.7% ( 7/1996), -0.4% 
(8/1996). Sang 7 có 3 tháng giảm phát : -0.3% ( 3/97),-0.3% ( 4/97), 0.3% (5/97). 
Để khắc phục hậu quả do giảm phát gây ra, Nhà nước đ có một số giải pháp đồng bộ tích 

cực ngăn ngừa xu hướng giảm sút của hệ thống giá cả trong nước, kích thích cầu trong nước 
qua các mặt : 

 + Ngành tài chính đẩy mạnh chi ngân sách cho xây dựng cơ bản và đầu tư phát 
triển. 

 +  Ngành ngân hàng cung cấp đủ vốn cho các doanh nghiệp để khắc phục tình trạng 
ngn hng thừa tiền cịn cc doanh nghiệp thì thiếu vốn huy động. 

 + Ngừng nhập khẩu những mặt hàng tồn kho đang dư thừa và những mặt hàng 
trong nước có thể sản xuất được. 

 + Ngăn chặn tình trạng nhập lậu hng hố v trốn thuế. 



 - 53 - 

 + Loại hỏ các thủ tục phiền hà gây khó khăn cho các nhà đầu tư trong và ngoài 
nước, nhằm khuyến khích họ tăng cường vốn vào đầu tư sản xuất kinh doanh theo kế hoạch. 

 
CHƯƠNG IX 

CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 
CÂU 75 
Khái niệm chính sách tiền tệ. Trình bày mục tiêu của chính sách tiền tệ. Tại sao đẻ đạt được mục 

tiêu cuối cùng, NHTW các nước thương  xác định các mục tiêu trung gian cần đạt được trước khi 
đạt mục tiêu cuối cùng?  

1. Khái niệm CSTT 
CSTT là một trong những chính sách kinh tế vĩ mô mà trong đó NHTW, thông qua các 

công cụ của mình thực hiện việc kiểm soát và điều tiết khối lượng tiền cung ứng căn cứ vào 
nhu cầu tiềntệ của nền kinh tế, nhằm đạt các mục tiêu về giá cả, sản lượng và công ăn việc 
làm.  
- Khi nền kinh tế có dấu hiệu suy thoái ���� thực hiện CSTT mở rộng ���� tạo khả năng 

và điều kiện khuyến khích đầu tư mở rộng sản xuất, tạo thêm công ăn việc làm.  
- Khi nền kinh tế có dấu hiệu lạm phát ���� thực hiện CSTT thắt chặt ���� hạn chế đầu 

tư, kìm hãm sự tăng trưởng quá mức của nền kinh tế. 
2. Mục tiêu cuối cùng của CSTT 
Mục tiêu cuối cùng của CSTT rất đa dạng tùy theo từng quốc gia, từng thời kỳ nhưng nhìn 

chung có 3 mục tiêu thường đề cập sau:  
a. Ổn định giá trị tiền tệ 
- Ổn định giá trị tiền tệ là mục tiên hàng đầu của CSTT và là mục tiêu dài hạn 
+ Ổn định giá trị đối nội của tiền tệ: giá trị đối nội của đồng tiền là sức mua của nó đối với 

hànghoá dịch vụ trên thị trường trong nước. Sức mua của đồng tiền biến đổi ngược chiều với 
giá cả hàng hoá, dịch vụ. Vì vậy, để ổn định được sức mau, CSTT phải ổn định giá cả hàng 
hoá, dịch vụ và điều này cũng có nghĩa là kiểm soát được lạm phát ���� ổn định tâm lý người 
dân.  

+ Ổn định giá trị đối ngoại của tiền tệ: là ổn định được giá trị của nội tệ với các ngoại tệ 
mạnh khác  biểu hiện thông qua tỷ giá hối đoái. Tỷ giá hối đoái là một đại lượng nhạy cảm, 
sự biến động của nó liên quan tới rất nhiều yếu tố: 

   * Giá thành sản phẩm xuất nhập khẩu 
   * Cán cân thanh toán quốc tế 
   * Mức độ lạm phát của đồng tiền liên hệ  
   * Chính sách can thiệp tỷ giá của Nhà nước  
  * Yếu tố tâm lý, dự đoán  
���� từ đó ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, đầu tư trong nươc.  
- Muốn ổn định giá trị tiền tệ và kinh tế trong nước phải có biện phát ổ định giá cả 

hàng hoá, dịch vụ và tỷ giá hối đoái. Việc ổn dịnh giá trị tiền tệ được coi là điều kiện tiên 
quyết, làm tiền đề cho các mục tiêu vĩ mô khác.  

b. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế  
- Ổn định giá trị tiền tệ là tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế  
- Tăng trưởng kinh tế là mục tiêu cuối cùng của CSTT ở bất kỳ quốc gia nào. CSTT 

phải đảm bảo sản lượng thực của nền kinh tế liên tục tăng so với năm trứơc đã loại trừ yếu 
tố biến động giá cả. (hay khi tỷ lệ gia tăng tổng sản phẩm quốc nội GDP lớn hơn nhịp độ tăng 
dân số sẽ có tăng trưởng kinh tế). 
- Một nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng ổn định là nền tảng cho mọi sự ổn định, đảm 

bảo chính sách xã hội được thoả mãn, căn cứ ổn định tiền tệ trong nước, cải thiện cán cân 
thanh toán quốc tế ���� một nền kinh tế phồn vinh và tiến bộ xã hội.  

c. Tạo việc làm, giảm thất nghiệp  
- Đây là mục tiêu không kém phần quan trọng bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh 

tế, vì:  
+ Thất nghiệp cao ���� gây khó khăn về mặt tài chính cho các hộgia đình, xã hội bất ổn định 

(tệ nạn xã hội)  
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+ Thất nghiệp cao ���� thừa những người lao động ngồi không ���� các nguồn tài nguyên 
không được đưa vào sử dụng ���� sản phẩm sản xuất giảm ���� nền kinh tế đi xuống 
- Đảm bảo công ăn việc không có nghĩa là tỷ lệ thất nghiệp bằng 0, mà là một mức 

trên số không phù hợp với việc làm đầy đủ và tại mức này cần của lao động ngang bằng cung 
cấp lao động. Mức thất nghiệp này gọi là tỷ lệ thất nghiệp tự nhên. Cho nên, mỗi quốc gia 
cần xác định một tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên để đạt được mục tiêu này.  

Mối quan hệ giữa các mục tiêu  
- Thất nghiệp và tăng trưởng không có sự mâu thuẫn cả trong ngắn hạn và dài hạn. 

Công ăn việc làm cao sẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ngược lại.  
- Tăng trưởng kinh tế và ổn định giá cả (kiểm soát lạm phát) mâu thuẫn nhau trong 

ngắnhạn nhưng lại bổ sung nhau trong dài hạn.  
+ Trong ngắn hạn, ổn định giá trị tiền tệ phải thực hiện CSTT thắt chặt hay mở rộng tiền 

tệ một cách hợp lý ���� có thể phải duy trì một mức lạm phát hay thật nghiệp nào đó.  
 * Khi nền kinh tế kiềm chế nạn lạm phát thì lại có nguy cơ tăng trưởng kinh tế 

giảm, dễ dẫn đến suy thoái và thất nghiệp cao.  
 * Khi mở rộng đầu tư, khắc phục được tình trạng suy thoái, tạo tăng trưởng kinh tế 

và công ăn việc làm cao thì lại khó kiềm chế được lạm phát.  
+ Trong dài hạn, ổn định giá trị tiền tệ sẽ tạo ra môi trường đầu tư ổn định ���� thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế, tạo công ăn việc làm.  
3. Để đạt được mục tiêu cuối cùng, NHTW các nước thường xác định các mục tiêu trung 

gian trước khi đạt đến mục tiêu cuối của CSTT vì: 
Với CSTT để đạt được mục tiêu cuối cùng thì thời gian thực hiện tương đối lâu mới thấydc 

kết quả có thể là sau 1, 2 năm, khi đó sẽ là quá muộn và không hiệu quả nếu NHTW đợi các 
dấu hiệu về giá cả, tỷ giá, thất nghiệp để điều chỉnh các công cụ kịp thời. Vì vậy, để khắc 
phục hạn chế này, các NHTW thường xác định mụctiêu trung gian trước khi đát mục tiêu 
cuối cùng, đề từ đó có thể phát hiện được những sai sót và kịp thời điều chỉnh để CSTT được 
đưa ra đạt hiệu quả cao nhất về lâu dài.  

 
CU 76 
Trình by cc chỉ tiu sử dụng lm mục tiu trung gian của chính sch tiền tệ. Trình by cơ chế dẫn 

truyền tác động của các mục tiêu trung gian đến mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ. 
 
1. Tiêu chuẩn để chọn các chỉ tiêu làm mục tiêu trung gian 
- Có thể đo lường được : các mục tiêu trung gian phải đo lường được một cách chính 

xác và nhanh chóng, phản ánh tình trạng của chính sch tiền tệ nhanh hơn mục tiêu cuối 
cùng, NHTW dễ nhận biết để điều chỉnh hướng tác động khi cần thiết. 
- Có thể kiểm soát được. 
- Cĩ mối lin hệ chặt chẽ với mục tiu cuối cng ( tiu chuẩn quan trọng nhất ). 
 
2. Cc chỉ tiu sử dụng lm mục tiu trung gian  
 ☺☺☺☺ Tổng khối lượng tiền cung ứng ( M1, M2, M3): nếu NHTW chọn tổng lượng tiền 

cung ứng làm mục tiêu trung gian với tốc độ tăng là X% để đạt được mức tiền cung ứng tại 
M* xác định v li suất tương ứng là i* thì NHTW buộc phải chấp nhận sự thay đổi của li suất 
vì sự biến động tất yếu của nhu cầu tiền tệ trong nền kinh tế. Trong thực tế, lượng cầu tiền 
MD thay đổi sẽ làm li suất thay đổi theo. 
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 ☺☺☺☺ Chỉ tiu li suất : nếu NHTW chọn v duy trì mức li suất mục tiu l i* = y%, mức cầu 

tiền tệ tương ứng sẽ là MD* tại mức cung tiền tệ M*. Khi cầu tiền thay đổi, để đạt được mục 
tiêu li suất, NHTW buộc phải thay đổi mức cung tiền nhằm ngăn cản sự tăng lên hoặc giảm 
xuống của li suất, ko theo sự biến đổi của lượng tiền cơ sở. 

 
3. Lựa chọn mục tiu trung gian 
 
Việc lựa chọn li suất hay lượng tiền cung ứng làm mục tiêu trung gian tuỳ thuộc vào mức 

độ biến động tương đối của nhu cầu tiền tệ so với nhu cầu hàng hoá được phản ánh thông 
qua sự biến động tương đối của đường IS so với LM trong mô hình IS-LM ( IS mơ tả sự cn 
bằng của thị trường sản phẩm – mô tả tác động của li suất đối vớisản lượng cân bằng; LM 
mô tả sự cân bằng của thị trường tiền tệ  - mô tả tác động của sản lượng đối với li suất cn 
bằng). 

 
          TH1) Đường IS biến động mạnh hơn đường LM : ta sẽ chọn mục tiêu tổng lượng tiền 

cung ứng làm mục tiêu trung gian. 

 
 Nếu i* lm mục tiu trung gian���� NHTW phải thường xuyên thay đổi khối lượng tiền cung 

ứng mỗi khi mức li suất thị trường biến động lớn hơn hoặc nhỏ hơn mức li suất i* bởi sự dao 
động của đường IS ���� LM dịch sang phải hoặc sang tri���� mức sản lượng biến động từ Y’ đến 
Y”. 

Nếu lượng tiền cung ứng làm mục tiêu trung gian thì NHTW cố định đường LM tại LM* 
để đạt được mức sản lượng mục tiêu tại Y*. Vì lượng tiền cung ứng không thay đổi nên mức 
sản lượng sẽ biến động từ Y’m đến Y”m���� sản lượng thực tế sẽ gần với sản lượng tiềm năng 
hơn. 

 

i” 

i* 

i’ 

lượng tiền cung ứng 

MD* 

MD” 

MD’ 

GDP thực 
tế 

i* 

IS’ 
IS* 

IS” 
LM 

Y’ Y’m Y* Y”m Y” 
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TH2) Đường LM biến động mạnh hơn đường IS : lựa chọn li suất lm mục tiu trung gian sẽ 
thích hợp hơn. 

  
Vì đường LM không cố định nên khi tổng lượng tiền cung ứng được cố định tại mức mục 

tiêu, tổng sản lượng quốc dân sẽ dao động từ Y’m đến Y”m. 
Nếu li suất i* được chọn làm mục tiêu, mọi biến động của mức cầu tiền tệ sẽ dẫn đến những 

biến động tương ứng của mức cung tiền tệ nhằm duy trì mức li suất cố định tại i*���� LM cố 
định���� mức sản lượng cố định tại Y*. 
� Hin nay, NHNNVN chọn khối tiền M2 lm chỉ tiu trung gian vì sự biến động của nó hoàn 

toàn phù hợp với sự biến động của mức giá và sản lượng trong thập kỷ 90. Tuy nhiên , chính 
sách li suất ấn định phần nào làm giảm hiệu quả của mục tiêu trung gian này. 

Ngồi 2 chỉ tiu trn cịn cĩ cc chỉ tiu khc như tổng khối lượng tín dụng, tỷ giá…. Tuy nhiên 
quan hệ của chúng với các mục tiêu cuối cùng rất phức tạp và không r rang. Do đó, chúng 
thường được sử dụng kèm với 2 chỉ tiêu chính trên. 

 
4. Cơ chế dẫn truyền  
 
- Đối với chỉ tiêu lượng tiền cung ứng :  ảnh hưởng đến đầu tư, đến việc mở rộng phát 

triển sản xuất. Ngoài ra, cung tiền = cầu tiền ���� khắc phục lạm pht. 
- Đối với chỉ tiêu li suất : chi phí của tín dụng sẽ ảnh hưởng đến đầu tư. 
 
 
CU 77 
Trình by cc chỉ tiu sử dụng lm mục tiu hoạt động của chính sách tiền tệ. trình by cơ chế dẫn 

truyền tác động của các mục tiêu hoạt động đến mục tiêu trung gian của chính sách tiền tệ. 
 
1. Tiêu chuẩn lựa chọn chỉ tiêu làm mục tiêu hoạt động 
 
- Phải đo lường được nhằm tránh sự suy diễn thiếu chính xác làm sai lệch dấu hiệu 

của chính sch tiền tệ. 
- Phải có mối quan hệ trực tiếp  và ổn định với các công cụ của chính sách tiền tệ. 
- Có mối quan hệ chặt chẽ và ổn định với các mục tiêu trung gian được lựa chọn. 
 

2. Cc chỉ tiu  
 
- Li suất lin ngn hng : trước hết căn cứ vào mục tiêu trung gian được lựa chọn, chẳng 

hạn lượng tiền cung ứng M*���� mức cầu tiền được tính toán để xác định mức li suất tại điểm 

i* 

LM’ 

LM* 
LM” 

IS 

GDP thực tế 

Y’m Y* Y”m 
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cân bằng cung cầu tiền. trên cơ sở đó, mức li suất lien ngn hng cụ thể được xác định nhằm 
đạt được mục tiêu trung gian. 
- Dự trữ khơng vay : là lượng dự trữ có được thông qua thị trường mở. Cơ chế điều 

hành dự trữ không vay có hiệu quả khi có các dự tính chính xác về dự trữ đi vay, nhu cầu 
nắm giữ tiền của công chúng và hệ số nhân tiền. quan trọng hơn, mối quan hệ giữa dự trữ 
không vay và khối tiền cung ứng phải chặt chẽ. 
- Dự trữ đi vay : những cố gắng để đạt được mục tiêu hoạt động này có tác dụng làm 

giảm nhẹ sự biến động của mức li suất. Khi li suất cho vay của cc NHTM tăng lên, nhu cầu 
vay của các NHTM tăng lên thúc đẩy nhu cầu bổ sung vốn từ NHTW���� mức dự trữ đi vay có 
thể vượt quá mức mục tiêu và buộc NHTW phải tăng thêm mức dự trữ không vay thông qua 
nghiệp vụ thị trường mở���� li suất giảm xuống ���� tổng lượng tiền cung ứng tăng lên ���� việc 
lựa chọn mục tiêu hoạt động này thực chất là lựa chọn li suất lm mục tiu trung gian. 

 

3. Cơ chế dẫn truyền từ mục tiêu hoạt động đến mục tiêu trung gian: 
 
 
 
 
 
 
CÂU 78 + 79 
Trình bày các công cụ của chính sách tiền tệ. Tại sao gọi là công cụ trực tiếp, công cụ gián tiếp. 

Ưu điểm của công cụ gián tiếp so với công cụ trực tiếp. 
1. Các công cụ của chính sách tiền tệ          
Công cụ chính sách tiền tệ là các hoạt động được thực hiện trực tiếp bởi ngân hàng trung 

ương nhằm ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến khối lượng tiền trong lưu thông và lãi 
suất, từ đó mà đạt được mục tiêu các chính sách tiền tệ. 

            Công cụ trực tiếp: 
•••• Hạn mức tín dụng là hạn mức số dư tín dụng tối đa mà các ngân hàng, tổ chức tín dụng 

được phép cho vay ra trong một thời điểm nhất định do ngân hàng trung ương ấn định từng 
thời kì. Công cụ này thường được sử dụng trong trường hợp lạm phát cao nhằm khống chế 
trực tiếp và ngay lập tức lượng tín dụng cung ứng. 

 Cơ chế tác động: khi ngân hàng trung ương cần thu hẹp mức cung tiền tệ nhằm thực hiện 
chính sách tiền tệ thắt chặt để hạn chế lạm phát, ngân hàng trung ương sẽ tính toán khối 
lượng tín dụng cấn khống chế, từ đó tính ra hạn mức tín dụng cho vay của hệ thống ngân 
hàng đối với nền kinh tế. Từ đó, ngân hàng trung ương dực vào khả năng vốn tự có, khả 
năng cho vay, khả năng tín dụng … của từng ngân hàng mà giao hạn mức tín dụng phù hợp. 

       Đây là công cụ có hiệu lực tác động nhanh chóng, mạnh mẽ theo mục tiêu cần kiểm 
soát. Tuy nhiên hiệu quả điều tiết của công cụ này không cao bởi nó thiếu linh hoạt và đôi 
khi đi ngược với chiều hướng biến động của thị trường tín dụng, làm đẩy giá lên hoặc giảm 
khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại. Công cụ hạn mức tín dụng không còn 
phù hợp với thị trường vì cơ chế thị trường tự quyết định bản thân nó, ảnh hường tiêu cực 
đến các chủ thể kinh doanh tiền tệ. 

•••• Ấn định lãi suất tiền gởi, lãi suất cho vay: ngân hàng trung ương điều tiết các mục tiêu 
trung gian thông qua lãi suất ấn định và tỉ giá. 

•••• Áp đặt tỉ giá hối đoái 
          Công cụ gián tiếp:  
•••• Ấn định dự trữ bắt buộc: là tỉ lệ phấn trăm giữa số tiền tối thiểu mà các ngân hàng, tổ chức 

tín dụng không được phép sử dụng kinh doanh trên tổng số tiền gởi huy động thuộc loại phải 
thực hiện dự trữ bắt buộc. 

 Cơ chế tác động: khi ngân hàng thương mại tăng tỉ lệ dự trử bắt buộc, làm tăng khả năng 
cho vay của các hệ thống ngân hàng nên sẽ tác động làm:  

+giảm khả năng tạo tiền của ngân hàng, từ đó làm giảm mức cung tiền. 
           + gián tiếp làm tăng lãi suất cho vay của hệ thống ngân hàng. 
         ���� Đầu tư sẽ giàm kéo theo sản lượng giàm tương ứng và ngược lại. 
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Công cụ này tác động ảnh hưởng đống đều đến các ngân hàng và tổ chức tín dụng tạo sự 
cạnh tranh công bằng trên thị trường, hiệu lực tác động rất mạnh mẽ (chỉ cần thay đổi 1 % tỉ 
lệ dự trữ bắt buộc thì sẽ làm cho lương tiền cho vay tăng hoặc giảm đi rất nhiều). Tuy nhiên 
tiền nộp dự trữ thường không được trả lãi hoặc lãi rất ít làm ảnh hưởng đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Ngoài ra do hiệu lực mạnh sẽ làm giảm tính linh hoạt trong việc điều tiết, 
nghĩa là không thực hiện được điều tiết đối với những thay đổi của lượng tiền cung ứng với 
quy mô nhỏ. 

••••Tái cấp vốn: là hoạt động cấp tín dụng dưới hình thức có đảm bảo của ngân àhng trung 
ương đối với các ngân hàng, tổ chức tín dụng. 

         Có 3 hình thức cấp tín dụng của ngân hàng trung ương cho các ngân àhng thương 
mại: 

             + Chiết khấu, tái chiết khấu các giấy tờ có giá còn trong thời hạn thanh toán. 
                      + Cho vay có bảo đảm bằng cấm cố các giấy tờ có giá còn trong thời hạn 

thanh toán (không chuyển quyền sở hữu) 
           + Cho vay có bảo đam hồ sơ tín dụng 
        Cơ chế tác động: 
      Khi ngân hàng trung ương thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt:  
         + Ngân hàng trung ương điều chỉnh bằng cách tăng lãi suất tái cấp vốn, lượng cho vay 

tái cấp vốn giảm, trong khi đó dự trữ của các ngân hàng thương mại không tăng sẽ làm hạn 
chế cho vay kéo theo đầu tư giảm. 

         + Ngân hàng trung ương ấn định thông qua  cửa sổ chiết khấu  làm giảm hạn mức tái 
cấp vốn hoặc làm cho các điều kiện tái cấp vốn trở nên khắt khe hơn như hạn chế các giấy tờ 
có giá được vay tá cấp vốn), như vậy sẽ làm hạn chế khả năng cho vay của ngân hàng thương 
mại làm đầu tư giảm. 

        + Ngân hàng trung ương tăng lãi suất tiền cho vay làm lãi suất vốn trên thị trường liên 
ngân àhng tăng, kéo theo lãi suất trên thị trường trung và dài hạn tăng làm giảm nhu cầu 
vốn tín dụng, do đó đầu tư giảm. 

         Công cụ này có tính linh hoạt cao, điều chỉnh tăng giảm lượng tiền cung ứng cho các 
ngân hàng thương mại, tổ chức tin dụng và từ dó đến nền kinh tế. Đầy là công cụ rất tiện 
dụng cho ngân hàng thương mại bơm tiền ra lưu thông một cách an toàn vìa có bảo đảm. 
Tuy nhiên công cụ này lại mang tính thụ động vì ngân àhng trung ương chỉ có thể khuyến 
khích chứ không bắt buộc các ngân hàng thương mại vay vốn của mình theo các mục tiêu đã 
đề ra. 

•••• Nghiệp vụ thị trường mở: ngân hàng trung ương mua bán các giấy tờ có giá trên thị trường 
tiền tệ và tác động đến khả năng cung ứng tín dụng của ngân hàng. Thị trường mở là thị 
trường tiền tệ và một phần thị trường chứng khoán. Ở Việt Nam thị trường mở là thị trường 
tiền tệ mở rộng đối với các đối tượng tham gia. Tuy nhiên do hiện nay trình độ phát triển của 
thị trường và trình độ quản lí của ngân hàng trung ương có giới hạn nên đối tượng tham gia 
chưa mở rộng. 

          Cơ chế tác động: 
       +Ngân hàng trung ương mua (bán) các chứng khoán làm giảm (tăng) dự trữ của ngân 

hàng thương mại vàkhả năng tạo tiền gởi thông qua cung ứng tín dụng giảm xuống làm ảnh 
hưởng đến lượng tiền cung ứng. 

       +Khi vốn khả dụng của từng ngân hàng giảm do tác động của thị trường mở, mức 
cung vốn trên thị trường tiền tệ liên ngân hàng giảm(trong điều kiện các yếu tố liên quan 
không đổi) ảnh hưởng đến lãi suất các công cụ thị trường mở và lãi suất thị trường trái 
phiếu. Chi phí cơ hội đối với người có vốn dư thừa và giá vốn đầu tư đối với người thiếu hụt 
vốn tăng làm giảm nhu cầu đầu tư và tiêu dùng trong xã hội, do đó làm giảm sản lượng, giá 
cả, công ăn việc làm. 

        +Ngân hàng trung ương bán chứng khoán, lượng cung chứng khoán tăng lên trong 
khi nhu cầu chứng khoán không tăng làm giá chứng khoán giảm, mức sinh lời của chúng 
tăng lên. Các tổ chức nhân tiền phải tăng lãi suất để hạn chế tình trạng phi trung gian hoá, 
đồng thời lãi suất của các chứng khoán mới phát hành cũng tăng lên tương ứng. 
Đây là công cụ linh hoạt và chủ động theo cả hai hướng điều tiết là bơm tiền ra và rút tiền 

vào theo yêu cầu của chính sách tiền tệ và có thể điều chỉnh sai lệch nếu có phát hiện. Ngoài 
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ra công cụ này cũng thực hiện nhanh chóng, đơn giản không cần thủ tục rườm rà. Điều quan 
trọng nhất cho phép sử dụng công cụ này là sự phát triền của thị trường vốn đầu tư và thị 
trường tiền tệ. Ngân hàng trung ương phải có khả năng kiểm soát và dự đoán sự biến động 
của số lượng vốn khả dụng trong hệ thống ngân hàng. 

2. Gọi là công cụ trực tiếp vì chúng tác động trực tiếp vào khối lượng tiền trong lưu thông 
(hay mức lãi suất trung và dài hạn). 

Gọi là công cụ gián tiếp vì chúng tác động trước hết vào mục tiêu hoạt động của chính sách 
tiền tệ, thông qua cơ chế thị trường  mà tác động này được truyền đến các mục tiêu trung 
gian là khối lượng tiền cung ứng và lãi suất. 

3. Ưu điểm của công cụ gián tiếp so với công cụ trực tiếp: 
Là tính linh hoạt và chủ động, bên cạnh đó bản thân công cụ trực tiếp(hạn mức tín dụng) 

đã mang tính chất hành chính thiếu linh hoạt, hạn chế của nó là tính chủ động xuất phát từ 
sự thiếu căn cứ trong xác định mức tín dụng và sự lỏng lẻo của các chế tài trong việc quản lí 
hạn mức này.  

 
CU 80 
So sánh các công cụ : dự trữ bắt buộc, tái chiết khấu, nghiệp vụ thị trường mở trên các khía cạnh 

: tính linh hoạt, chủ động, khả năng đảo ngược tình thế, tốc độ thực hiện. Liên hệ với tình hình sử 
dụng cc cơng cụ chính sch tiền tệ hin nay của NHNNVN. 

 
 
Dự trữ bắt buộc Ti chiết khấu Nghiệp vụ thị trường 

mở 
Tính linh hoạt: Thiếu linh 

hoạt vì chỉ cần thay đổi 1% tỷ 
ệ dự trữ bắt buộc thỉ mức dự 

trữ thay đổi đáng kể và dẫn 
đến sự thay đổi theo cấp số 
nhân của khối lượng tiền cung 
ứng. Nếu thay đổi thường 
xuyên sẽ gây nên sự bất ổn cho 
hoạt động của các ngân hàng 
và chi phí điều chỉnh rất tốn 
kém. 

Rất linh hoạt,li suất ti chiết 
khấu cĩ hiệu ứng thơng bo do 
sự trơng đợi và dự đoán của thị 
trường. Tuy nhiên, trong 
trường hợp li suất ti chiết khấu 
cao hơn mức li suất thực tế thì 
sự thay đổi li suất thực chất l 
sự “điều chỉnh kinh tế” nhằm 
phù hợp li suất thực tế v hiệu 
ứng thơng bo phản tc dụng 

Rất linh hoạt, có thể tác 
động hai chiều : mua-bán 
chứng khoán. Rất chủ 
động trong việc thực hiện 
yêu cầu của NHTW bằng 
việc điều chỉnh giá sao 
cho nó trở nên hấp dẫn đối 
tác và chủ động thực hiện 
và điều chỉnh sai lệch nếu 
có phát hiện. 

Tính chủ động: Kém chủ 
động, giả sử tính toán nền 
kinh tế 1000 USD nhưng sau 
khi đ cấp ra, tính tốn lại thì 
thấy thực tế chỉ cần cĩ 800 
USD, tuy nhin khơng thể rt lại 
vì phải đợi đến lúc đáo hạn 

Kém chủ động do mức độ 
phát huy hiệu quả của công cụ 
này căn cứ vào mức độ phụ 
thuộc về vốn của NHTM vào 
NHTW. 

Rất chủ động, ngân hàng 
trung ương có thể thực 
hiện yêu cầu của mình 
bằng cách điều chỉnh giá 
chứng khoán để hấp dẫn 
các đối tác. 

Khả năng đảo ngược tình 
thế: khó thể đảo ngược tình 
thế. 

Khó đảo ngược tình thế do 
hiệu ứng thông báo chỉ phát 
huy tác dụng khi lãi suất tái 
chiết khấu phù hớp với mức lãi 
suất trên thị trường. 

Dễ đảo ngược tình 
huống khi phát hiện tiền 
lưu thông thừa hoặc thiếu 
bằng cách mua hoặc bán 
ra các phiếu nợ. 

Tốc độ thực hiện: không 
nhanh lắm  

Nhanh. Nhanh chóng, đơn giản, 
không cần các thủ tục 
rườm rà. 

 Liên hệ với tình hình sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước Việt Nam: 
 

CHƯƠNG X 
THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH  

CÂU 81 
Thị trường tài chính  là gì ? trình bày chức năng và vai trò cuả thị trường tài chính  
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1. Khái niệm: 
 Thị trường tài chính là nơi mua bán các công cụ tài chính, nhờ đó mà vốn được chuyển 

giao 1 cách trực và gián tiếp từ các chủ thể thừa vốn đến các chủ thề cò nhu cầu về vốn.  
2. Chức năng: 
a. Chức năng dẫn vốn 

 

 

- Thị trường tài chính thực hiện chức năng kinh tế nòng cốt trong việc dẫn vốn từ những 
người tạm thừa vốn đến những người tạm thiếu vốn. Cung cấp một lượng vốn liên tục, cho 
các doanh nghiệp, người tiêu dùng và CP để hổ trợ cho cả chi tiêu  đầu tư  và tiêu dùng cho 
một nền kinh tế . 
- Tạo điều kiện gia phát triển nhân sự cuả các nguồn cuả cải xã hội và tạo ra mức  sống 

cao hơn cho cá nhân và gia đình 
- Thị trường tài chính  cho phép chuyển vốn từ những người không có cơ hội đầu tư sinh 

lợi đến những người có cơ hội đầu tư sinh lợi. 
b. Chức năng tiết kiệm  
- Thị trường tài chính cung cấp điểm sinh lợi cho tiết kiệm. Thông qua thị trường tài 

chính, người tiết kiệm có thể kiếm được thu nhập dưới hình thức tiền lãi, tổ chức, tiền lời cuả 
vốn. 
- Khi những người chi tiêu cần thêm vốn cuả những người tiết kiệm, thị trường tài chính 

gởi tín hiệu đến người tiết kiệm dưới hình thức tiết kiệm có lãi suất cao hơn nhằm động viên 
các đơn vị, cá nhân thặng dư tiết kiệm nhiều hơn và tiêu dùng bớt đi. Ngược lại, khi những 
người chi tiêu cần ít quỹ hơn thì lãi suất có chiều hướng giảm bớt và sự luân lưu tiết kiệm 
cũng yếu đi. 

=> thị trường tài chính cung cấp một cơ chế động viên tiết kiệm và tạo ra 1 luồng quỹ vào 
đầu tư. 

c. Chức năng thanh khoản 
- Thị trường tài chính cung cấp phương thức chuyển đổi các loại tài sản thuế chấp thành 

tiền mặt tài sản thuế chấp “lỏng” thêm). Tính “lỏng” thêm của những loại tài sản thuế chấp 
kiến chúng được ưa chuộng hơn để dể dàng hơn chức năng dồn vốn và chức năng tiết kiệm 
cuả thị trường tài chính. 
-  Nếu thiếu thị trường tài chính hoặc thị trường tài chính kém phát triển, tính thanh 

khoản giữa tài sản hoặc vốn dưới hình thái tiền mặt hơn là những hinh thái khác gần với 
tiến. 

3. Vai trò 
a. Thị trường tài chính góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả cuả toàn bộ 

nền kinh tế 
- Bất kỳ nền kinh tế nào , trong quá trình phát triển bao giờ cũng phải đối đầu với sự 

khan hiếm cuả các nguồn lực. Sản xuất lớn không những đòi hỏi sự tập trung kĩ năng, tay 
nghề, nhân lực vật liệu mà còn đặt ra sự cần thiết và cấp bách về nhu cầu sử dụng các nguồn 
tài nguyên ấy một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất. Thị trường tài chính là sản phẩm tất yếu 
cuả sự đòi hỏi tập trung tài nguyên cho sản xuất lớn và chống lãng phí dưới nhiều hình thức . 

Vốn Vốn 

v
* Tiết kiệm 

1-Các gđình 
2-Các hãng KD 

3-CP 

* Đầu tư: 
1-Các hãng KD 

2-CP 

3-Các gđình 
 

TC gián tiếp 
 

TC trực tiếp 

Các TTTC 

Trực tiếp 

Các trung gian 
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- Với chức năng dồn vốn và tiết kiệm, thị trường tài chính đã tạo điều kiện huy động các 
nguồn lực trong xã hội và phục vụ sáng tạo cuả cải nhiều dạng cho đời sống con người, lôi 
kéo các cá nhân trở thành những nhà đầu tư tận dụng mọi nguồn lực nhỏ nhất, thúc đảy 
hoạt động sáng tạo sản phẩm và dịch vụ. 
- Đối với Nam việc bù đắp các khoản bội chi hoặc có vốn để xây dựng các công trinh công 

cộng bằng cách vay nợ trên thị trường tài chính  thay vì phát hành thêm giấy bạc NH vào 
lưu thông là biện pháp heat sức quan trọng vì vậy vừa có thể kiềm chế lạm phát, vừa có thể 
tăng trưởng được nền kinh tế. Tất nhiên, mức NN vay dân cũng có giới hạn vì NN phải trả cả 
vốn lẫn lãi cho những ai mua chứng khoán NN mà nguồn trả nợ  lại là khoản thu của năng 
suất- chủ yếu là thuế. 
- Thị trường tài chính đã góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả cuả kinh tế cải thiện 

mức sống của người tiêu dùng bằng cách tiêu thụ vốn thừa và giúp người tiết kiệm chọn thời 
điểm tốt cho việc mua sắm cuả họ, giúp các nhà kinh doanh tập trung và sử dụng các nguồn 
tài nguyên vào quá trình sản xuất lớn một cách tiết kiệm và hiệu quả nhất dẩn đến việc làm 
cho người lao động  
i. 1 thị trường tài chính hoạt động hiệu quả sẽ tận dụng được mức cao 
nhất  mọi nguồn vốn tiềm tàng trong nuớc và ngoài nước -> phát triển và cải thiện đời sống 
nhân dân. 

b. Thị trường tài chính tạo điều kiện dung hoà các lợi ích kinh tế cuả các chủ 
thể kinh tế và tiền thị trường 
- Thông qua những cuộc đấu giá tập trung trong các nguồn cung và nguồn cầu, cơ chế thị 

trường sẽ hình thành giá cả tốt nhất, cho cả người bán và người mua, đảm bảo công bằng 
trên thị trường 
- Thiếu thị trường tài chính hay thị trường tài chính kém phát triển, điều kiện để cung và 

cầu gỡ, cọ xát sẽ bị hạn chế. Do đó không thể có mức giá phản ánh đầy đủ chính xác sức 
mua, sức bán  
- Thị trường tài chính là nơi tạo môi trường thuận lợi để dung hoà các lợi ích kinh tế cuả 

các chủ thể kinh tế khách nhau trên thị trường 
c. Thị trường tài chính là công cụ tuyển chọn và kích thích các doanh nghiệp 

sản xuất kinh doanh lành mạnh có hiệu quả 
- Tự bản thân có thể thị trường tài chính chọn ra những doanh nghiệp hoặc dụ án có 

triển vọng để tài trợ 
 + Những doanh nghiệp hay dự  án có triển vọng có thể nhận thêm vốn với chi phí rẻ 

hơn 
 + Doanh nghiệp kém hay dư( án tồi sẽ khó thu hút vốn hoặc phải trả chi phí sử dụng 

vốn đắt hơn  
=> Các doanh nghiệp hay dự án muốn huy động được vốn và duy trì vốn huy động thông 

qua thị trường tài chính phải thanh toán sao cho sản xuất kinh doanh lành mạnh và có hiệu 
quả ngày càng cao 
- Thị trường tài chính tạo kiều kiện thuận lợi cho các giao dịch tài chính 
- Thị trường tài chính là con hình dẫn truyền vốn từ những chủ thể thặng dư tiết kiệm 

sang các chủ thể thiếu hụt tiết kiệm. Nhờ sự phát triển cuả công nghệ thông tin liên laic (vệ 
tinh, cáp quang, tia laser, máy fax và các tiến bộ công nghệ khác) mà các định chế tài chính  
tác hợp cho các đơn vị thặng dư thiết kiệm cách nhau 1 cách có hiệu quả dẩn đến tiết kiệm 
chi phí liên quan đến giao dịch tài sản thuế chấp(chi phi thu thập thông tin, chi phí nghiên 
cứu, chi chí tìm gặp) 

CÂU 82 
Trình bày khái niệm và phân biệt sự khác nhau giữa thị trường tài chính sơ thị trường tài chính 

sơ cấp và thị trường tài chính thứ cấp. 
1. Khái niệm 

Giao dịch trên thị trường sơ cấp  

 

 
Người cung ứng vốn Người vay vốn Vốn 



 - 62 - 

 

 

 

 

Giao dịch trên thị trường thứ cấp  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Phân biệt thị trường sơ cấp và thị trường thức cấp  
Thị trường sơ cấp  Thị trường thứ cấp 

- Là thị trường mua bán các chứng 
khoán mới phát hành. 

Trên thị trường này, vốn từ nhà đầu tư 
sẽ được chuyển thành nhà phát hành 
thông qua việc nhà đầu tư mua các 
chứng khoán mới phát hành.  

 
- Giao dịch tr6n thị trường này cung 

cấp vốn cho nhà phát hành  
 
 
 
- Giá trên thị trường sơ cấp do tổ chức 

phát hành ấn định và thường được in 
ngay trên chứng khoán.  

 

- Là nơi trao đổi những công cụ tài chính đã 
được phát hành.  

Là một bộ phận quan trọng của thị trường tài 
chính, gắn bó với thị trường tài chính sơ cấp.  

 
 
- Giao dịch trên thị trường này cung cấp tính 

thanh khoản cho các công cụ tài chính � hấp dẫn 
hơn, được ưa chuộng hơn � phát hành và bán 
chúng dễ dàng hơn thị trường sơ cấp. 

 
- Giao dịch trên thị trường thứ cấp phản ánh 

nguyên tắcc quy định và tự do cạnh tranh, giá 
chứng khoán do cung cầu quyết định. 

 
- Thị trường thứ cấp là thị trường hoạt động 

liên tục, các nhà đầu tư có thể mua và bán các 
chứng khoán nhiều lần trên thị trường thứ cấp.   

3. Ý nghĩa của việc nghiên cứu này 
- Hai thị trường này tồn tại và quan hệ mật thiết với nhau. Nếu không có thị trường sơ 

cấp  thì không có Chứng khoán để lưu thông trong thị trường thứ cấp. Nếu không có thị 
trường thứ cấp  thì việc bán chứng khoán →→→→ tiền mặt sẽ gặp nhiều khó khăn.    
- Việc phân biệt 2 loại thị trường trên chỉ có tính lí thuyết. Trong thực tế tổ chức thị 

trường chứng khoán không có sự phân biệt, giao dịch trên hai thị trường này diễn ra song 
song. 
- Phải coi trọng thị trường sơ cấp vì đây là thị trường phát hành - quan sát chặt chẽ thị 

trường thứ cấp. 
CÂU 83 
Khái niệm thị trường chứng khoán. Phân biệt sự khác nhau giữa trái phiếu và cổ phiếu công ty. Ý 

nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này.  
1. Khái niệm thị trường chứng khoán  

Phát hành công cụ tài chính mới  
Sử dụng vốn để mua hàng 
hoá, dịch vụ hoặc đầu tư 

Người nắm giữ các công cụ 
tài chính đã được phát hành 

trước đây 

Người tiết kiệm 1 

Người tiết kiệm 1 

Người tiết kiệm 1 

Nhận tiền  

Bán chứng khoán 
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Thị trường chứng khoán là nơi mua bán, trao đổi các chứng khoán có thời hạn trên 1 năm 
thể hiện dưới hình thức trái phiếu, cổ phiếu và các công cụ phát sinh.  

Vai trò 
- Là công cụ tài trợ nhu cầu vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế quốc dân  
- Là công cụ đảm bảo khả năng thanh khoản của người đầu tư vào chứng khoán  
- Là công cụ hỗ trợ quá trình tập trung doanh nghiệp, mở rộng quy mô kinh doanh  
 
2. Phân biệt sự khác nhau giữa trái phiếu và cổ phiếu công ty  

Trái phiếu công ty Cổ phiếu công ty 
- Do công ty phát hành với mục đích huy 

động vốn để bổ sung vốn tạm thời thiếu phục 
vụ cho đầu tư phát triển  

 
- Xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của 

người sở hữu trái phiếu, đồng thời xác nhận 
khoản nợ mà công ty cam kết phải trả  

 
 
- Hưởng lãi suất cố định, không phụ thuộc 

vào tình hình sản xuất kinh doanh của công ty  
 
 
- Người sở hữu trái phiếu trở thành trái chủ 

của công ty (chủ nợ)  
 
- Có thể có nhiều mệnh giá khác nhau  

- Do công ty cổ phần phát hành để huy 
độngvốn thành lập hoặc mở rộng sản xuất  

 
 
- Xác nhận sự góp vốn và quyền sở hữu 

hợp pháp của một chủ thể đối với một hoặc 
một số cổ phần của công ty  

 
 
- Lãi thu được phụ thuộc vào tình hình 

sản xuất kinh doanh của công ty và theo tỷ 
ệ góp vốn  
 
 
- Người sở hữu cổ phiếu gọi là cô đông 

của công ty (chủ sở hữu) 
 
- Chỉ có một mệnh giá nhất định  

4. Ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu vấn đề này (thị trường chứng khoán )  
Thị trường chứng khoán gắn bó gần gũi với tiết kiệm và đầu tư, đó là một nhịp cầu để 

chuyển tiết kiệm của những đơn vị thặng dư qua những cuộc đầu tư của những đơn vị thiếu 
hụt ���� thị trường chứng khoán đóng góp vào sự ổn định kinh tế bằng cách cân đối tiết kiệm 
và đầu tư và đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế bằng cách mở rộng tổng khối lượng tiết 
kiệm và đầu tư.  

CÂU 84 

- Trình bày khái niệm và vai trò của các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Phân biệt sự khác 
nhau giữa các tổ chức tài chính phi ngân hàng và ngân hàng.  
- Khái niệm tổ chức tài chính phi ngân hàng  
- Định chế tài chính phi ngân hàng là loại hình tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tài 

chính tiền tệ, được thực hiện một số hoạt động ngân hàng như nội dung kinh doanh thường 
xuyên nhưng không được nhận tiền gửi không kỳ hạn và không làm dịch vụ thanh toán.  
- Các tổ chức tài chính phi ngân hàng bao gồm : công ty bảo hiểm, công ty tài chính, 

quỹ đầu tư và các tổ chức tài chính phi ngân hàng khác. 
- Vai trò của các tổ chức tài chính phi ngân hàng: 
- Các tổ chức tài chính phi ngân hàng với nhiều loại hình khác nhau vừa đóng vai trò là 

trung gian tài chính, vừa góp phần đa dạng hoá các dịch vụ tài chính cho nền kinh tế. 
- Kích thích tập trung các nguồn vốn tiết kiệm nhỏ, lẻ: 
- Ngoài các ngân hàng thì các tổ chức tài chính phi ngân hàng với mạng lưới rộng lớn 

với sự linh hoạt trong hoạt động đã tập trung được các nguồn tiết kiệm, đặc biệt là các món 
tiền nhỏ, lẻ để đưa vào thị trường tài chính. 
- Khi cần tăng cường huy động họ gửi tín hiệu đến người tiết kiệm dưới hình thức lãi 

suất cao hơn và điều này sẽ khuyến khích các gia đình giảm bớt tiêu dùng, tăng cường tiết 
kiệm để cho vay. 
- Tạo ra các cơ hội đầu tư sinh lời cho các cá nhân  
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- Nếu cá nhân đầu tư trực tiếp bằng số tiền của mình thì có những hạn chế: số tiền đầu 
tư nhỏ, rủi ro cao, chi phí giao dịch lớn, việc đăng ký thủ tục kinh doanh phiền hà. Cho nên, 
thông qua các tổ chức tài chính phi ngân hàng mà cơ hội đầu tư của cá nhân được nâng cao. 
Nguồn lợi sẽ mang lại cho cả hai nhờ tính kinh tế do quy mô vốn, nhờ sự phân tán rủi ro do 
đa dạng hoá và nhờ giảm chi phí giao dịch do tổng thể. 
- Thúc đẩy đầu tư, cạnh tranh và tiến bộ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng  
- Sự tham gia của các ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng làm cho đầu tư 

thêm sôi động, làm tăng tính cạnh tranh, giảm giá vốn và thúc đẩy sự ra đời nhiều tiến bộ tài 
chính mới.  
- Áp lực cạnh tranh trong hệ thống đã làm ch chất lượng phục vụ được cải thiện, giá 

vốn đầu tư ngày càng giảm, tạo ra nhiều khả năng lựa chọn cho khách hàng.  
- Nếu như các ngân hàng đặc biệt chú trọng đến những khoản đầu tư ở những doanh 

nghiệp lớn thì các tổ chức tài chính phi ngân hàng tạo ra nguồn đầu tư chủ yếu cho các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, cho các cá nhân, gia đình. Mỗi loại hình có thế mạnh riêng nhưng 
tất cả đều góp phần tăng cường hiệu quả kinh tế, xã hội.  
- Đáp ứng các nhu cầu trong việc bảo vệ đầu tư tài chính  
- Các tổ chức tài chính phi ngân hàng là nơi bảo vệ tài chính, phân tán rủi ro cho mỗi 

người, mỗi doanh nghiệp bằng cách cung cấp các hợp đồng bảo hiểm, các dịch vụ trả lương 
hưu, … Trong hoạt động đầu tư, họ đáp ứng các nhu cầu thông tin nếu chúng ta muốn hoặc 
nhận các uỷ thác nếu chúng ta cần.  
- Phân biệt sự khác nhau giữa các tổ chức tài chính phi ngân hàng và ngân hàng  
- Các tổ chức tài chính phi ngân hàng  - Ngân hàng  
- Không được nhận tiền gửi không kỳ 

hạn và không thực hiện nghiệp vụ thanh toán 
cho khách hàng ���� không tham gia vào quá 
trình tạo tiền gửi và không bị chi phối, điều 
hành và kiểm soát bởi NHTW.  
- Tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực 

chứng khoán, cho vay tiêu dùng và thế chấp.  
- Tăng cường dịch vụ trên các mặt: môi 

giới, đại lý chứng khoán và các dịch vụ ủy thác.  

- Được phép nhận tiền gửi không kỳ 
hạn và thực hiện nghiệp vụ thanh toán cho 
khách hàng � có khả năng tạo tiền theo cấp 
số nhân và chịu sự chi phối, điều hành và 
kiểm soát của NHTW.  
- Chủ yếu tập trung vào lĩnh vực 

thương mại.  
 
- Mở rộng dịch vụ thanh toán qua 

ngân hàng (chuyển khoản).  
 

CHƯƠNG XI  
CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH PHI NGÂN HÀNG  

CÂU 84 
Trình bày khái niệm và vai trò của các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Phân biệt sự khác nhau 

giữa các tổ chức tài chính phi ngân hàng và ngân hàng.  
1. Khái niệm tổ chức tài chính phi ngân hàng  
Định chế tài chính phi ngân hàng là loại hình tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tài chính 

tiền tệ, được thực hiện một số hoạt động ngân hàng như nội dung kinh doanh thường xuyên 
nhưng không được nhận tiền gửi không kỳ hạn và không làm dịch vụ thanh toán.  

Các tổ chức tài chính phi ngân hàng bao gồm : công ty bảo hiểm, công ty tài chính, quỹ đầu 
tư và các tổ chức tài chính phi ngân hàng khác. 

2. Vai trò của các tổ chức tài chính phi ngân hàng: 
      Các tổ chức tài chính phi ngân hàng với nhiều loại hình khác nhau vừa đóng vai trò là 

trung gian tài chính, vừa góp phần đa dạng hoá các dịch vụ tài chính cho nền kinh tế. 
a. Kích thích tập trung các nguồn vốn tiết kiệm nhỏ, lẻ: 
Ngoài các ngân hàng thì các tổ chức tài chính phi ngân hàng với mạng lưới rộng lớn với sự 

linh hoạt trong hoạt động đã tập trung được các nguồn tiết kiệm, đặc biệt là các món tiền 
nhỏ, lẻ để đưa vào thị trường tài chính. 
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Khi cần tăng cường huy động họ gửi tín hiệu đến người tiết kiệm dưới hình thức lãi suất 
cao hơn và điều này sẽ khuyến khích các gia đình giảm bớt tiêu dùng, tăng cường tiết kiệm 
để cho vay. 

b. Tạo ra các cơ hội đầu tư sinh lời cho các cá nhân  
Nếu cá nhân đầu tư trực tiếp bằng số tiền của mình thì có những hạn chế: số tiền đầu tư 

nhỏ, rủi ro cao, chi phí giao dịch lớn, việc đăng ký thủ tục kinh doanh phiền hà. Cho nên, 
thông qua các tổ chức tài chính phi ngân hàng mà cơ hội đầu tư của cá nhân được nâng cao. 
Nguồn lợi sẽ mang lại cho cả hai nhờ tính kinh tế do quy mô vốn, nhờ sự phân tán rủi ro do 
đa dạng hoá và nhờ giảm chi phí giao dịch do tổng thể. 

c. Thúc đẩy đầu tư, cạnh tranh và tiến bộ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng  
Sự tham gia của các ngân hàng và các tổ chức tài chính phi ngân hàng làm cho đầu tư thêm 

sôi động, làm tăng tính cạnh tranh, giảm giá vốn và thúc đẩy sự ra đời nhiều tiến bộ tài chính 
mới.  

Áp lực cạnh tranh trong hệ thống đã làm ch chất lượng phục vụ được cải thiện, giá vốn đầu 
tư ngày càng giảm, tạo ra nhiều khả năng lựa chọn cho khách hàng.  

Nếu như các ngân hàng đặc biệt chú trọng đến những khoản đầu tư ở những doanh nghiệp 
lớn thì các tổ chức tài chính phi ngân hàng tạo ra nguồn đầu tư chủ yếu cho các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, cho các cá nhân, gia đình. Mỗi loại hình có thế mạnh riêng nhưng tất cả 
đều góp phần tăng cường hiệu quả kinh tế, xã hội.  

d. Đáp ứng các nhu cầu trong việc bảo vệ đầu tư tài chính  
Các tổ chức tài chính phi ngân hàng là nơi bảo vệ tài chính, phân tán rủi ro cho mỗi người, 

mỗi doanh nghiệp bằng cách cung cấp các hợp đồng bảo hiểm, các dịch vụ trả lương hưu, … 
Trong hoạt động đầu tư, họ đáp ứng các nhu cầu thông tin nếu chúng ta muốn hoặc nhận các 
uỷ thác nếu chúng ta cần.  

3. Phân biệt sự khác nhau giữa các tổ chức tài chính phi ngân hàng và ngân hàng  
Các tổ chức tài chính phi ngân hàng  Ngân hàng  

- Không được nhận tiền gửi không kỳ hạn 
và không thực hiện nghiệp vụ thanh toán cho 
khách hàng ���� không tham gia vào quá trình 
tạo tiền gửi và không bị chi phối, điều hành và 
kiểm soát bởi NHTW.  
- Tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực chứng 

khoán, cho vay tiêu dùng và thế chấp.  
- Tăng cường dịch vụ trên các mặt: môi 

giới, đại lý chứng khoán và các dịch vụ ủy thác.  

- Được phép nhận tiền gửi không kỳ 
hạn và thực hiện nghiệp vụ thanh toán cho 
khách hàng � có khả năng tạo tiền theo cấp 
số nhân và chịu sự chi phối, điều hành và 
kiểm soát của NHTW.  
- Chủ yếu tập trung vào lĩnh vực 

thương mại.  
 
- Mở rộng dịch vụ thanh toán qua ngân 

hàng (chuyển khoản).  
 

CHƯƠNG XII  
THANH TOÁN QUỐC TẾ 

CÂU 85 
Thế nào là chế độ tỷ giá hối đoái linh hoạt? Trình bày các biện phát chủ yếu nhằm bình ổn tỷ giá 

hối đoái. 
1. Chế độ tỷ giá hối đoái linh hoạt 
01/1976, tại Hội nghị Jamaica, tỷ giá hối đoái linh hoạt (thả nổi) được các nước thành viên 

IMF chấp nhận. 
- Tỷ giá thả nổi tự do: là một tỷ giá mà mức của nó được hình thành tự phát trên thị 

trường do quan hệ cung cầu quyết định. Chính phủ giữa thái độ thụ động, để cho thị trường 
quyết định giá trị đồng tiền nước mình  

+ Nếu cung ngoại tệ > cầu ngoại tệ ���� giá ngoại tệ giảm và ngược lại  
+ Nếu giá ngoại tệ cao thì sẽ có nhiều người bán ngoại tệ nghĩa là khuyến khích xuất khẩu  
+ Nếu giá ngoại tệ giảm thì sẽ có nhiều người mua ngoại tệ nghĩa là khuyến khích nhập 

khẩu  
- Tỷ giá thả nổi có quản lý: là tỷ giá thả nổi nhưng có sự can thiệp của chính phủ để tác 

động đến tỷ giá hối đoái phục vụ chiến lược chung của nước mình.  
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+ Chính phủ can thiệp mua hoặc bán khi thấy tỷ giá biến động không phù hợp với chính 
sách kinh tế của nước mình như Anh, Nhật, Cananda, …  

+ Nhiều nước ràng buộc đồng tiền nước mình với đồng tiền lớn, thông dụng nhất là với 
USD, France Pháp, … 

+ Thành lập những “rổ tiền tệ” nhằm giảm bớt sự phụ thuộc vào các đồng tiền lớn khác 
như ECU là rổ tiền tệ được thiết lập theo tỷ trọng các đồng tiền thành viên của Liên minh 
Châu Âu – EU.  

2. Các biện pháp chủ yếu nhằm bình ổn tỷ giá hối đoái 
a. Chính sách chiết khấu  
- Thông qua vai trò điều tiết vĩ mô của mình đối với nền kinh tế, NHTW có thể công 

bố thay đổi lãi suất chiết khấu và tái chiết khấu làm thay đổi lãi suất tín dụng trên thị 
trường, tạo ra sự kích thích cần thiết đối với tư bản dị đồng nước ngoài. Từ đó dẫn tới sự 
thay đổi về lượng cung cầu ngoại tệ phù hợp, làm cho tỷ giá hối đoái được bình ổn.  
- Ví dụ khi tỷ giá hối đoái tăng cao muốn làm tỷ giá xuống thì NHTW sẽ tăng lãi suất 

chiết khấu lên, từ đó lãi suất trên thị trường cũng tăng lên. Kết quả là vốn ngắn hạn trên thị 
trường quốctế sẽ chạy vào các ngân hàng trong nước mình, góp phần làm cho tỷ giá hối đoái 
có xu hướng hạ xuống. Ngược lại muốn phá giá tiền tệ, tăng giá ngoại tệ giảm giá trên thị 
trường trong nước để khuyến khích xuất khẩu, NHTW giảm lãi suất tái chiết khấu, chiết 
khấu.  
- Tuy nhiên, chính sách chiết khấu cũng chỉ có vai trò nhất định trong quá trình tác 

động tới tỷ giá hối đoái bởi vì giữa lãi suất và tỷ giá không phải luôn luôn có quan hệ trực 
tiếp.  

b. Chính sách hối đoái 
- Nguyên lý cớ bản của biện pháp này là: Nhà nước phải tạo cho được sự tác động 

trực tiếp vào tỷ giá hối đoái. Cụ thể là NHTW, thông qua nghiệp vụ mua bán ngoại tệ tạo ra 
khả năng thay đổi quan hệ cung cầu ngoại tệ trên thị trường đề từ đó thực hiện mục tiêu 
bình ổn tỷ giá hối đoái của mình.  
- Để thực hiện được chính sách này, đòi hỏi NHTW phải có quỹ dự trữ ngoại hối dồi 

dào để chủ động đối phó kịp thời trước sự biến động của tỷ giá hối đoái thông qua chính sách 
hoạt động công khai trên thị trường.  

CÂU 86 
Tiền tệ quốc tế là gì? Để đồng tiến quốc gia thực hiện được chức năng tiền tệ quốc tế cần phải 

thoả mãn những điều kiện cơ bản là gì?  
1. Tiền tệ quốc tế 
Bất kỳ đồng tiền của quốc gia nào, được  chấp nhận làm phương tiện thanh toán trao đổi 

bên ngoài phạm vi quốc gia đã phát hành nó, đều được coi là tiền tệ quốc tế. Ví dụ như 
Dollar Mỹ, Mark Dức, Yen Nhật, …  

2. Để đồng tiền quốc gia thực hiện được chức năng tiền tệ quốc tế cần phải thoả điều kiện  
- Trước khi kết thúc chiến tranh thế giới thứ II, bằng sự cưỡng chế dân chúng ở các 

thuộc địa chấp nhận sử dụng trong lưu thông đồng tiền của “chính quốc”. 
- Sau chiến tranh thế giới thứ II, bằng con đường tự nguyện và tín nhiệm của dân 

chúng ngoài nước có đồng tiền phát hành. Điều này còn do năng suất lao động quyết định, 
hàng hoá có sức cạnh tranh (của quốc gia đó) mạnh mẽ trên thị trường quốc tế, hàng hoá của 
quốc gia đó tràn ngập đến đâu thì tiền tệ của quốc gia đó có thể chấp nhận đến đó.  

=> Chỉ với những đồng tiền nước ngoài nào đó có thể chấp hành được tốt hớn những chức 
năng mà bản tệ có thể đảm nhiệm (thì từ tiền quốc tế mới có thể trở thành tiền quốc gia hoặc 
ngược lại) 

+ Phải có khả năng chuyển đổi qua lại vô hạn với đồng bản tệ một cách thuận lợi, dễ dàng 
+ Phải có khả năng thực hiện chức năng phương tiện lưu thông, trao đổi trựctiếp và có khả 

năng làm phương tiện tích lũy của cải tương đối ổn định.  
 
 
CÂU 87 
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Trình bày các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái. Để bình ổn tỷ giá hối đoái, cần phải có 
những biện pháp gì? Liên hệ thực tiễn Việt Nam 

1. Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá 
a. Về mặt dài hạn  
* Tương quan mức thu nhập thực tế giữa 2 quốc gia 
Sự so sánh mức thu nhập của 2 quốc gia sẽ quyết định sự thay đổi tương quan giá trị giữa 2 

đồng tiền về mặt dài hạn ���� ảnh hưởng đến nhu cầu xuất nhập khẩu và nhu cầu đầu tư của 2 
quốc gia đó.  

Giả sử mức thu nhập được đo bằng GNP/người của nước A lớn hơn nước B 
 ���� nhu cầu nhập khẩu của A cao hơn  
 ���� giá trị đồng tiền của A giảm xuống so với giá trị đồng tiền của B 
Nếu mức thu nhập của A tăng nhanh hơn B có nghĩa là tỷ suất sinh lời của các khoản đầu 

tư vào A sẽ tăng nhanh hơn B, luồng vốn đầu tư vào A nhiều hơn 
 ���� giá trị đồng tiền A tăng lên 
Hai ảnh hưởng này xảy ra đồng thời và tác động vào tỷ giá mỗi khi có sự khác biệt về tỷ lệ 

tăng trưởng kinh tế giữa 2 quốc gia. Sự thay đổi ròng của tỷ giá phụ thuộc bào ảnh hưởng 
nào mạnh hơn.  

      * Tương quan mức giá giữa 2 nước 
Tương quan này được đo lường bằng tỷ lệ lạm phát dự tính  
Khi tỷ lệ lạm phát dự tính của A nhỏ hơn B ���� đồng tiền A lên giá so với B. 
Với một mức lạm phát thấp hơn, giá cả hàng hoá của A sẽ rẻ hơn giá của hàng hoá cùng 

loại của B 
���� nhu cầu nhập khẩu hàng hoá của A sẽ tăng lên 
���� nhu cầu đồng tiền của A tăng lên  
���� giá trị đồng tiền của A tăng lên tương đối so với giá trị đồng tiền của B 
Mặt khác, nhu cầu nhập khẩu hàng hoá của B giảm xuống ���� giảm nhu cầu đối với đồng 

tiền của B, làm cho đồng tiền B xuống giá.  
Điều này giải thích theo thuyết ngang giá sức mua trên nền tảng quy luật 1 giá: nếu hàng 

hóa cùng loại được bán ở 2 nước thì giá của chúng phải như nhau, nếu không người tiêu 
dùng sẽ mua hàng hoá ở nơi rẻ hơn. Lý thuyết này có ích khi được sử dụng để dự đoán chiều 
hướng biến động của tỷ giá.  

       Tuy nhiên, quy luật 1 giá không phải lúc nào cũng được áp dụng vì:  
- Các giao dịch quốc tế phải chịu chi phí giao dịch 
- Có những loại hàng hoá thuộc loại phi mậu dịch như nhà, đất, dịch vụ,…  
- Hàng hoá giữa các nước có thể cùng loại nhưng khác nhau về chất lượng  
* Sự can thiệp của chính phủ và ý thích của người tiêu dùng 
- Sự can thiệp của chính phủ thể hiện qua các chính sách thuế nhập khẩu, các quy 

định về quota xuất nhập khẩu nhằm hạn hcế hoặc kích thích xuất nhập khẩu ���� ảnh hưởng 
đến cung cầu ngoại tệ ���� thay đổi tỷ giá  

Ví dụ: Sự hạn chế nhập khẩu ���� giảm khả năng mua hàng nước ngoài ���� giảm nhu cầu 
ngoại tệ ���� gái trị đồng ngoại tệ giảm so với nội tệ 
- Sự ưa thích của người tiêu sùng trong nước đối với hàng hoá nước ngoài sẽ làm tăng 

nhu cầu đối với hàng hoá đó ���� tăng nhu cầu ngoại tệ nhập khẩu ���� đồng ngoại tệ lên giá so 
với nội tệ.  

b. Về mặt ngắn hạn 
Theo lý thuyết ngang giá lãi suất:  
 rA = rB + sự lên giá của đồng tiền nước B (hoặc từ sự lên giá của đồng tiền của nước 

A) 
rA , rB : mức lãi suất tại nước A, B 
���� mức thu nhập kỳ vọng của khoản tiền gửi bằng tiền đồng nước A là rA  
     mức thu nhập kỳ vọng của khoản tiền gửi bằng tiền đồng nước A là rB + sự lên giá của 

đồng tiền nước B  
Tỷ giá mà tại đó đẳng thức này thoả mãn là mức tỷ giá cân bằng. Tại mức tỷ giá cân bằng, 

đồng tiền mà có lãi suất thấp hơn sẽ có xu hướng lên giá và ngược lại đồng tiền nào có lãi 
suất cao hơn thì sẽ có xu hướng giảm giá.  
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Khi một trong ba yếu tố trên thay đổi thì tỷ giá sẽ biến động liên tục nhằm khôi phục lại 
thế cân bằng mới.  

* Mức lãi suất của hai đồng tiền thay đổi tương đối 
Nếu rA tăng tương đối so với rB trong khi mức tỷ giá kỳ vọng không đổi, thu nhập kỳ vọng 

của đồng tiền A sẽ cao hơn thu nhập kỳ vọng của đồng tiền B. Người đầu tư sẽ di chuyển từ 
đồng tiền có thu nhập thấp sang A ���� đồng tiền A lên giá, B giảm giá ���� tỷ giá cân bằng mới 
được thiết lập. 

* Mức tỷ giá kỳ vọng thay đổi  
Một đồng tiền được dự đoán là sẽ lên giá so với đồng tiền kia sẽ có mức thu nhập kỳ vọng 

cao hơn và hấp dẫn hơn đối với nhà đầu tư ���� sự di chuyển vốn để kiếm thu nhập cao hơn ���� 
tỷ giá cân bằng thay đổi.  

* Sự can thiệp trực tiếp của NHTW trên thị trường ngoại hối  
Sự can thiệp của NHTW trong chế độ tỷ giá thả nổi có quản lý sẽ làm tỷ giá thay đổi ngay 

lập tức nhưng không kéo dài. Xu hướng biến động thị trường của tỷ giá sẽ được khôi phục 
sau đó.  

CÂU 88 + 89 
Trình bày khái niệm và phương pháp biểu hiện tỷ giá hối đoái. Cho ví dụ minh hoạ. Tại sao nói: 

tỷ giá hối đoái là công cụ kích thích và điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu? Chứng minh rằng: tỷ 
giá hối đoái có vai trò điều tiết thu nhập trong hoạt động kinh doanh đối ngoại. Liên hệ thực tiễn 
Việt Nam.  

1. Khái niệm  
 Tỷ giá hối đoái là giá cả trên thị trường ngoại hối, tỉ giá hối đoái phản ánh quan hệ giữa 

đồng tiền của 2 quốc gia theo đó đồng tiền nươc này được đo bằng đồng tiền nước khác. Hay 
tỉ giá hối đoái chính là giá cả của 1 đồng tiền tính ra giá cả của 1 đồng tiền khác .  

2. Các phương pháp biểu hiện tỷ giá hối đoái  
a. Phương pháp biểu thị trực tiếp: 
  Là phương pháp biểu thị mà trong đó lấy tiền trong nước (nội tệ) làm 1 dơn vị để so sánh 

với số lượng tiền tệ nước ngoài  
                                        1 nội tệ = X . ngoại tệ 
VD: Ngày 12\1\2001 tại thị trường London 
        1GDP = 3,0440 Dem( Mác Tây đức) 
        1GDP =2,3945 CHF (Franc thuỵ sĩ) 
        1GDP =10,2104 FRF 
→→→→ Trong đó GDP là đồng yết giá , đồngDEC, CHF, FRF là đồng định giá  
- Phương pháp biểu thị này thương được dùng ở các nươc như ANH , Mỹ, úc… 
- Trong phương pháp biểu hiện này , tỉ giá có quan hệ nghịch vời giá trị của đồng nội 

tệ , lkhi giá giảm , đồng nội tệ tăg giá & ngược lại. 
b. Phương pháp biểu thị gián tiếp : 
Là phương pháp biểu thị mà trong đó lấy ngoại tệ làm 1 đơn vị để so sanh với số lượng tiền 

tề trong nước  
                              1 ngoại tệ   = x. nội tệ  
VD: Ngày 12\1\2001 tại thị trường Paris 
        1USD  = 6,9020 FRF 
        1GDP  = 10, 2130 FRF 
        1 CHF = 4,2640 FRF 
- Phương pháp này được sử dụng ở những nước còn lại kểc ả ở VN 
- Trong phương pháp biểu hiện này , giá trị của đồng nội tệ có quan hệ thuận với tỉ 

giá , khi giá giảm đồng nội tệ giảm & ngược lại  
♣♣♣♣ NHẬN XÉT: Ở cả 2 cách , giá trị giữa 2 đồng tiền của 2 nước trong quan hệ ti giá luôn có 

quan hệ tỉ lệ nghịch với nhau, khi nói đồng tiền của 1 nước tăng giá cũng có nghĩa là đồng 
tiền của nước kia giảm.  

3. Tỷ giá hối đoái là công cụ kích thích và điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu  
- Tỷ giá phản ánh điều kiện sản xuất, năng suất lao động , mứcgiá trung bình trong 

nươc & thế giới →→→→ thông qua tỷ giá có thể xác định được mức độ lỗ lãi, hiệu quả kinh tế 
trong các hoạt động kinh tế đối ngoại ⇒⇒⇒⇒ thông qua cơ chế  điều hành lãi suất  tỉ giá nhà nước 
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có thể kích thích tác động điều chỉnh cơ cấu xuất nhập khẩu trong từng thời kì, khuyến 
khích hay hạn chế xuất nhập khẩu đốivới từng loại mặt hàng →→→→ thực hiện định hướng phát 
triển cho mỗi thời kì . 

- Nhờ gián tiếp tham gia điều tiết , phân phối lại thu nhập của các chủ thể tham gia 
hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu mà tỉ giá có thể tham gia kích thích & điều chinh 
hoat động xuất nhập khẩu . 

- Từ việc điều tiết thu nhập của các nha kinh doanh xuất nhập khẩu , kết quả là sẽ 
điều chỉnh hoạt động kinh tế trrong nước.  

5. Tỷ giá hối đoái có vai trò điều tiết thu nhập trong hoạt động kinh doanh đối ngoại  
- Tỷ giá đã gián tiếp tham gia điều tiết, phân phối lại thu nhập của các chủ thể tham 

gia hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.  Và từ việc điều tiết thu nhập của các nhà kinh 
doanh xuất, nhập khẩu, kết quả là việc điều chỉnh hoạt động kinh tế trong nước.  

- Bởi vì khi Nhà nước thực hiện phá giá đồng tiền nước mình, tức là giá của đồng tiền 
trong nước hạ xuống so với các ngoại tệ khác thì việc xuất nhập khầu hàng hoá từ nước đó ra 
nước ngoài sẽ được khuyến khích, khả năng cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu được tăng 
lên. Đồng thời, giá cả hàng hoá nước ngoài nhập vào nước đó tăng lên và do đó khối lượng 
hàng hoá nhập khẩu sẽ bị hạn chế.  

- Ngược lại, khi giá cả của đồng tiền trong nước được nâng lên so với các ngoại tệ 
khác, xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài bị hạn chế do khả năng cạnh tranh của hàng hoá 
xuất khẩu bị giảm sút. Đồng thời, giá cả hàng hoá nước ngoài nhập khẩu vào nước đó hạ 
xuống và khối lượng hàng hoá nhập khẩu có xu hướng tăng lên.  

CÂU 90 
Thế nào là thanh toán Quốc tế? Trình bày khaí quát các phương thức thanh toán thông dụng 

trong thương mại Quốc tế? 
1. Khái niệm: 
Là việc thực hiện các nghiã vụ tiền tệ , nảy sinh trên cơ sở các hoạt động kinh tế và phi 

kinh tế, giữa các tổ chức hay cá nhân nước khác, hoaặc giữa một quốc gia với tổ chức quốc tế 
thông qua quan hệ giữa các ngân hàng có liên hệ. 

2. Các phương thức thanh toán thông dụng trong thương mại Quốc tế 
Phương thức thanh toán là một yếu tố quan trọng, trong các điều kiện vế thanh toán 

thương mại Quốc tế. Để phù hợp với tính đa dạng và phong phú  của mối quan hệ thương 
mại và thanh toán Quốc tế, người ta đã thiết lập những phương thức thanh toán khác 
nhau.Việc chọn lựa phương thức nào là phụ thuộc vào yêu cầu. 

+ Người bán: giao hàng thuận tiện, thu tiền nhanh chóng , đầy đủ. 
+ Người mua: nhận đầy đủ hàng về số lượng và chất lượng, thời hạn. 
a. Thanh toán bằng chuyển tiền(remittance) 
Khái niệm: Phương thức chuyển tiền là phương thức thanh toán đơn giản nhất, trong đó 

một khách hàng ( người có yêu cầu chuyển tiền) yêu cầu ngân hàng phục vụ mình chuyển 
một số tiền nhất định cho người hưởng lợi( người thụ hưởng) ở một điạ điểm xác định và 
trong một thời gian xác định. 

Quá trình tiến hành: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngân hàng đại lý 

Chủ thể nhập khẩu  Chủ thể xuất khẩu  

Ngân hàng chuyển tiền  
(4)  

(1) 

(2) (3) (5)  
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Bước 1: sau khi thoả thuận đi đến kí kết hợp đồng mua báo ngoại thương, tổ chức xuất 
khẩu cung ứng hàng hoá dịch vụ chuyển giao toàn bộ chứng từ cho tổ chức nhập khẩu. 

Bước 2: Tổ chức nhập khẩu kiểm tra chứng từ, hoá đơn, viết lệnh chuyển tiền gởi ngân 
hàng phục vụ mình gồm nội dung: 

   + Tên, địa chỉ người xin chuyển tiền. 
   + Số tài khoản, ngân hàng ở tài khoản. 
   + Số tiền xin chuyển 
   + Tên, điạ chỉ người hưởng lợi, số tài khoản, ngân hàng, chi nhánh ở đâu… 
   + Lí do chuyển tiền. 
   + Kèm các giấy tờ có liên quan( giấy phép nhập khẩu, hợp đồng mua bán ngoại thương..) 
Bước 3: Kiểm tra hợp lệ và đủ khả năng thanh toán, ngân hàng trích tài khoản của đơn vị 

để chuyển tiền gửi giấy báo nợ,  giấy báo đã thanh toán cho đơn vị nhập khẩu. 
Bước 4: Ngân hàng chuyển tiền ra lệnh cho ngân hàng đại lí của mình ở nước ngoài chuyển 

trả cho người nhận tiền. 
Bước 5: Ngân hàng đại lí chuyển tiền cho người thụ hưởng và gửi giấy báo cho đơn vị. 
Hình thức: 
- Điện báo( TT_ telegraphic transfer): ngân hàng thực hiện việc chuyển tiền bằng 

cách điện ra lệnh cho ngân hàng đại lí trả tiền cho người nhận = Tele, Fax, SWIFT. 
- Thư chuyển tiền ( MT_ Mail transfer) Ngân hàng thực hiện việc chuyển tiền bằng 

cách gửi thư ra lệch cho ngân hàng đại lí ở nước ngoài trả tiền cho người nhận. 
b. Phương thức thanh toán bằng nhờ thu ( collection of payment-encaissement) 
Khái niệm: là phương thức thanh toán trong đó người bán sau khi đã hoàn thành nghiã vụ 

chuyển giao hàng hoá hoặc cung ứng dịch vụ cho gnười mua, ủy thác cho ngân hàng phục vụ 
mình thu hộ tiền của người mua trên cơ sở bộ chứng từ  do mình lập ra. 

* chỉ thị nhờ thu là văn bản pháp lí để điều chỉnh quan hệ ngân hàng với người nhờ thu. 
Các ngân hàng tham gia nghiệp vụ nhờ thu chỉ được thực hiện theo đúng chỉ thị này. 

Hình thức: 
* * * Nhờ thu phiếu trơn( clean collection): 
   Khái niệm: là phương thức thanh toán, trong đó bên bán ủy nhiệm cho Ngân hàng 

phục vụ mình thu hộ tiền ỏ người mua chỉ căn cứ vào hối phiếu do mình lập ra. Các chứng từ 
thương mại do bên bán chuyển giao trực tiếp cho bên mua không qua tay ngân hàng. 

 Quy trình:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 1: Căn cứ vào hợp đồng mua bán ngoại thương, chủ thể xuất khẩu chuyển giao hàng 
hoá, bộ chứng từ cho chủ thể nhập khẩu 

Bước 2: Chủ thể xuất khẩu ký phát hối phiếu ủy quyền ngân hàng phục vụ mình để nhờ 
thu hộ tiền.  

Ngân hàng nhờ thu 

Chủ thể xuất khẩu Chủ thể nhập khẩu  

Ngân hàng đại lý 

(6) 

(3) 

(5) 
(4) 

(1) 

(2) (7) 
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Bước 3: Ngân hàng nhờ thu gởi thư uỷ nhiệm kèm theo hối phiếu của chủ thể xuất khẩu, 
sang ngân hàng đại lý tại nước nhập khẩu để nhờ thu hộ.  

Bước 4: Ngân hàng đại lý gởi hối phiếu cho chủ thể nhập khẩu yêu cầu thanh toán 
Bước 5: Sau khi kiểm tra, đối chiếu hối phiếu với bộ chứng từ hợpđồng và nếu đồng ý thì 

chủ thể nhập khẩu uỷ quyền cho ngân hàng đại lý thanh toán tiền 
Trường hợp đối chiếu thấy không hợp lý, chủ thể nhập khẩu sẽ không thanh toán.  
Bước 6: Ngân hàng đại lý chuyển tiền đã thanh toán về ngân hàng nhờ thu bên xuất khẩu 

hoặc thông báo về sự từ chối thanh toán bên nhập khẩu  
Bước 7: Ngân hàng nhờ thu thanh toán cho chủ thể nhập khẩu  
Ưu điểm: chưa có gì đáng kể 
Nhược điểm: Không đảm bảo quyền lợi cho bên bán vì giữa việc nhận hàng và thanh toán 

của người mua không có sự ràng buộc lẫn nhau( người mua có thể nhận hàng rồi không chịu 
trả tiền hay chậm trễ trong thanh toán). Ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian thu thủ tục 
phí không chịu trách nhiệm nếu bên mua không thanh toán ⇒⇒⇒⇒ chỉ sử dụng phương thức 
thanh toán nhờ thu trơn khi tín nhiệm hoàn toàn người mua, hay giá trị xuất khẩu nhỏ, hàng 
hoá ứ đọng khó tiêu thụ… 

* * * Nhờ thu nhờ chứng từ: 
Khaí niệm: là phương thức thnah toán trong đó uỷ nhiệm cho ngân hàng  phục vụ mình thu 

hộ tiền ở người mua , không chỉ là hối phiếu mà còn căn cứ vào bộ chứng từ gửi kèm theo, 
với yêu cầu là ngân hàng chỉ trao bộ chứng từ hàng hoá cho người mua sau khi họ đã thanh 
toán tiền hoặc kí chấp nhận trả tiền trên hối phieu có kì hạn. 

Quy trình: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 1: Căn cứ vào hợp đồng ngoại thương đã ký kết, chủ thể xuất khẩu chuyển giao hàng 
hoá cho chủ thể nhập khẩu (không kèm bộ chứng từ) 

Bước 2: Chủ thể xuất khẩu ký phát hối phiếu, gởi kèm bộ chứng từ và ủy quyền cho ngân 
hàng phục vụ mình thu tiền ghi trên hối phiếu với điều kiện nhà nhập khẩu đồng ý thanh 
toán thì mới giao bộ chứng từ.  

Bước 3: Ngân hàng nhờ thu gởi hối phiếu, bộ chứng từ và uỷ quyền cho ngân hàng đại lý 
nước nhập khẩu nhờ thu hộ.  

Bước 4:  Ngân hàng đại lý gởi hối phiếu và bản sao bộ chứng từ hàng hóa cho chủ thể nhập 
khẩu yêu cầu thanh toán 

Bước 5a:  Chủ thể nhập khẩu xem xét hối phíêu, bản sao bộ chứng từ hàng hoá với hợp 
đồng ngoại thương đã ký trước đó, nếu phù hợp và đồng ý thanh toán thì uỷ quyền thanh  
toán hoặc ký kết thanh toán lên hối phiếu, gởi cho ngân hàng đại lý.  

 Bước 5b:  Ngân hàng đại lý nhận được sự thanh toán hoặc đảm bảo thanh toán thì chuyển 
giao bộ chứng từ (bản gốc) cho chủ thể nhập khẩu đi nhận hàng.  

Bước 6: Ngân hàng đại lý chuyển tiền thanh toán cho ngân hàng nhờ thu bên xuất khẩu  
Bước 7:  Ngân hàng nhờ thu bên xuất khẩu thanh toán cho chủ thể xuất khẩu 

Ngân hàng nhờ thu 

Chủ thể xuất khẩu  Chủ thể nhập khẩu 

Ngân hàng đại lý 

(6) 

(3) 

(5b) (5a) (4) (2) (7) 

(1) 
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Ưu điểm:đảm bảo quyền lợi cho bên bán hơn vì đã có sự ràng buộc chặt chẽ giữa việc thanh 
toán tiền với việc nhận hàng của bên mua . 

Nhược điểm: chưa khống chế được việc trả tiền của bên mua ⇒⇒⇒⇒ trong chừng mực nhất định 
quyền lợi của bên bán vẫn chưa được đảm bảo. 

c. Phương thức thanh toán tín dụng chứng từ (documentary credit): 
Khái niệm: Phương thức tín dụng chứng từ là một sự thoả thuận mà trong đó một ngân 

hàng đáp ứng những nhu cầu của ngân hàng cam kết trả tiền cho người thụ hưởng nếu 
người này quá trìnhxuất trình đầy đủ bộ chứng từ thanh toán, fù hợp với nách hàng cam kết 
hay cho phép những điều kiện trong thư tín dụng được thực hiện đúng và đầy đủ. 

_ Thư tín dụng là một bức thư do ngân hàng lập ra trên cơ sở yêu cầu cuả khách  
hàng  trong đó nội dung được đề ra trong thư  
Thành phần tham gia quá trình thanh toán bằng phương thức tín dụng chứng từ 
    _ Người xin mở L/C ( thường là người mua, tổ chức nhập khẩu ) 
_ Người hưởng lợi ( người xuất khẩu hàng hoá, người bán) 
_ NH mở thư tín dụng (NH phát hành ) là NH phục vụ người xuất khẩu : cấp tín dụng cho 

người nhập khẩu do 2 bên qui định lựa chọn  
_ NH thông báo thư tín dụng là NH phục vụ ngừoi xuất khẩu thông báo cho người bán biết 

thư tín dụng đã được mở  

Quy trình: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 1:  Chủ thể nhập khẩu căn cứ vào hợp đồng ngoại thương đã ký, gởi đơn xin mở L/C 
cho ngân hàng phục vụ mình, người thụ hưởng là chủ thể xuất khẩu 

Bước 2: Ngân hàng mở L/C nếu chấp thuận thì mở L/C theo đúng nội dung được đề cập 
trong đơn xin mở L/C và gởi cho ngân hàng thông báo ở quốc gia xuất khẩu  

Bước 3:  Ngân hàng thông báo gới tiếp L/C cho chủ thể xuất khẩu xem xét.  
Bước 4: Chủ thể xuất khẩu đối chiếu nội dung của L/C với hợp đồng mua bán ngoại 

thương đã ký trước đây, nếu thấy đúng và phù hợp thì chuyển giao hàng hoá cho chủ thể 
nhập khẩu, nếu thấy chưa phù hợp thì thông báo yêu cầu chỉnh sửa L/C hoặc tuyên bố huỷ 
bỏ 

Bước 5: Chủ thể xuất khẩu gởi hối phiếu và bộ chứng từ hàng hoá theo yêu cầu của L/C 
cho ngân hàng thông báo yêu cầu thanh toán 

Ngân hàng mở L/C 
 

Chủ thể nhập khẩu  Chủ thể xuất khẩu 

Ngân hàng thông báo 

(1) 
(9b) 

(9a) 

(7) 

(6) 

(2) 

(3) (5) 
(8) 

(4) 

Hợp đồng ngoại thương 
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Bước 6:  Ngân hàng thông báo gởi tiếp hối phiếu và bộ chứng từ hàng hoá cho ngân hàng 
mở L/C để kiểm tra 

Bước 7: ngân hàng mở L/C so sánh hối phiếu, bộ chứng từ hàng hoá với các bội dung trong 
L/C nếu thấy đúng và phù hợp thì chuyển tiền thanh toán hoặc ký chấp nhận thanh toán lên 
hối phiếu 

Bước 8:  Ngân hàng thông báo thanh toán cho chủ thể xuất khẩu  
Bước 9a:  Ngân hàng mở L/C gởi bộ chứng từ hàng hoá cho nhà nhập khẩu và yêu cầu 

thanh toán  
Bước 9b:  Chủ thể nhập khẩu thanh toán cho ngân hàng  
Ưu điểm: 
- Quyền lợi của người bán được đảm bảo hơn phương nhờ thu 
- Ngân hàng đóng vai trò là người thanh toán tiền của người mua đối với người bán, 

không phụ thuộc vào việc người mua có nhận 
 


